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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN      http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



Phần 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ NGHIÊN cứ u  KHOA HỌC

|ế KHÁI NIỆM NGHIÊN cứ u  KHOA HỌC

Nghiên cứu khoa học là sự tìm kiếm những điều mà khoa học 

chưa biết: hoặc là phái hiện bàn cliat sự vật, phát triển nhận thức khoa 

học về thể giới; hoặc lá sáng lạo phương pháp mới và phương ticn kỹ 

thuật mới để làm biến đổi sự vật phục vụ cho mục tiêu hoạt động cùa 

con ngưài.

Nghiên cứu khoa học là loại hoạt động đặc biệt. Nó đặc biệt ờ 

chỗ đó là cõng việc lìm kiếm nhũng điểu chưa biết và người nghiên 

cứu hoàn toàn không '.về hình dung được, hoặc khôr\g thế liinh dung 

thật chinh xác kết quà dự kiến. Điểu này khác biệt hoán toàn với hàng 

loạt hoạt động khác trong đời sống xã hội, chẩng hạn, khi xây dựng 

một toá nhà thi người kỹ sư xây dựng đã hình dung rât rõ cõng crìnỉi 

của minh, từ địa điểm xây dựng, hướng ntíả, diện tích xàv dựne. 

phong cách kiến irúc, kết cấu, bô trí nội ihât, bô tri ngoại thất vá chi 

phi xây dựng.

Có thể nói, nghiên cứu khoa học là sự tìm tòi, khám phá tron® 

một thế giói hoàn toàn chưa được biết đên, và kêt quà tim kiếm ra sao 

cũng không thể dự kiến trước một cách chi tiết.

Chinh vì vậy, mả trong nehiên cứu khoa học, môi naưới nehiên 

cứu can đưa ra một heặc một so nhận đ ịnh Sff bộ vẻ két qua cuổt 

cùng cúa nghiên cứu. Gọi đó là giã thuyêt nghiên cứu. r-.osc ọ,r 

thuvết khoa học
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LỜI NÓI ĐÀU

Chúng ta đana sông trong một thời đại mà nhiêu thành tựu khoa 

học và công nghệ xuât hiện một cách liết sức bất ngò' và cũng đưọc 

đổi mới m ột cách cực kỳ nhanh chóng.

Hệ thông giáo dục từ  chương, thi thố tài năng băng sự thuộc 

lòng những hiểu biết “ uyên thâm ’' thách thức đối đáp thông thạo trước 

những câu đoi chứa đựng các điên tích và những luật chơi chữ hóc 

búa; cliuần m ục ngưòi tài là người “ thông kim bác cô”, liiêu biẽt 

“thiên kinh vạn quyển’' đang dần bị thay thể bởi năng lực ra nhữne 

quyẽt định sáng tạo trong các tình huống không ngừng biên động cùa 

hoàn cánh.

Có lẽ không phái ngầu nhiên, nhà tương lai học Thierry Gaudin 

đã đua ra tliông điệp khàn thiết: “Hây học phưong pháp chứ đừng học 

dữ liệu!”. Riêng đòi với nhữns gì liên quan đến công nghệ, G audin 

cho rang từ  cuối thế ký 20, một nừa kiến thức về công nghệ bị lỗi thời 

trong vòng 5 năm . Đó là lý do vi sao, G audin có khuyến nghị rang, 

mỗi nguòi lao động trong thê giói đương đại cân phải học cách  

thường xuyên đặt lại vấn để về vốn liiểu biết ban đầu của minh.

C ách ó  đây được liiêu là những kiến thức ve phương pháp. Theo 

Gaudin. chúng ta không thế bang lòng với von kiến thức quá hạn hẹp 

thu nhặn được trong những năm Iigổi trên ghế nhà trường, mà phái 

học suốt đòi. phái có đủ VÔ11 kiên thức về phương pháp đề tự mình 

học tập suỏt đòi.
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Kiến thức vể phương pháp có thế dược tích luỹ từ  trong kinh 

nghiệm sông hoặc từ quá trình nghiên cứu các khoa học cụ thẻ. Tứ đó, 

bản thân phương pháp cũng dần hình thành một hệ thốne lý thuyêt 

cùa riêng mình.

Khoa học về phương pháp ra đời từ rất sớm. N ếu như ban đâu 

nhũng nghiên cứu về phương pháp xuất hiện như một bộ phận nghiên 

cứu triết lý về phương ph áa” trong triế t học, thì đến thời Phục hưng, 

các nghiên cứu về phương pháp đã tách khỏi triết học và trở nén 

những phương hướng nghiên cứu độc lập. Khái niệm phưcm e pháp 

luân  (m ethodology) xuất hiện và được hiểu là m ột phương hướng 

khoa học hậu nghiệm, hoặc nói như Caude trong tập chuyên khảo 

“ Phương pháp luận trên đường tiến tới m ột khoa học liànli động”, là 

một bộ môn khoa học tícli hạp, lấy đoi tượng nghiên cứu là các 

phương pliáp. Trong những giai đoạn tiếp  sau, khoa học về phưong 

pháp ngày càng phát triển cùng với sự phát triển các khoa học đóng 

vai trò nền tàng cho sự hình thành các hướng nghiên cứu vê phương 

pháp: bên cạnh nhũng bộ môn khoa học xuắt hiện từ  rất sớm, như 

logic học, đã xuất hiện hàng loạt thành tựu quan trọng làm phong phú 

thêm  kho tàng tri thức về pliưong pháp luận, như toán học, lý thuyết 

hệ thống, điều khiển học, lý thuyết trò chơi, lý thuyết thuật toán, v.v... 

Các hướng nghiên cứu này iã  thảm  nhập ngày càng sâu sắc vào mọi 

lĩnh vực nghiên cứu, làm p ln n g  phú thêm kho tàng phương pliáp luận 

khoa học. Lịch sừ khoa học v in  còn ghi nhớ, nếu như ỏ' m ột noi nào 

đó trẽn thé giới, có lúc toán kinh tê là m ột đôi tượng bị giới học phiệt 

đà kích mãnh liệt, thì ngáy nay, toán học đã cùng với hàng loạt bộ 

môn khoa học rất xa lạ với loán học đã dần hợp nhất thành nliữne bộ 

môn klioa học độc đáo, Iihir logic - toán, thống kê - toán, thậm  chi 

ngôn ngữ - toán, v.v...
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1 ại những bnôĩ thuvẽt trinh vế phươns pháp luận nghiên cứu 

khoa học, các bạn đồna nsh iệp  thường nêu những câu hòi trái ngược 

nhau:

• M ột so bạn lảm khoa học xã hội thường hỏi: “Hình nhir bái 

giảng nảy có nội dung chú yêu dành cho các ngành khoa học 

tự  nhiên?”

• Một sô bạn làm khoa học tự  nhiên hoặc kỹ thuật, ngược lại, 

lại hói: “ Hình như bài giáng này dành cho các ngành khoa 

học xã hội?"

Là naười tốt nehiệp  m ột trường đại học kỹ thuật và bảo vệ luận 

vãn sau đại học về tối ưu hóa m ột giái pháp kinh tế - kỹ thuật trong 

quản lý xí nghiệp, tôi xin mạnli dạn trả lời rằng, những tổng két vê 

phương pháp nghiên cứu khoa học được trinh bàv trong cuốn sách này 

là những điều đirợc chắt lọc từ cá khoa học tự  nhiên, khoa học xã hội, 

khoa học kỹ thuật vả m ột so lĩnh vực khoa học có liên quan.

Khi tôi mới ra trường, bắt đẩu nghiên cửu khoa học, tôi mới 

nhận ra là mìnli rắt thiêu kiên thức vê phương pháp. Khi đó tôi nghĩ 

ran« phưons pliáp phái được tích lũy từ  trong kinh nghiệm thực tể, kẻ 

cà phương pháp nghiên cứu khoa học.

Tôi đì tim đọc một sõ sách hướng dan nghiên cứu khoa học, thì 

hầu như tôi ch! tiep  xúc được những sách “trao đoi kinh nghiệm 

nghiên cứu". Hồi đó tôi n sh ĩ rang không thê có những sách viết vế lý 

thuyết nghiên cứu khoa học. Vào nlũriig năm 1980, tôi bắt gặp một 

cuôn sách được dịch sane tiêng V iệt. Đó là cuôn “ Phương pháp 

nd iièn  cửu khoa học” cùa Ruzavin (Liên Xô cũ) do N guyễn N hư 

Thịnh dịch. Cuốn sách rắt hay xét trẽn giác độ là một công trình 

nghiên cứu triết học về khoa học. Tuv nhiên, đến m ột phần quan 

trọng, lá “Lý thuyết khoa học” thì N hà xuất bản chi tóm tắt hon một 

trana với vái lòi cáo lỗi vì “ không còn giấy’' đe in tiếp. Có lẽ đây là

II
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điều đ áng  ghi nhận n lur m ột chi tié t rắ t thu  VỊ cùa  ngành xuất bán 

nước ta trong những năm klió khăn sau chiên tranh.

Tiếp sau đó, tôi được tiếp nhận khá nhiều bài giáng, bài viêt. 

bản thảo cùa các tác giá trong nước và nước ngoái vièt vê kinh 

nghiệm và phương pháp Iij'hiên cứu khoa học, trong đó pliãi kê đẽn 

các tác giả trong nước, nhu Tôn Tliât Tùng, Lê Thê Trung, Lẽ Thạc 

Cán, Lê Tử Thành. Có thé nói, đây là những tài liệu có giá trị gợi ý rát 

quan trọna của các nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học rảt 

kliác nhau, thúc đây tôi nghiên círu sâu săc thêm và viẽl bài giáng vé 

những cơ sờ lý thuyết và k) năng nghiên cứu khoa học.

Qua các tác già náy, tôi rút ra kết luận rang, phương pháp 

nghiên cứu khoa học, dù trong các khoa học rât khác nhau đêu có một 

bàn chất chung.

1) Đó là tìm kiếm những điểu chưa biết. Mỗi điẻu chưa biẻt 

trong khoa học gọi ý cho người nghiên cứu một sự  kiện khoa học. Sự 

kiện khoa học xuất hiện kháp nơi, bắt kế trong toán học. trong tự 

nhiên, trong kỹ thuật, trong sản xuất, trong kinh tế, trong xã hội, trong 

tư duy.

2) Mỗi sự kiện khoa học đặt trước người nghiên cứu những càu 

hỏi phải giải đáp, gọi đó là vân đê khoa học. Cliãng hạn. dùng phương 

pháp nào để chứng minh E ịnh lý Ferma? Tại sao Trái đắt quav quanh 

Mặt Tròi? D ùng nguyên |v nào đe tạo ra những thiết bị điện an toàn 

nô trong hâm mỏ? Làm cá:h  nào đẽ chông lạm phát? Làm thế nào để 

xóa bỏ bắt binh dang g iớ i' Làm thế nào đe nâng cao nãna  lực tự  học 

cùa sinh viên?

3) Trước mỗi câu hói, tức vân đé khoa liọc, mỗi ngưòĩ nghiên 

cứu đưa ra một câu trà lời sơ bộ, tức g ià  thuyết khoa học. M ỏi người 

có thể đưa ra một già th u v tt khác nhau, thậm chi trái ngược nhau. Mỗi 

giá thuyết đại biên cho mot luận điểm  khoa học. T iếp đó, mỗi I12UOÏ
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pliải tim cách chửng minh giả thuyết, tức luận điểm khoa học cùa 

mình. Kẽt quả chứng minh sẽ Ịàin sáng tò, một già thuyết là đứng, một 

số giá thuvết khác là sai.

4) Đe chứng minh giá thuyết, ngirời nghiên cứu bắt buộc phải sử 

dụng những phương pliáp nhất định. Phân loại phương pliáp trong các 

lĩnh vực niỉhién cửu khác nhau, chúng ta có thể phân chúng thành một 

số nhóm: nghiên cù v  thuãn túy lý  thuyết, quan sát, thực nghiệm, trăc 

nghiệm, th ử  nẹhiệm , p h ó n g  ván trực tiếp, p h ó n g  vân g ián tiếp  băng 

các câu hòi ghi trên các phiêu điểu tra, v.v...

Nghiên cứu các hiện tượng vật lý trong vật lý học rất giống vói 

nghiên cửu các sự  kiện xã hội trong xã hội học. Các nghiên cứu này 

đểu cần quan sát và có thể tiến hành các thực nghiệm (Thí nghiệm vật 

lý và thực nghiệm  xã hội).

Nghiên cứu các sự  kiện lịch sử trong sừ học rất giống với 

nghiên cứu các hiện tượng thiên văn trong thiên văn học ờ  chỗ, chúng 

chi có thể thực hiện nhờ  quan sát, không thể làm các thực nghiệm  (Ai 

m à th í ngh iệm  lịch  S'Y bao  giò'!).

Sẽ là không khoa học khi quá nhân mạnh sự  khác nhau trcmg 

phương pháp luận nghiên cứu cùa các khoa học khác nhau. Việc làm 

này chỉ có thể đẫn tới tinh thân bảo thù, không chịu tiếp thu những 

thảnh tựu lv thuyết và kinh nghiệm  vể phương pháp được tích lũy từ 

các khoa học kliác nhau. Q uan sát thực tế của bàn thân tôi cho thấy, 

một vài nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực khoa học xã hội có thái độ 

kỳ thị các phương pháp của khoa học tự nhiên; N gược lại, m ột số nhà 

nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự  nhiên và kỹ thuật thì xem logic 

học là khoa liọc xã hội và kliông biết vận dụng logic học trong nghiên 

cứu cùa mình.

Chíing tôi cho rằng, có khác nhau chăng là sự khác biệt, thậm 

chi rất mạnh, trong việc xây dựng CO' sỏ' lý thuyết cùa các lĩnh vực
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khoa học khác nhau. Toár học thi xây dựng các định lý ờ  tẩm khái 

quát vưọt lên trên những sư vật tồn tại trong tự nhiên và xã  hội; vật lý 

học thì tìm kiếm các định luật cùa tự  nhiên, công nghệ học thì tim 

kiêm các nguyên lý kỹ thuật, còn khoa học xâ hội thì tìm kiêm quy 

luật cùa các quá trình xã hội. T rong khoa học tự nhiên và kỹ thuật, các 

nhà nghiên cứu có xu hướng sừ dụng mô tả toán học; còn trong nhiêu 

lĩnh vục nghiên cứu xã hội và ngay trong một số nghiên cứu tự  nhiên, 

người ta rất khó có thể sủ dụng các mô tà toán học, mà pliài mỏ tả 

bang suy luận logic.

Tuy nhiên, ngày nay. với sự xuất hiện công nghệ thông till và 

phát triển các năng lực xử ý thông tin trên máy vi tính, ngưòi ta cũng 

tìm cách giải các bài toán >:ã hội trên máy vi tinh, ví dụ xử  lý kết quả 

điều tra dư luận xã hội, kể cả xử  lý định lượng và xứ lý định tinh; dự 

báo tội phạm trong nghiên cứu tội phạm học; v .v...Đ iều nàv làm cho 

phương pháp nghiên cứu trong các khoa học nhích lại sân nhau.

Tập bàn thảo Phương pháp  luận nghiên cứu khoa học lân đẩu 

tiên của tác già được lưu h ỉn h  trong các lớp cao học vê khoa học luận 

(Theory o f  Science) và phương pháp luận nghiên cứu khoa học từ đầu 

những năm 1990, sau khi Bộ G iáo dục và Đào tạo quyết định đưa 

Phương pháp iuận nghiên cứu khoa học thành một bài giàng bắt buộc 

đối với bậc đào tạo sau đại học. Sau một so lần hoàn thiện, cuốn sách 

Phương pháp luận nghiên á m  khoa học đã được xuất bàn lần thứ 

nhất vào nãm 1996 tại N hà xuất bàn Khoa học và Kỹ thuật. Sau cliin 

lần xuất bản, cuốn sách đã nhận được sự co vũ, khích lệ và ý kiến phê 

bình cùa các bạn đồng nghiệp, các bạn sinh viên và các bạn đang 

chuẩn bị luận vãn sau đại học. Đó là lý do dẫn đến những nội duns 

được chinh lý và bô Sling trong dịp xuât bản lần này.

Qua các lần tái bản. ý tường và cơ cấu của cuốn sách đà có một 

so điều chinh khá căn bản:

14
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I) T rong lẩn xuất bàn đầu tiên, cuốn sách hướng chù đê vào việc 

làm rõ các phạm  trù cơ  bàn, riêng biệl cùa nghiên cứu khoa học, 

cliăns hạn, thế nào là sự kiện khoa học; van để và giá thuyết khoa học, 

v.v...Tuy mỗi phạm trù được trình bày một cách đầy đủ, nhưng moi 

liên hệ logic giũa cliiing chưa được diễn giãi một cách chặt chẽ.

2) Từ lần xuất bản thứ tư  đến lần xuất bản thứ chín, cấu trúc  

/ogic cùa m ột công trinh nghiên cứu khoa học được trình bày như cốt 

lõi cùa phương pháp luận; trình tự  logic cùa nghiên cứu khoa học 

cũng được trình bày dựa trên nen câu trúc logic; vân đẽ khoa học 

được trình bày theo một mối liên hệ logic với ý  tướng khoa học , là 

tiến để cho sự hình thành giá  thuyết khoa học. Bên cạnh sự  điểu chinh 

những nội dung lý thuyết, từ  lần xuất bản thú tư tác giả dành nhiều cố 

aắng để trình bày nhũng hưởng dẫn cụ thể, thực tế cho các bạn đong 

nghiệp mới bước vào nghề nghiên cứu.

3) Trong lân tái bàn này, hoạt động nghiên cứu khoa học được 

trinh bày theo m ột hướng tiếp cận hoàn toàn khác: “Luận điểm  khoa  

học" được xem  là tu tường xuyên suốt cùa quá trình nghiên cứu khoa 

học. Theo cách tiếp cận này, cuốn sácl) trinh bày bàn chât cùa công 

việc nghiên cứu khoa học là m ột quá trình tim kiêm đê hình thành 

luận diêm khoa học và chứng minh luận điêm khoa học.

Xét vể tư  tưởng khoa học, cuốn sách đã đi từ tiếp cận g ió i thích  

(giải thích từng phạm trù riêng biệt cúa nghiên cứu klioa học) sang 

liếp cạn phưcm g tiện  (bản cliât logic của nghiên cứu khoa học) đến 

tiếp cận m ục liêu  (hình thành và chứng minh luận điểm khoa học). 

Đãv lá m ột bước tiến bộ trên đuờng hình thành nhũng CO' sở  lý thuyết 

cùa lĩnh vực nglíiên cứu và giảng dạy về phương pháp luận nghiên 

cứu khoa học.

Q ua kinh nghiệm  thục te giảng dạy, cách tiếp cận “Luận điếm 

khoa học” có nhiều ưu điẽm hon rất nhiều so với cách tiếp cận “Cấu
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trúc logic” . H ưóng  tiêp cặn náy lam cho Iiguũi ĩiọ t íicp iniạii cơ 

sò' lý thuyết cùà phương pháp nghiên cứu khoa học một cách hào 

hứng hon nhiều.

Tác giả bày tó lòng biết ơn chân thành tới tất cả các bạn đông 

nghiệp đã chia sè tâm  huyết cho sự phát triển  các hướng nghiên cứu 

ve phương pháp nghiên c ứ j  khoa học. Tác giả cũng xin bảy tò lóng 

biết ơn đặc b iệt tới PGS. T à  Đ ăng Hải, giám  đốc N hà xuất bán Khoa 

học và K ỹ thuật, nguyên giám đôc Nguyễn Mạnh Tuân và biên tập viên 

Vũ Thị Minh Luận đã dành rihiều nhiệt tâm  cliuần bị cho lần tái bàn này.

M ặc dầu đã có những chỗ sứa đổi và chỉnh lý, nhưng cuôn sách 

vẫn có thể  phạm  nhiều sai ỗi. Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đôi với 

mọi ý kiến đóng góp cùa c á ;  bạn đồng nghiệp.

T ác g iả
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Phần 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ NGHIÊN cứu KHOA HỌC

I. KHÁI NIỆM NGHIÊN c ứ u  KHOA HỌC

N ghiên cứu klioa học là sự  tìm kiêm nliững điểu mà khoa học 

chưa biết: hoặc ]à p h á 1 hiện  bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa 

học về thể giới; hoặc là sá n g  tạo  phương pháp mới và phương tiện kỹ 

thuật mới đe làm biến đổi sự vật phục vụ cho mục tiêu hoạt động của 

con người.

Nghiên cứu khoa học ]à loại hoạt động đặc biệt. N ó đặc biệt ó' 

chỗ đó là công việc tim  kiếm những điều chưa biết và ngưòi nghiên 

cứu hoàn toàn kliông thể hình dung đưọc, hoặc không thể hình dung 

thật chính xác kết quả dự  kiến. Điều này khác biệt hoàn toàn vói hàng 

loạt hoạt động khác trong đời sống xã hội, chang hạn, khi xây  dựng 

một toà nhà thi nguòi kỹ sư xây dựng đã hình dung rất rõ công trinh 

cùa mình, từ  địa điểm  xây dựng, hướng nhà, diện tích xây dựng, 

phong cách kiến trúc, kết cấu, bô trí nội thất, bố trí ngoại thất và chi 

phí xây dựng.

Có thể nói, nghiên cứu khoa học là sự  tìm tòi, khám phá trong 

một thế g ió i hoàn toàn chưa đưọc biết đến, và kết quả tìm  kiếm  ra sao 

cũng không thể dự kiến trước một cách chi tiết.

Chinh vi vậy, mà trong nghiên cứu khoa học, m ỗi người nghiên 

cứu cẩn đưa ra m ột hoặc một sô nh ận  đ ịn h  sơ  bộ  về kết quả cuối 

cùng cùa nghiên cứu. Gọi đó lả giả th u y ế t ngh iên  cứu , hoặc giả 

th u y ế t k h o a  học.

TRƯỜNG ĐH.K1NH TÉ ỉiQ T .K tì
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Giá thuyết nghiên cứu, Iiuạt gia muyet Knoa học la mọt ph*n 

đoán vể bàn chất đối tượiig nghiên cứu. Theo phán đoán này. ngư0'1 

nghiên cứu tiếp tục đi tìm kiêm các luận cứ đê chứng minh. Rát có the 

két quà nghiên cứu sẽ xác nhận già thuyết khoa học đặt ra ban đâu la 

đúng. Khi đó, ngirời nghiên cứu kliẩng định đưọc một luận điêni 

khoa học cùa mình. Nhưng rất có thể kết quà nghiên cứu sẽ pliù địiili 

hoàn toàn phán đoán ban lầu , tức giả thuyết khoa học, khi đó, nguơi 

ta nói, già thuyết khoa h íc  bị bác bỏ. Rốt cuộc, loàn bộ quà trình  

nghiên círu khoa học chăng qua là quá trinh lìm  kiếm  các luận cứ  

đẽ ch ím g  m inh hoãc bác bò g ià ihuvél khoa học, tức luận điêm  khoa  

học  cùa tác già.

N hư vậy, tronp quá trình tìm kiếm câu trả lòi cho m ột vân đẻ 

khoa học, mỗi người có thể đưa ra nhũng cách giải thích khác nhau. 

Kết thúc cùa quá trình nghiên cứu sẽ xác nhận một giả thuyết được 

chứng minh là đúng, mội sổ giả thuyết khác được chứng minh là sai. 

N hưng trong khoa học, mot giả thuyết bị bác bò cũng là một kêt quà 

nghiên cứu. Một giả thuyết bị chứng minh là sai có nghĩa răng, ngưòi 

nghiên cứu đã chứng minh không tổn tại bàn chất đó trong khoa học. 

Nliư vậy, chứng  m inh ỊỊÍả thuyết klioa học, tliưòng khi cùng nói 

chứ ng  m inh luận điêm khoa học luôn là một nhiệm vụ cùa người 

nghiên cứu, là nội dung cơ bản, xuyên suốt quá trình nghiên cứu khoa 

học, là công việc nhát thiêi phải thực hiện trong quá trình nghiên cứu 

khoa học.

Cuối cùng, một luận điểm khoa học phai đirọc công bố trước 

cộng đồng khoa liọc. Mỗi người nghiên cứu phải biết tr in h  bầv luân  

điêm  khoa học của minh.

Các chương cùa cuốn sách này được trình bàv theo các birớc 
cùa quá trình nghiên cứu khoa học, xoay quanh việc lựa chọn đế tài 

xây dựng và chứng minh luận điểm klioa học của đề tài (B àna 1),

18
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Bàng 1. Các bước thực hiên đê tà i

Bước 1 Lựa Chọn đề tải nghiên cứu

B ước II Xây dựng luận điểm khoa học

B ước III Chứng minh luận điểm khoa học

B ước IV Trình bày luận điểm khoa học

II. PHÂN LOẠI NGHIÊN c ứ u  KHOA HỌC

Có nhicu cách phân loại nghiên cứu khoa hoc. Trong phân này 

chúng tôi xin đề cập hai cách phân loại: theo chức năng  nghiên cứu và 

theo các giai đoan  nghiên cứu.

1. Phân loại theo chức nâng nghiên cứu

Nghiên cứu mô tà. là nghiên cứu nhắm đưa ra một hệ thống tri 

thức về nhận dạng sự vật, giúp phân biệt được sự khác nhau về bàn 

chất giữa sự vật này với sự vật khác. Nội dung mô tả cỏ thể bao gồm 

mó tả hiiih thái, động thái, tương tác; mô tà  định tính tức các đặc trưng 

vế chẩt cùa sự  vật; mô tà  định lượng  nhẩm chì rõ các đặc trưng vê 

lượng cua sự vật.

Nghiên CÚT1 giãi thích, là Ìihững nghiên cứu nham làm rõ nguyên 

nliân dẫn đến sụ  liinh thành và quy luật chi phối quả trình vận động cùa 

sụ vật. Nội dune cùa giải thích có thể bao gốm giải thích nguổn góc: 

động thái; cciii trúc, rương lác ; hậu quà ; quy luật chung  chi phôi quá 

trinh vàn dộng cua sự vật

Nghiên cúu giãi pháp , là loại nghiên cứu nhắm lảm ra một sự 

vát mới chưa từng tồn tại. Khoa học không bao giò dùng lại ò mô tả  và 

gĩài thích mà luôn hướng vào sụ sáng tạo các giài pháp làm biên đôi 

thế gió i
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Nghiên cún d ự  báo. là những nghiên cứu nhầm nhận đang trang 

thái của sự vật trong tương lai. Mọi dự báo đêu phái châp nhận những 

sai lệch, kề cả trone nghiên cứu tự  nhiên vả xã hội. Sự sai lêch trong 

các kết quà dự báo có thể do nhiều nguvên nhân: sai lệch khách quan 

ữong kết quả quan sát; sai Itìch do những luận cứ bị biến dang trong sự 

tác động của các sự vật khi c; môi trường cũng luôn có thê biên động, 

v.v...

2. Phân loại theo các gi;ii đoạn cùa nghiên cứu

Theo các giai đoạn c ia  nghiên cứu. người ta  phân chia thành 

nghiên cứu cơ  bán\ nghiên c íu  ứng dụng  và triển khai

Nghiên cún cơ bản (fundamental research, cũng gọi là basic 

research) là những nghiên cứu nhẩm phát hiện thuộc tinh, cấu trúc, 

động thái các sự vật, tương tác trong nội bộ sự vật và  mối liên hệ giữa 

sự vật với các sự vật khác. Sàn phầm nghiên cứu cơ bàn có thế là các 

khám phá, phát hiện, phát minh, dẫn đến việc hình thành một hệ thống 

lý thuyết có giá trị tổng quát1, ảnh hường đến một hoặc nhiều lĩnh vực 

khoa học, chang hạn, Newton phát minh định luật hấp dẫn vũ trụ; 

M arx phát hiện quy luật g:á trị thặng dư. Nghiên cứu cơ bàn được 

phân thành hai loại; nghiên cứu cơ bàn thuần tuý và nghiên cứu cơ ban 

định hướng.

Nghiên cứu cơ  bán thuần túy hoăc nghiên cừu thuần tuy (pure 

fundamental research hoặc p ure research), còn được gọi là nghiên cứii 

cơ  bàn tự  do, hoăc nẹhiên cứu cơ  bàn không định hướng , là nhữne 

nghiên cứu về bản chắt sự vật để nâng cao nhận thức, chưa có hoàc 

chưa bàn đến V nghĩa img dụng.

' Y. De Hemptmne: Questions-clé des politiques scientifiques et 
technologiques nationales, UNESCO, Paris, 1981
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Nghiên c ih i c ơ  bàn định hướng  (oriented fundam ental research) 

là những nghiên cứu cơ bàn đã dự kiến trước mục đích ứng dụng. Các 

hoạt động điếu tra CO' bản tài nguyên, kinh tể, xã hội, V.V.. đểu có thể 

xem là nghiên cứu cơ  bán định hướng. Nghiên cứu cơ  bàn định hướng 

đưọc phán chia tliành nghiên cứu nền tảng (background research) và 

nghiên cứu chuyên đê (them atic research).

N ghiên cửu nên tàng, là những nghiên cứu về quy luật tống thể 

cùa một hệ thống sự  vật. H oạt động điểu tra  cơ  bán tài nguyên và các 

điểu kiện thiên nhiên như địa chắt, đại dương, khí quyển, khí tượng; 

điêu tra cơ  bán về kinh tê, xã hội đều thuộc loại nghiên cứu nền tàng

N ghiên cửu chuyên đe. là nghiên cứu ve m ột hiện tưọng đặc biệt 

cùa sự vật, ví dụ trạng thái plasma cùa vật chất, bức xạ vũ trụ, gien di 

truyền. Ngliiên cứu chuyên đe vừa dẫn đến hình thành những cơ sờ  lý 

thuyết, mà còn dẫn  đến nhũng ứng dụng có ý nghĩa thực tiễn.

N ghiên  cứ u  ứ ng  d ụ n g  (applied research) là sự vận dụng quy 

luật được phát hiện từ  nghiên cứu cơ bản đê giài thích một sự vật; tạo 

ra nhũng nguyên lý m ới về các giãi pháp và áp dụng chúng vào sàn 

xuắt và đòi sõng. G iài ph á p  được hiêu theo m ột nghĩa rộng nhắt cùa 

thuật ngữ này: có thê !à m ột g ià i phá p  vé công nghệ, về  vật liệu, về  lô 

chức và quàn lý. M ột so giải pháp công nghệ có thể trò' thành sáng  

chẽ. Can lưu ý rang, kêt quà của nghiên cứu ứng dụng thi chưa img  

dụng được. Đẽ có thê đưa kết quả nghiên cứu ứng dụng vào sử dụng 

thi còn phải tiến liànli m ột loại hình nghiên cứu khác, có tên gọi là 

triên khai.

T riê n  k lia i (technological experim ental developm ent, cũng gọi 

là experim ental developm ent, nói tăt là developm ent), còn gọi là triên 

khai /hực nghiệm , là sự  vận dụng các lý thuyết để đưa ra các hình mau
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(prototype) với nhũng tham số kha thi vè kỹ  th u ậ t2. H oạt động triên 

kliai gồm 3 giai đoạn:

Tạo vậl m áu  (prototype), là giai đoạn thực nghiệm nhăm tạo ra 

được sàn phẩm, clm a quaiI tâm đến quy trình sản xuat và quy mõ 

áp dụng.

Tạo công nghệ  còn gọi là giai đoạn “ làm pilot” , là giai đoạn tim 

kiếm  và  tlù r ngh iệm  công  nghệ để sản xuấ t ra sàn  phấm  theo  m âu 

(prototype) vừa thành công rong giai đoạn thứ nhất.

San xu á t th ử  loạt nhc, còn gọi lá sàn xuấ t "Sérĩe 0 " (Loạt 0). 

Đây là giai đoạn kiểm chứng độ tin cậy cùa công nghệ trên quy mô 

nhỏ, thường gọi là quy mó sán xuất bán đại trà, còn được  gọi là quy 

I11Ô bón công nghiệp. Toàn bộ các loại hình nghiên cứu và môi liên hệ 

giữa các loại hình ngliién cứu đưọc trình bày trong sơ đổ chi trên Hình 1.

2 Xin lưu ý: “D” ờ đây khing dich là “Phát triển”, bới vi tuy viết lá “D”, 
nhưng thực ra thuật ngữ này cỏ tên gọi đầy đù là “Technical Experimental 
Development”, về sau cũng gpi là “Technological Experimental Development”, 
gọi tắt !à “Technological Development” hoặc "Development”. Nãm 1959, Giáo 
sư Tạ Quang Bừu đặt thuật ngi: tiếng Việt là “Triển khai kỹ thuật", gọi tắt là 
“Triển khai”. Một số vãn bản gọi *‘D” là “Phát triển” lả không đúng. Sự khác 
nhau là ờ chỗ “Phát Irỉển cõng nghệ” “Development of Technology” là sự “Mở 
mang" cõng nghệ, có thể cá clii-ki rộng (Extensive Development) lẫn chiều sâu 
(Intensive Development). Còn “Triển khai" lá “Thực nghiệm một lý thuyết khoa 
học cho nó thánh công nghệ”, rnà sán phàm rất đặc trưng cùa nó gồm 3 loại: 
"Prototype", “Quy trinh còng ngliệ” và “Sàn xuấl Série 0”. Thuật naữ này người 
Trung Quốc goi là “Khai phái”, người Nga gọi là “Razrabotka”. HẾỌ đểu khôns 
dich lả “Phát triển”. Chinh sách tàí chính cũng khác nhau cơ bàn: “Triển khai" 
được cấp vốn theo nguồn “Nghiên cứu và Trién khai" (R&D), bán sàn phàm 
‘Triển khai” được miễn thuế. Còn '‘Phát triền” thì phái phải dùng vốn vay vá phãi 
chịu thuc.
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Hình 1: Quan hệ  giữa các loại hình nghiên cứu

Khái niệm triển khai được áp dụng cả trong nghiên cứu cõng 

nghệ vả nghiên cứu xã hôi: chế tạo mẫu công nghệ mói hoặc sàn phâm 

mói; thử nghiệm môt plurcmg pháp giảng dạy ờ các lóp thí điêm: chỉ 

dạo thí điểm một mô hình quàn lý mới tại một CO' sở được lựa chọn.

Sự phân chia loại hinh nghiên cứu như trẽn đây được thống nhất 

sừ dung phố biến trên thể giới. Phân chia là đề nhận thức rõ bản chất 

của nghiên cứu khoa học. dê có co sở lập kế hoạch nghiên cứu, cụ thề 

hoá các cam kết trong họp dồng nghiên cứu giữa các đôi tác.

Tuv nhiên, trên thực tế, trong m ột đề tà i có thể chi tổn tại một 

loại ìmliicn cứu. song cũng có thê tôn tại cả ba loại nghiên cứu, giữa 
chùn» có mối liên hê rất chặt chẽ, hoặc tốn tại hai trong ba loại hình 

nghiên cứu
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III. SẢN PHÂM CỦA NGJHIEN cư u  KHOA HỌC

1. Đặc điềm cùa sàn phẩm nghiên cứu khoa học

Trong mọi trường lụip, sản phầm cùa nghiên cứu khoa học là 

thông tin, bắt kề đó là khoa học tự  nhiên, khoa học xã hội, khoa học 

công nghệ.

Xét về cơ sờ logic, sản phầm cùa nghiên cứu khoa học bao gôm:

Các luận điềm cùa táo giả đã được chúng minh hoặc bị bác bỏ 

Luận điểm khoa học biểu hiện thông qua những hình thức khác nhau, 

tùy thuộc khoa học. Có .thế là những định lý trong toán học (Định lý 

Thalès, Định lý Ferma); nỉ lững định luật trong vật lý học (Định luật 

Newton); những quy luật trong các nghiên cứu xã bội (Quy luật giá trị 

thặng dư của Marx, Ọuy luật bàn tay vô hình cùa Adam Smith); những 

nguyên lý trong kỹ thuật (n.ịuyền lý máy phát điện, nguyên lý động cơ 

phản lực), v .v ...

Các luận cử đề chứng minh hoặc bác bò luận điềm. Luận cứ là 

những sự kiện khoa học đã được kiểm nghiệm là đúng hoặc sai VỚI 

luận điềm trong thực tế.

Luận điềm ha)' luận cử đều là những sàn phẩm nghiên cứu.

2. Vật mang thông tin

Sản phẩm khoa học là thông tin, Tuy nhiên, chúng ta  không thể 

tiếp xúc trực tiếp vói thông :in, mà chi có thể tiếp xúc với thông tin qua 

các phucmg tiện trung gian là vật mang thông tin. Mọi hoạt động hên 

quan đến việc xem xét hoặc, đánh giá sàn phẩm cùa nghiên cửu khoa 

học đêu được thực hiện thông qua các vật mang thông tin.

V ật m ang thông tin  về các kết quà nghiên cứu khoa học cò thê 

bao gồm;

. V ật mang v ậ t lý: sách báo, bàng âm, bàng hình Chúng ta tiếp 

nhận được thông t n  nhờ đọc, xem. nghe, v .v ... thônẹ qua 

những vật mang này.
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• V ật m ang  công nghệ: m ột vật dụng đưọc sàn xuất ra cho 
c h ú n g  ta h iểu  đ ư ọ c  n h ữ n g  th ô n g  tin  về  nguyên  lý vận hành 

của I1Ó, công nghệ và vật liệu được sử dụng đề chế tạo ra nó 
v .v ... Chúng ta không thể đọc được, không thể nghe hoặc 

xem được những thông tin, mà chi có thể càm nhận và hiểu 
được tât cà những thông tin liên quan đến vật phẩm này. Một 
cách quy ước, gọi đó là những vật m ang công nghệ.

o V ậ t m an g  xã hội: m ột người hoặc m ột nhóm ngưòi cùng 

nliau chia sè m ột quan điềm  khoa học, cùng đi theo một 

trường phái khoa học, cùng nuôi dưỡng m ột ý tucmg khoa học 

hoặc một bí quyết công nghệ. Chúng ta có thề hoặc không thể 

khai thác đưọc những thông tin từ họ. Đương nhiên, đây là loại 

vật mang rât đặc biệt, khác hẳn loại vật mang vật lý và vật mang 

«ông ngliệ.

3. Một số sản phẩm đặc biệt của nghiên cứu khoa học

M ột số sàn phẩm đặc biệt của nghiên cứu, như phát hiện, phát 
minh, sáng chế, là nhũng khái niệm  cần hiểu đúng trong giới nghiên 
cứu và trên các diễn đàn, bởi vì nó đụng chạm  đến nhiều vấn đề 

không chi về khoa học và công nghệ, mà cà nhiều vắn đề về kinh tế, 

tliưong mại, pháp lý.

N hũng  giái thích về khái niệm  phát hiện, phát minh, sáng chế 

được trình bày trong pliẩn này chúng tôi sử dụng theo các quy định 

trong Bộ luật Dân sự của V iệt Nam .

P h á t m inh . Phát minh (tiếng Anh - discovery, tiếng Pháp - 
découverte, tiếng N ga - otkrirtije) là sụ phát hiện ra những quy luật, 
những tính chắt hoặc những hiện tượng  cùa thế giói vật chắt tổn tại 
một cách khách quan mà trước đó chưa ai biết, nhò' đó làm thay đổi CO' 
bàn nhận thức con người. V í dụ, A rchim ède phát minh định luật sức 
nâng cúa nước; Lebedev phát m inh tính chắt áp suất cùa ánh sáng, 
N ew ton phát minh định luật vạn vật hấp d ln , N guyễn Vãn Hiệu phát
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minh định luật bất bién tiết d ện cua các quá trinh sinh hạt. v.v... Phát 

minh là khám phá về quy luịit khách quan, chưa có ý nghía áp dụng 

trực tiêp vào sàn xuất hoặc đ ì i  song. Vi vậy, phát minh k h ôna có  ciã 

trị tliưong mại, không quốc cia nào cấp patent cho các phát minh, till 

Liên Xô cũ cấp diptôm cho phát minh. Một sổ đồng nghiệp dịch patent là 

bang phát minh sáng che là sai. Phát minh không được bào hộ pháp lý-'.

P h á t  hiện. Phái hiện  (liếng Anh cũng là discovery, t iè n s  Pháp 

là découverte) là sự nhận IX' nhũng vật thê, những quy liiậ! xã hội 
đang  tôn lại m ội cách khách quan. Ví dụ, K.ock pliát liiện vi trùn® lao, 

M arie C urie phát hiện nguyên tố phóng xạ radium . Colom b phát hiện 

Châu Mỹ, M arx phát hiện quy luật giá trị tliặna dư, Adam Smith phát 

hiện quy luật “ bàn tay vô hình” cùa kinh tế thị trường. Phát hiện, cũng 

chì mới là sự khám  phá các vật thể hoặc các quy luật xã hội, làm tliay 

đổi nhận thức, chưa thể áp dụng trực tiếp, chỉ có thề được áp d im s 

thông qua các giải pháp. V vặy, phát hiện cũng không có aia trị 

thương  mại, không cap patent và không được bảo hộ pháp lý.

S án g  chế . Sáng chế là loại thành tựu trong lĩnh vực khoa học kỹ 

thuật và công nghệ. T rong khoa học xã hội và nhân văn không có sàn 

phẩm loại này, song các nhà khoa học xã hội luôn phải bàn đến sán ° 

chế khi phân tích ý nghĩa kinh tế, pháp lý và xã hội cùa sáng chế.

Sảng elle (tiens; Anh, tiếng Pháp - invention, tiếng Noa - 

izobretenije) là m ột giải pháp kỹ thuật m ang tinh mới về nguyên lý kỳ 

thuật, tính sáng tạo và áp dụ.ig được. V i dụ, máy hơi nước cùa James 

Watt, công thức thuốc rổ  TN T của Nobel. Vì sáng chế có khá nàn" áp 

dụng, nên nỏ có ý ngliĩa thirong mại, được cấp patent, có thể mua bán 

patent lioặc ký kết các họp lồng  cấp giấy phép sử dụna (họp đồn? 

licence) cho người có nhu cầu, và được bảo hộ quyền sở hữu công noliiệp

Trên bàng 2 giới thiệu vài chi tiêu  so sánh các phát hiện, phát 

minh và sá n ?  chế.

Bộ Tư phảp (Viện Khoa hot Pháp lý): Binh luận khoa học một só v/tn cỉc cơ 
ban cua Bộ luật Dán sự. Nxb Chính tri Ọuốc eia. Há Nội. 1997. tr.318
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Sự hiêu biẻt \'à  so sánh các khái niệm sáng chế. phát hiện, phát 
minh không chí quan trọng đôi vói nhùng ngưòi làm việc trong các 
ngánii công nghệ, mà cũng rất quan trọng đối với những ngưòi lảm việc 
trong các ngành khoa học xã hội và nhãn văn, các luật gia. các thương 
gia., các nhả kinh tế và các nhà báo, vi 11Ỏ quan hệ tới việc bào hộ pháp 
lý vế quyền sỡ  hữu tri tuệ và  các hoạt động kinh doanh trên các đối 
tưọng này.

Bàng 2. So sánh phát hiện, phát minh, sáng ché

P hát hiên Phát minh Sáng chê
Bán chât Nhận ra vật 

thề, chất, 
trư ờng  hoặc 
q uy luật xã  hội 
vốn tồn tai

Nhận ra qui luật 
tự  nhièn, quy luật 
toán học  vốn tồn 
tại

Tạo ra phương 
tiện m ới về 
nguyên lý kỹ 
thuật, chưa  
từng tổn tại.

Khả năng áp 
dụng để giải 
thích thế  giới 
Khả năng áp 
dụng vào sản  
xuất/đời 
sống

Có Có Không

Không trực 
tiếp, m à phải 
qua c á c  giải 
pháp vận 
dung

Không trự c  tiêp, 
m à phài qua sáng 
chế

Có thê áp  dụng 
trực tiếp hoặc 
phải qua thừ  
nghiệm)

Giá trị 
thương mai

Không Không Mua bán patent 
và licence

Bảo hộ 
pháp lý

Bảo hộ tác  
phẩm  viết vế 
các  phát hiện 
và phát minh 
theo  c á c  đạo 
luật vể  quyển 
tá c  giả ch ứ  
không bào hộ 
bản thân  các  
phát hiện và 
phát minh

Bảo hộ tác  phâm 
viết vể các  phát 
hiện và phát minh 
theo các  đạo luật 
vể quyển tác  giả 
chứ  không bào hộ 
bản thân  các  phát 
hiện và phát minh

Bảo hộ quyên 
sờ  hữu công 
nghiệp

Tổn tại cùng 
lích sừ

Có Có Tiêu vong theo sự 
tiến bộ công nghê
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BÀI TẠP

Bài tập 1. Trong số các thánh tựu sau đây, hãy chi rõ thành tưu náo là 
phát hiện, phát minh, sáng chế bầng cách đánh đấu (x) vào ô vuông. Giái 
thích tại sao?

• Máy hơi nước cùa James Watt:

□ phát hiện 0  phát minh D sáng chế

Học thuyết di truyền

ũ  phát hiện 0  phát minh □ sáng chế

Gien di truyền:

□ phát hiện □ phát minh □ sáng ché

Công nghệ di tmyền:

□ phát hiện ũ  phát minh □ sáng chế

Bài tập 2. Nêu rõ sự phân biệt giữa sáng chế, phát hiện, phát minh về 
thuộc tính bân chat, ý nghĩa tlurơng mai, báo hộ pháp lý, khà năng áp dụng 
trực tiếp vào sàn xuất và vai tro lịch Sừ.

Bài tập 3. Căn cứ Bộ luật Dân sự cùa Việt Nam, hãy phản tích 3 lỗi 
quan trọng nhắt ưong đoạn sau: “Những phát minh sáng chế phài được bào 
vệ có hiệu quả bán quyền cùa tác giả" (Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 9 
năm 1986, ưang 32J
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Phàn 2

LÝ THUYẾT KHOA HỌC

Dù nghiên cứu khoa học trong bất cứ lĩnh vực nào, ngirời 

nghiên cứu cũng đụng chạm với những CO' sớ lý thuyết cùa khoa học. 

Đen lượt m ình, băng kêt quá nghiên cứu, người nghiên cứu cũng đóng 

góp v ào  v iệc  làm  p h o n g  phú  th êm  các  lý th u y ế t cù a  lĩn h  v ự c  m à m inh 

quan tâm. V ậy lý thuyết khoa học là gì? Lý thuyết gồm nhũng bộ 

phận hợp thành nào? Làm thế nào thao tác được trong quá trình tìm 

tòi khám phá các lý thuyết và sáng tạo lý thuyết mới?

Có thể nói m ột cách vắn tắt: Lý thuyết là m ột đặc trưng cơ bàn 

cùa khoa học. K hông có lý thuyết thì không có khoa học. K hông có 

khoa học nào m à không có lý thuyết. Cũng như vậy, nghiên cứu khoa 

học là phái dựa trên m ột cơ  sờ  !ý thuyết. Đen lượt m ình, m ột sàn 

phẩm quan trọng cùa nghiên cứu khoa học là lý thuyết.

I. KHÁ! NIỆÍM “LÝ THUYÉT KHOA HỌC”

Khái niệm  ve lý thuyết, các bộ phận cấu thành và cấu trúc của 

một hệ thống lý thuyết còn rất ít đuợc thảo luận trên các diễn đàn, và 

do vậy, đưong nhiên rất ít được viết trong các tài liệu khoa học. Vì 

vậy, những nội dung viết trong phần này có lẽ chi nên xem là những 

đề xuất rất m ạnh dạn cùa chúng tôi.

C ó rất nliiểu lĩnh vực klioa học có thể sừ dụng để lý giải về lý 

thuyết vả vận dụng trong quá trình xây dựng m ột lý thuyết, trong dó, 

chúng tôi lựa chọn vài lĩnh vực mà chúng tôi cho là quan trọng nhất. 

Đó là lý thuyết hệ thống và logic học.
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Lý thuyết khoa học la dinh cao cùa sự phát triển những tư  tưởng 

khoa học. T rong các tử điển, lý thuyết được đjnh nghĩa theo nhiêu 

cách hiểu khác nhau:

• T ừ  điển O xford W crdfinder,4 có hai định nghĩa về lv thuyèt: 

( ! )  hệ thống các ý tường giải thích sự vật; (2) học thuyêt 
(doctrine).

• T ừ  điển Laronsse*, (tịnh nghĩa là: Tập hợp các định lý và định 

luật được sắp xếp m ột cách hệ thống, được kiểm  chứng băng 

thực nghiệm.

T heo Đại từ  điển A nh - Hán cúa T rịnh DỊ Lý, thuật ngữ theory  

đirợc chuyển ngữ th àn h  lý  ìuận, học lý, luận thuyết, học t h u y ê l 6.

T ừ điển triế t học của Liên xô do Rozental chú biên, những lẩn 

xuất bản đầu tiên vào 1939, 19417 không có thuật ngữ lý  ihuyél. 

N hững lần xuất bàn sau này' thì có, vi dụ lần xuất bàn 1975. T rong 

bàn tiếng V iệt th ì teorija  được dịch sang tiếng V iệt là lý  luận  s.

Căn cứ thực tế  n g h iê r cứu ở  nước ta, có thể  liiêu khái niêm  lý  

thuyết như theory  trong tiến.ị A nh hiện đại và có ý ngh ĩa nầm  g iữa hai 

khái niệm  lý  luận  và học ihuvêr trong tiếng Hán h iện  đại.

V ậy lý thuyết khoa học là gì?

4 Sara Tulloch (Edited): Wvrdfinder, Oxford University Press, Oxford New 
York, Toronto, 1994.

5 Le Petit Larousse illustri 993, Nxb Larousse, Paris, 1992.

6 Trinh Di Lý: Anh - Hoa Dai lừ đién. Hiện đại Xuất ban xã, Bắc Kinh 
1964.

7 Rozental M.M- (podreda.:tsijei): Kraikij Fi/osofskij slovar, Nxb Krasnưi 
Proletary, Moskva, 1941 (In lằn ihứ 3).

8 Rozental M.M. (chủ biên): Từ đién Triêi hoc, Nxb Chinh tri. Moskva 
1975 (Bán dỉch tiểng Việl cũa N là Xuắt bán Tiến bộ Moskva, 1986K
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Trôn một trang web. lý thuyết được định nghĩa !à "nipt kiểu mẫu 

hoặc một killing khô hiêu biết '9. lioặc "lý thuyết ià những phát biểu 

(sta tem ent) vê bàn c liâ t sự  v ậ t”

Trong cuốn Lưọc sứ Thòi gian. Stephen Hawking xen; "lý thuyết 

phôi íhỏo m ãn hai đòi hòi: phái mô lá m ột cách mạch lạc một lớp lem 

các quan SỦI trên cơ sở  một mó hình gồm một số rát íI các yếu tó lùv 
hửng, đong thời phôi cỏ thể sứ  dun? mô hình é v  để đoán trước được 

các kềi quà quan sá t trong turns’ lai " 10

Những cácli trinh bày lý thuyết như vừa trích dẫn trên đây có thê 

giúp ngưòĩ nghiên cứu hình dune trên đại thê về khái niệm lý thuyết, 

nhưng khó giúp người nghiên cứu hinJi dung được một trình tự thao tác 

đê tạo  ra lý thuvểt.

Theo chúng tôi, lý thuyêt khoa học ¡à một hệ thông luận điêm 

khoa học vé một đôi lượng nghiên cừu của khoa học. L ỷ  thuyết cting 

cấp một quan niệm  hoàn chình vê bòn chát sự  vật, nhũng lien hệ bên 

trong của  s ư  v ậ t và  m ô  ì liên  hệ  c ơ  bà n  g iữ a  s ự  vậl VỚI thê g iớ i 

hiện thực.

II. CÁC B ộ  PHẬN H Ợ P  THÀNH LÝ THUYÉT KHOA HỌC

Lý thuyết cùa bắt kỷ khoa học nào cũng có hai phẩn: phán kẽ 

thừa cua đồng nghiệp đi trước; phần sáng tạo  m ói cua ban thân ngưòi 

nghicn cứu. Đ ưong nhiên, không bao giò người nghiên cửu có thê tim 

kiêm được hét mọi luận cứ lý thuyêt từ  các công trình cùa đông nghiệp, 

mà tư minh phai thực hiện những nghiên cứu lý thuyết mói dê chứng 

minh giá thuyết cua minh

5 Xem htip://\\Avìv,\vordỉq.com/deíỉnilion/Theory-
10 Hawkinu s.: Lược sử thói gian. Hà NÔI. ] 998 (Bản tiểng Việi)
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M ột trong những đặc ctiềm mang tính quyet dmn aen sự phát 

triển khoa học là sự không Iigừng bồ sung vá hoàn thiện vê mật lý 

thuyết và phương pháp luận cùa khoa học. T ừ  đỏ có the hình thành một 

bộ môn hoặc m ột ngành khoa bọc.

Hình 2 trinh bày cấu  trá c  của  m ột lý thuyết khoa học, trong dó, 

rấ t quan [rong ]à những bộ phận cấu  thành, gồm m ột hệ thông các kha: 

niệm , p h ạ m  trù và  quy luậ t vi: sự vật m à lý thuyết phàn ánh

Hình 2. Càu t i i c  cùa lý  th u yế t khoa học

1. Hệ thống khái niệm

K hái niệm  cần được xem  là m ột bộ phận quan trọng nhất cùa lý 

thuyết. K hái niệm là công cạ  đế gọi tên  m ột sự kiện khoa học, là công 

cụ đề tư  duy v à  trao  đôi thông tin, là  cơ  sờ  đề nhận dạng bàn chất một 

sự  vật. K ết quả nghiên cứu hoàn toàn có thể sai lệch nếu không đưoc 

tiến  hành ư ên  những khái ru ịm  chuẩn xác

K h ái niệm  là m ột dối tượng nghiên cứu cùa logic hoc và được 

định nghĩa là một hình thức tư  duy  nhắm chi rõ thuộc tinh ban chất vón 
có của  sự  kiện khoa học filial niệm  gồm  hai bộ phận hop thành nci 

hàm  là tấ t cà các thuộc tinh bàn chất của sự kiện; ngoại d iên  la tât ca 

các cá  thể có chứa thuộc tinh được chi ư o n g  nội hàm. Ví dụ. khai niệm
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"khoa học' cỏ nội hàm ¡á "hộ thông tri thức về bản chất sự vật", còn 

ngoại diên là các loại khoa học, như khoa học tự nhiên, khoa học xã 

hội, khoa học kỹ thuật, v.v...

Vi dụ, ly thiiỵct liinli học bao gôm các khái niệm: điểm, đường, 

mặt. khôi, quỷ tích, góc vuông, góc tù, v.v...

Trong nghiên cứu khoa học, ngirói nghiên cứu có rất nhiều việc 

phai làm liên quan dên khái niệm. Sau đáy là một vải công việc.

/)  X ây dụng  khới niệm

Xây dựng khái niệm là công việc đầu ticn cùa bất cứ nghiên cứu 

nào. Đc xây dựng dược các khái niệm, ngưòi nghiên cứu cần lìm 

nhùng lừ  khoá trong lên đê tài, trong mục tiêu nghiên cứu, trong vẩn 

đê và già thuyết khoa học. Tiếp đó, có thê tra cứu khái niệm trong các 

tù diên hoặc sách giáo khoa. Tuy nhiên, người nghiên cứu cân luôn xác 

định rẩng. những kliái niệm đuọc định nghĩa trong từ  điến kbông phải 

lúc nào cũng tlioà mãn nhu cầu nghiên cứu. Trong phần lón trưòng 

họp. ngưòi nghiên cứu cân tự  mình lựa chọn hoặc đặt thuật ngữ  đê 

làm rõ các khái niệm

Một khái niệm được biểu đạt bới định nghia. Định nghĩci một 

khói n iệm  là  tá ch  n g o ạ i d iên  của  khá i n iệm  đó  ra  khó i khá i n iệm  gần  

nó và chi rõ nội hàm. Vi dụ, trong đinh nghĩa "đường tròn là một 

đưòĩig cong khép kin. có khoảng cách từ  mọi điềm tới tâm  băng nhau", 

thi "đưòíig tròn" là sự vật cấn định nghĩa; "đường cong" là sự vật gần 

nó; "klicp kin" là nội hàm; "có khoảng cách từ  mọi điêm tới tâm bang 

nhau" cũng là nội hàm.

2) Thống nhat hóa các khái niệm

Khái niệm là ngôn ngũ đối thoại trong khoa học. Một khái niệm 

không thê bị hiểu theo nhiều nghĩa. Vi vậy, trong nghiên cứu khoa học, 

phai thốm' nhất cách hiểu một khái niệm.
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Lấy m ột ví dụ đon giàn, chăng hạn. người nghiên cứu cản thưc 

hiện để tài về sinh thái học sủa con cảo cào. N hưng khái niệm  cào cào 

được hiểu hoàn toàn khác nhau giữa các vùng. V ậy điểu đẳu tiên 

u sư ờ l nghiên cứu cân lảm rõ, khái niệm “cào cào ’r phải được hiêu 

thống nliất như thể nào? T 'ên  thực tế, có nơi gọi cào  cào  là loại côn 

trùng đầu bầng, có nơi lại dùng gọi loại côn trùng đầu nhọn. Neu 

k h ô n g  đ ư a  ra  m ộ t cách  h iể  J th ố n g  n hất, th i hoàn toàn  c ó  th è  dẫn  đèn  

những tranh châp kliông cân thiết.

3) Bõ sung  cách h iêu  một khái niệm

Khái niệm không ngim g phát triền, vi thể, mỗi nghiên cứu phải 

rà soát lại những kliái niệm  vốn được sừ dụng. Vi dụ, khái niệm cái 

búl ban đầu chi được hièu là dụng cụ để viêt, nay ngoài dụng cụ đê 

viết, còn có bút đê thừ điện. Việc bo sung cách hiêu một khái niệm có 

thể thực hiện bằng cách m j  rộng hoặc thu hẹp nội hàm, tức thu hẹp 

hoặc m ở rộng ngoại diên.

4) Phân loại khái niệm

Phân loại là sự phân chia ngoại diên cùa khái niệm thành hai 

nhóm khái niệm có nội h à n  hẹp hơn. K.ết quả phân loại một sự vặt 

cho biết những nhóm sự vật được đặc trưng bời một thuộc tinh chun° 

nào đó, từ  đó cho biết cấu rúc của sự vật. Vi dụ, khái niệm  khoa liọc 

được phản loại thành nhĩÍTig nhóm các bộ mòn khoa học với nhùng 

đặc trưng khác nhau về nội hàm. Chắng hạn. khoa học tự  nhiên; klioa 

học kỹ thuật và công nghệ; khoa học«xã hội và nhân văn: v.v..: Khải 

niệm khoa học tự  nhiên  lai có thể được phân loại thành những nliòm 

hep hon. Chẩng hạn: vật lv học; hoá học: v.v...

M ột trường họp đặc biệt cùa phân loại khái niệm  lã phân  đôì 

khái niệm . Phân đôi là sự phàn chia ngoại diên cùa khái niệm thành 

những khái niệm đổi lập nhau về nội hàm. Thao tác phân đỏi được sừ 

dụng khi người ngliièn cini có nhu cầu lựa chọn một trong hai khái
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niệm đối lập nhau về nội hàm. Ví dụ, khái niệm  giới tính phân đôi 
thành «iới nam và giới nữ.

Phân đôi là m ột thao tác logic có ý  nghĩa hết sức quan trọnơ 

trong nghiên cứu khoa học. Phân đôi sai sẽ dẫn tới lựa chọn sai. Vi 

dụ. có thòi ký, khái niệm  hệ thống kinh  rê được phân đôĩ thành hai 

khái niệm đối lập nhau, là hệ tho n g  kinh  rê ké hoạch hoá  vá hệ thoiiç  

kinh tè thị trường ., do đó đi đến nlũrna kết luận xem thị trướng là sự 

phù định ke hoạch.

Trong mọi trư ờ n g  hợp, dù là đưa ra m ột khái niệm  m ới, phát 

triển m ột khái niệm  vốn có trong m ột lĩnh vực khoa học này đề sừ 

dụng cho m ột lĩnh vực khoa học khác. v.v... đều có thể xem  là sự đóng 

góp vào sự phát triên  lý thuyết khoa học.

5) M ư ọ v  d ù n g  khá i n iệm  cùa khoa học khác

N goài v iệc m ờ  rộng hoặc thu hẹp nội hàm của  khái niệm , ngưòí 

neliiên cứu còn có  thê  1T1UỌT1 dùng khái niệm  từ  các khoa học khác 

hoặc đặt khái n iệm  mới.

2. Hệ thống phạm  trù

Khái niệm  " P h ạ m  t r ù ” chưa được bàn luận nhiêu trong các 

sách giáo khoa, trong  khi “ Phạm trù” là m ột khái niệm có vai trò rất 

quan trọng trong  nghiên  cứu khoa học. N ó đóng vai trò cầu nối đẫn 

đưòng cho người nghiên cứu tìm  kiếm  cơ  sờ  lý thuyết trong nghiên 

cứu khoa học. T ro n g  môn logic học hình thức, “ P h ạm  t r ù ”  đưọc xác 

định nhờ  thao  tác m ờ  rộng khái niệm  đến tối đa.

Từ đ iên  O xford  W ordfinder định nghĩa phạm trù là “m ột lớp 

Irong tập họp nh ữ n g  lóp hoàn hảo có thể  tách ra” . Còn T ừ điển 

Larousse đ ịnh  nghĩa  phạm  trù là “T ập  họp các sự  vật có cùng 

bàn c h ấ t” .

Vi dụ, tro n g  hình học, tắ t cà  các đư òng , như “ p a ra b o r .  

"hyperbo l” , “ liinh sin " , “đư ờ n g  trò n ” , “ hình e llip ’- v .v... đều thuộc
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phạm  trù “ đư ờ n g  cong” ; iỂiiẩếi iUềểễi &ẳ-N. , ............ — ẵỆ» • "hinli

thang”, “ hình thoi” “ hình chữ nhật”, “hình bình hành’Y 'hinh lục 

lăng” , “ hình bát giác” v.v...đều thuộc phạm trù “ đ a  g iác” cỏn “hình 

vuông”, “hình chữ nhật” , ‘ hình bình hành”, “hình tho i” , “hình thang’ 

đều thuộc phạm trù “tứ  gií.c” .

Đế làm rõ bán chất, V nghĩa và vai trò cùa phạm trù trong nghiên cửu 

khoa học, chúng ta có thể ấy ví dụ về câu chuyện vui giữa Einstein và 

Edison. Einstein là một nhà l:hoa học lớn, ông đã khám phá Lý Ihuyêl iưong 

đoi và được binh chọn là nhì vật lý nổi danh nhắt thế kỷ 20; còn Edison là 

một nhà sáng chế, ông đã đór Ç góp công sức vào nhữna thành tựu kỹ thuật kỳ 

diệu nhất trong cuộc cách mạng công nghiệp nứa cuối thế ký 19. Một lân 

Einstein đến thăm Edison. Ỏng hòi Edison “Cậu làm cách nào chọn đuợc 

những người cộng sự tài ba iã  giúp làm nén những sáng che lừng danh nhu 

vậy?”. Edison cưới và đưa cho Einstein một cuốn sổ với háng trăm câu hói và 

nói với Einstein: “Ai tìm đi ợc những câu trà lời cho những câu hỏi trong 

cuốn sổ này thì tôi tuyển dụng”, và Edison hói đùa: "Cậu có muốn thử sức 

không?”. Einstein nhận tập ciiu hói và lướt vài câu đầu tiên:

Câu hòi thứ nhất: “Đường từ New York đến Washington dài bao nhiêu 

dặm?” Einstein nói loanh quanh một hồi, rổi cũng đưa ra một con số gần 

đúng; Câu hói thứ hai: “Gà nuôi mấy tháng thi đe trứng?” Einstein cười: “Cáu 

hói oái ăm. Làm sao mà Einstein trá lời được!” Câu hói thứ ba: “Sắt nóng 

chảy ờ bao nhiêu độ?” Einslein lẩm bầm: “Cái này thì Einstein trả lời được 

đây!” Nhung đến đây thì Edison nói đùa; “Loại như cậu thi tôi không tuyển 

dụng được!" Einstein ngạc ìhiên hói: “Nhưng mà cậu hói linh tinh từ sắt 

nóng chày đến gà mái đè, ai mà trà lời cho được cà trỉm  câu hôi oải oăm đó 

cùa cậu?” Edison cười: “T hí mà có người trá lởi được đấy!” Einstein n°ac 

nhiên hói: “Vậy trà lời ra sao?”

- Này nhé, - Edison nói, - đon giàn thôi .-“Đường từ New York đến 

Washington dài bao nhiêu dặm?” Trá lời: “Xin xem sách hưcma dẫn giao
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thông". "Gà nuôi mấy lining thi đè Irírng?” Trà lời: “Xin xem sách kỹ thuật 

chăn nuôi". "Sät nóng cháy ớ bao nhiêu độ?", Trà lời: “Xin xem sách 

Iiướníĩ d.ìn luvện k im ”

Tliì ra đày là những câu hói để kiềm tra những hiều biết về “Phạm 

trù Nhu vậy. van đề cùa người njjhiên cira là phái biết được nội dung 

ngliìcn cứu cùa minh thuộc nliững phạm  trù cùa ]ý thuyết khoa học nào. 

Cluing hạn, người đối thoai clii cần chi ra đưoc các sácli về chân nuôi, giao 

lliông, luvện kim. v.v... đế lim  d ư ọc  cáu trả lòi clio câu hỏi dược nêu ra.

Nlur vậy vấn đề của  ngưòi nghiên cứu không phải là  thuộc lòng 

hết các sách " tứ  thư  ngũ k inh” như các nhà tri thức thòi xưa. T hòi đ ó : 

khối lirons tri thirc của nhân loại chỉ gói gọn trong những pho sách  đó. 

Ngưòi nghiên cứu ngày nay  sống trong m ột thế giói dày  đặc  thông tin. 

không thố "uyên bác", "thông thuộc”, “thiên kinh vạn quyên” m à vấn dê 

là phải biết tim  sách, phải b iết tìm  cái gi ờ  sách nào.

Vãn dụng hiểu biết về “phạm  trù "  công việc cùa  người nghiên  

cứu cụ thê là:

] ) T rước hêt, nguớj nghiên cứu cân liệt kê đây đủ các  kh á i n iệm  

có lien quan trong đề tài. T ìm  các khái niệm nàv bắng cách nhận dạng 

các " từ  khóíì" nắm  ờ  tên đề tải, các sự kiện khoa học, vấn đề khoa học, 

giá thuyết khoa học, các luận cứ.

2) Tiếp đó, người nghiên cứu cần xác  định., các khái niệm  vừ a liệt 

kê trong bước thứ  nhắt thuộc các p h ạ m  trù nào cùa các khoa học  nào.

3. Hệ thống quy luật

Quy luật là m ói lien  hệ  bàn chất của  các sự  kiện khoa học. Q uy 

luật cho biết mối liên hệ tấ t yếu và ổn định, lặp đi lặp lại. chứ không 

phái nliĩrng liên hệ ngẫu  nhiên,

Các dạng liên hệ trong tự  nhiên và x ã  hội thì phong phú, phức 

tap Tuy nhiên, dù sao  chúng ta  vẫn  có thể nhận dạng được những  liên
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hệ chủ yếu để có thề hình tiàn h  ky nane tim Kiem quy luại irong Iigiiiên 

cứu khoa học. Vận dụng lý thuyết hệ thống, chúng ta phân chia các hình 

thức liên hệ thành hai dạng Liên hệ trong cấu trúc hữu hình (gọi tảt là liên 

hệ hữu hình) và liên hệ trong cấu tróc vô hình (liên hệ vô hinh).

1 ) Liên hệ hữu hình

Liên hệ hữu hình là những liên Kệ có thể vẽ thành sơ đồ hoặc biều 

diễn bằng những biểu thức toán-học. Ví dụ, liên hệ nói tiêp hoặc liên hệ 

song song trong các mạch điện hoặc hệ thống cấp thoát nước trong các 

đô thị hoặc trong cóng ne hiệp; liên hệ giữa các công việc trong hoạt 

động quàn lý, chẩng hạn, Iiip kế hoạch, chì đạo thực hiện kế hoạch, kiểm 

tra việc thực hiện kế hoạch v.v...

Có rất nhiều dạng liên hệ hữu hình, chắng hạn:

- Các liên hệ có thế sơ  đồ hóa

Liên hệ nôi tiếp. Trong dạng liên hệ nối tiếp, sự kiện này xuất hiện 

tiếp nối sự kiện khác (Hình 3a). Loại liên hệ này tổn tại cà trong không 

gian, cá trong thời gian. Chăng hạn, sự kiện xe cộ xếp hàng qua cầu 

mang cà ý nghĩa không e,i;m và thòi gian; Trinh tự điều khiền quà trình 

nấu cơm trong bộ nhớ của nồi cơm điện mang ý nghĩa thời gian.

Liên hệ song song. X ét về m ặt thời gian, trong liên hệ song song 

các sự kiện đồng thoi xuất hiện (Hình 3b). Xét về mặt không gian các 

sự kiện được xếp sóng đỏi, chang hạn, một dàn đèn mắc song song trên 

mạch điện; anh chị em trong gia đinh bình đãng về mặt thứ bậc trong eia 

đinh, các phòng ban tổn • ại binh đắng về mặt thẩm quyển Xét về mặt 

thời gian, đó là các sự kiện (liễn ra đồng thòi trong cùng một thòi điểm

3a) S ơ  đổ nối tiếp 3b) S ơ  đổ song song
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Liên hệ hình cây. Đây là dạng liên hệ phô biến trong tự  nhiên và 

xã hội. Đúng như tên gọi. dạng liên hệ này xuất phát từ  một gốc, chia 

ra các cành và tiếp đến các nhánh (Hình 3c). Chiều sâu cùa sụ phân 

chia có tliê tiến tói vô cúng vi khá năng phân chia cùa hệ thông thành 

các phân hệ nhỏ hon bên dưói nó

Cây gia pha, so dồ hệ thống tổ chức cơ quan là thuộc dạng liên 

hệ này. Tô chức co thê cũng có dạng liên hệ này: Cơ thê phân chia các 

phân hộ, như tuần hoàn, hô hấp, thần kinh, v.v...; phân hệ tuần hoàn lại 

gốm tim, mạch, v.v... Trong kinh tế. liên hệ hình cây là liên hệ đặc 

trưng cùa nến kinh tế chì huy.

3c) S ơ  đồ hình cây 

Liên hệ m ạng lưới, gồm một trung tâm và các phần tử vây 

quanh. Vi dụ mạng nhện, mạng giao thông, mạng lưới đại lý của một 

công ty. Liên hệ mang lirói là liên hệ đặc trưng của kinh tế thị trưòng

3d) Liên hệ mạng lưới
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Liên hệ đa  chiêu, là lcại liên hệ mang ca ý nghĩa không gian va 

thói gian. Chẳng hạn. khi b ắ i pháo hoa, quà pháo dược băn lên m ọt VI 

trí rất cao trong không giai!, phát nồ và toá đi rất nhiều hương (ca 

không gian và thời gian). T ừ  nhà máy nước có một mạng ông câp n ư oc  

toà khắp thành phố. Một công ty có mạng lưới dại lý trên toàn lãnh thô 

quốc gia; một quốc gịa cồ quan hệ đa phuong với các quôc gia có chê 

độ kinh tế và chính trị khác nhau (xã hội - chinh trị).

Liên hệ theo sơ  đổ điều khiển học, là dạng liên hê phô biến cùa 

các hệ thống có quan hệ điiìU khiển. Vi dụ, xi nghiệp, hệ thông công 

nghệ điều khiển tụ  đông, hệ íinh  học, v.v...(H ình 3e)

3e) S ơ  đồ h ị  thống có điều khiển 

Liên hệ hỗn họp, là dạng liên hệ bao gồm trong đó nhiểu dạng 

liên hệ: nối tiếp, song song, ninh cây, m ạng lưới, liên hệ có điểu khién. 

những liên hệ có kèm theo chiều thời gian, v .v ...

3g) Sơ đổ hỗn hợp 3h) Sơ đổ các quan hệ tương (ác

Hinh 3. Các lo ạ i Sũ dồ  thẻ  hiện mõi liên hệ  chủ yêu  giữa các s ự  vật
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- S ừ  dụng cóng cụ loàn học đê trình bàv các dọng liên hệ

Ngtròi nghiên cứu cần và có thê sú dụng công cụ toán học dê 

trình bẩv mối quan Jiệ giữa các biến trong các quá trinh tự  nhiên và xã 

hội râl khác nhau. Các nhà vật lý và các nhà nghiên cứu công nghệ có 

lò là nhũ n g  n g ư ò ĩ có  công đầu tro n g  việc sử  dụng to á n  học  đê mô tà  

các mối liên hệ giữa các sự  vật, rổi đến các nhà nghiên cứu kinh tế và 

cuôi cùng lá các nhà nghicn cứu xã  hội. Các dạng liên hệ đó liết sức 

phong phú. Cái khó là mỗi ngưòi nghiên cứu cần phải biết phán đoán 

dê xác định những môi liên hệ toán học có thê thiêt lập giữa các sự kiện 

khoa học

Sau dáy, chúng ta thừ xem xét một số dạng liên hệ, chẳng hạn,

+ Liên hệ tuyên tinh, chầng hạn.

• Quan hộ giữa đoạn đuòng đi đưọc s  vói thời gian t và tốc độ V 

trong cliuycn động thăng đều. s  = VI. trong đó. s  ]à chiều dài 

đoạn diròng đi, gọi là hàm hoặc biên phụ thuộc; V ]à vận tốc độ 

chuyên dộng, biên độc lập; I là thời gian di trên đuòng, biến 

đôc lập;

• Liên hộ giữa các biến trong mạng điện, u  = RI, trong đó, u  - 

điên áp. biển phu thuộc; R - diện trờ, biến độc lập; I -  cường 

dộ dòng điện, biên độc lập.

+ Liên hệ phi tuyến, chẩng hạn.

• Q uan liệ các cạnh góc vuông a  và h với cạnh huyền c trong 

m ột tam  g iá c  m ô n g . 0 ' + h ' = C";

• Liên hệ giữa các tham  số diện trò R, cường độ dòng điện I vói 

công suẩt điên tiêu thụ. w  = RI

• Liên hệ giữa các biên trong đưòiig ống dẫn gió, h =  RQ . trong 

đó. li -  hạ áp cùa mạng gió; R -  sức càn chuyển động trong 

đuòng ông dân gió; Q -  lưu lưọng gió

41
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+ Liên hệ trong các q u i Irình phức tạp và rắt phức tạp. vi dụ. 

liên hệ cùa cầc biến trong dòng cháy cũa cảc quá trinh thúy -  khí 

động lực học là nliững phưcm;; trinh vi phân đạo hàm riêng.

+ Lién hệ giữa các biến trong các thực nghiệm, có thê đó là một 

hàm  y  = / (x), hoặc y = / ( t ) ,  ngưòi ta có  thề xác đ ịnh gẩn đúng  bãng 

các hàm tương quan, hoặc liàin phân bô xác suât.

+ Liên hệ trong các hệ thổng có điêu khiên, bât kê là hệ thông 

hệ thons kinh tế, hệ thống kỹ thuật, hệ thốna xã hội. v.v... đêu cò thẻ 

biểu diễn bắng một mô hình toán dưới dạna một liàm mục tiêu F(X. 

Y, Z) đạt tới một giá trị toi ưu như sau:

F (X.Y,Z) -* max (min) 

trong đó, z = G(X,Y)

với các điểu kiện ràng buộc:

G|(X,Y) < G(X,Y) < G2(X,Y)

X ,<  X < X 2 

Y| < Y < Yị 

X. Y , z ỉ  0

trong đó

X -  Biên độc lập, X là một ma trận, có dạng:

X|| X |2 .......................... X|„

X21 X2 2 ........................ x2n

^Iti2 ..................................^mn

Y -  Biến can thiệp,

z = G(X.Y) -  Biến trung gian, là một loại biển phụ thuộc. 

X| . X; -  Biển kiểm tra đối với các biến độc lập
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V I, Y , -  Biên kiểm tra đối vói các biến can thiệp

z , . Zj -  Biên kiêm tra đối với các biến trung gian

F -H àm  mục tiêu, biến phụ thuộc.

Các liên hệ tlieo mô hình toán trên đây tổn tại dưới dạng một bài 

toán quy hoạch, có thể là quy hoạch tuyến tính, quy hoạch động, v.v... 

tùy thuộc đặc điêm các quan hệ giữa các biến trong hệ thong.

Trinh độ mô hỉnh hóa của toán học hiện đại và công nghệ thông 

tin cho phép sứ dụng mô hình toán không chì cho các đoi tượng tự 

nhiên, kỹ thuật, giao thông, liên lạc, kinh tế, sinh học, mả còn hàng 

loạt đối tượng rắt phức tạp về bệnh học, tội phạm học. Ví dụ, các nhà 

y học có tliề xây dựng mô hình toán chần đoán bệnh; các nhà nghiên 

cứu tội phạm học có thể xây dung mó hình dự báo tội phạm và giải 

các mô hình này trên máy tính.

Trong các nghiên cứu khoa học tự nhiên vá công nghệ, các tham 

biến th ư ờ n g  có  the dễ  d àn g  lư ợng  hóa và có  th ể  trình  bày  m ạch lạc 

dưó'1 dạng các quan hệ hàm. Còn trong khoa học kinh tế và khoa học 

xã hội, nhiều tham biến cũng có thể hoàn toàn lượng hóa, ví dụ, năng 

suat lao động, dân số, tuôi thọ, thu nhập quôc dân, tien lương, giá cà, 

v.v.., song những biến không thể lượng hóa chiếm  một tỷ lệ rất cao 

trong  nghiên cứ u , ch an g  hạn, động  CO', đ ịnh  h ư ớ n g  g iá trị, xung  đột, 

hành vi, v.v...

Bất kể là trong các nghiên cứu tự nhiên, kỹ thuật hoặc xã hội, 

người ta xem xét quan hệ giũa các sự kiện (sự kiện tự  nliiên hoặc sự 

kiện xã hội) dưới dạng các biến (variable). Các biến có thể được phân 

chia như sau:

l)  B iến độc lập, là loại bien mà sụ biến đoi cùa chúng xuất hiện 

một cách cõ lặp vói nhau, không có tương tác giữa nhau và không bị 

plụi tluiộc vào sự biến đồi của các biến khác.
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2) Biến p h ụ  thuộc, lả biến mà sự biến đồi của chúng chịu tác 

động  cùa các biến độc lập và các  b iến  trung  gian.

3) Biến trung gian, là loại biến, mà biến đồi cùa chúng vừa bị 

phụ thuộc vào các biến độc IỊp, vừa tác động tới sự biến đồi cũa các 

bien phụ thuộc.

4) Biến can thiệp, lả một loại biến độc lập, gây tác động tới cá 

biến độc lập, biến trung aiari và biến phụ thuộc, làm các biên này 

m ạnh m ẽ lên hoặc suy yếu đi

5) Biến kiềm  tra, là loai biển được sử dụng để kiểm  soát và 

khống chế tất cà các biến kh ic , bất kể đó là biến độc lập, biến trung 

gian, biến phụ thuộc và thậm chí, cà các biến can thiệp. Có thê nói, 

biến k iểm  tra , là “ hành  lang” biến đổi cùa các  b iến  nói trên , đ ư ọ c  sứ  

dụng để khổng chế phạm vị biến đổi cùa các biến độc lập, biến trung 

gian, biến can thiệp và biến phụ thuộc.

C húng ta  có the lấy ví dụ để minh họa các loại biến trên đây 

trong m ột vài vi dụ nghiên cứu mang tính già định:

Ví dụ 1, m ột nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học k in h  tế: N ăng 

suất lao động phụ thuộc vào các yếu to: kinh nghiệm nghề nghiệp và 

kỹ năng tay  nghề cùa ngưòi ao động; chế độ trà công cho họ; năng 

lực và độ tin cậy cùa thiết bị mà người lao động sử dụng.

T rong ví dụ này, chúng la có thể thấy:

• B iến p h ụ  thuộc: năng suất lao động. N ăng suất lao động phụ 

thuộc nhiều yếu tố, n iư  trinh độ kỹ năng và kinh nghiệm cùa 

người lao động; tiền công; năng lực thiết bị, v.v...

. B iến đôc lâp: có 3 biên độc lập : (1) kinh nghiệm và kv nàn" 

cúa người lao động; (2) tiến công; (3) năng lực và độ tin eàv 

cùa thiết bị mà người lao động sừ dụng.

44

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN      http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



• Biên can thiệp: lả những chính sách, đạo luật có tác dụng chi 

phôi các biến, vi dụ. luật lao động; chính sách tiền lircmg và 

chính sách thu nhập của Nhà nưóc tác động vào klià năng 

quyêt định cùa xí nghiệp về tuyển dụng lao động có ta5' nghể, 

vê việc nâng cao tay nghề và về việc trả luong cho người lao 

dộng.

• Biên kiêm tra : mức tiền công tối thiều và tối đa cùa những 

công nhân cùng ngành nghề và khác ngành nghề ờ những xí 

nghiệp và địa phuơng khác nhau.

Vi dụ 2. niôt nghiên cứu thuộc lĩnh vực công nghệ, vi dụ công suât 

quat thông gió cho mo hầm lò (N) (mò khai thác ngầm trong lòng đất):

N = R Q 3, 

với: R = f(L ,S ,...)

Q = g(n ,p ,q ,...)

Như vậy:

N -  công suất quạt, là biến phụ thuộc, biến này phụ thuộc các 

biến trung gian là R và Q;

R -  sức càn gió cùa hầm lò đào sâu trong lòng đất, là biến trung 

gian, biến này phụ thuộc một loạt biến độc lập, chẳng hạn, tồng chiều 

dài L và tiểt diện s  cùa các đuờng lò

Q -  lưu lưcmg gió. cũng là một biền trung gian, biến này phụ 

thuộc vào số ngưòi n đồng thòi làm việc trong hầm lò, tiêu chuẩn cung 

cấp gió q cho mỗi ngưòi trong một đon vị thòi gian, tiêu chuần giói hạn 

nồng á ộ p %  cho phép các khí độc hại trong hầm lò, v .v ...

p, q  -  là nhũng biến can thiệp

Đối với người nghiên cứu, việc phân lích đ ể  nhận dạng các biến 

(đáu ló biến độc lập, biên trung gian, biến phụ thuộc, biến can thiệp,
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bien kiêm  tra) tuôn có ỳ  nghĩa  quan trọng  {rong việc thiết lập  cúc 

quan hệ loàn học, nhắt là khi xây dimg các mô hình loán đé giàí trên 

máy tinh. Tuy nhiên, ờ đây cCing có hai tm ờng họp cần lưu ý:

Thú' nhất, khi các quar hệ toán học cùa đối tượng nghiên cứu đã 

được trinh bày đầy đù trong lý thuyết cùa các bộ môn khoa học khác 

nhau, ngưòi nghiên cứu chi ciìn xác định các phương hướng áp dụng đê 

thiết lập cho trường hợp cụ tliề. Ví dụ, khi cần xác định công suât máy 

quạt trong hệ thống thông gió, người nghiên cứu đã biêt quan hệ toán 

học giữa công suất quạt vói 1JU lượng giò Q, độ chênh lệch áp suất gió 

và sức càn gió của hệ thống đường hầm ngầm cần thông gió R:

N = hQ = RQ3

Vấn để chỉ còn là đo đạc đề xác định các tham sô đó m à thôi.

Thú' hai, tuy nhiên, khi các quan hệ toán học chua được biết đến 

trong các lý thuyết, thì cône; việc đầu tiên của nguời nghiên cứu là phải 

đi tim kiếm các liên hệ đó. Công việc đó ngày nay hoàn toàn thuận lợi 

nhờ lý thuyết thống kê, hàm lương quan và công nghệ thông tin. Chi cần 

người nghiên cứu biết đặt bài toán và yêu cầu đối vói lời giải bái toán.

2) Liên hệ vô hình

Liên hệ vô hình là những liên hệ không thề biều hiện trên bất cứ 

loại sơ đồ nào, vi dụ:

• liên hệ chức năng, chẩng hạn, liên hệ hành chính, liên hệ 
thương mại, liên hệ pháp lý, v.v...

• liên hệ tinh cảm, ching hạn, yêu, ghét, quan hệ gần gũi lạnh 
nhạt, nồng nhiệt, v.v...

• trạng thái tâm  lý, chiỉng hạn, bồn chồn, lo lắng, stress, v.v.

• quan hệ huyết thống, chắng hạn, anh em ruột, anh em họ tn c  

chú, cô, con đè, COJ1 dâu, con rể, v.v...
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III. s ự  PHÁT TRIẺN CỦA LÝ THUYÉT KHOA HỌC

Con đường phát triền cua khoa học. trên dại thề. có thể hình dung 

theo so dò clii trên Hình 4. bắt đau tù những phương hướng nghicn cứu 

so bộ đĩnh hirớiig ban đầu, phát triển dần đến tnràng phái khoa học và 

cuối củng đi đến những đinh cao là các bộ môn khoa học.

Hình 4. Logic phá t triển cũa khoa học

Trong đó:

P huong  hướng  khoa học (scientific orientation) là một tập hợp 

những chù đề nghiên cứu thuộc một hoặc một số lĩnh vực khoa học. 

đưọc đinh hưóng theo một hoặc một số mục tiêu về lý thuyết, phưong 

pháp luận hoác một phircmg hucmg ứng dụng.

T rư ở n g  p h á i k h o a  học (scientific school) là một phuoTig hưóng 

khoa học đặc biệt, đưọc phát triển đến một cách nhìn mơi hoặc một góc 

nhìn moi dối VỚI đối tưọng nghiên cứu, là tiến đê cho sụ hình thành 

một hưóng mói về lý thuyết hoặc phương pháp luận. Trường phái khoa
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học có thể phát triển cao li'jn dể liinh thánh một bộ môn khoa học 

Chẩng hạn. quang hinh. quarg  lý, quang lượng từ là những trướng phái 

khác nhau cùa quang học.

Bộ m ôn khoa học (scientifíc discipline) là hệ thống lý thuyêt 

hoàn chỉnh vẻ một đối tưọng nghiên cứu. Chăng hạn, vật lý học. cơ 

học. xã hội học. sử học, v.v. . Nói bộ môn khoa học là kêt quả cùa một 

q uá  trình  phá t triền  lý thuyòt cao  nhắt về m ột đối tư ợng  nghiên cứu. 

Mỗi bộ môn khoa học là inột yếu té cẩu trúc nên nền khoa học cua 

nhân loại.

N gành khoa học (spe;ia lisa tion) là m ột lĩnh vực hoạt động xã 

hội vể nghiên cứu khoa học hoặc đào tạo. C hang hạn, khi nói 

"chuyên gia ngành luật" có nghĩa là người hoạt động trong ngành 

luật, đã nắm  vững hàng loat bộ môn khoa học ve luật, như luật dân 

sự. luật quốc te, V.V..

Đỉnh cao cùa sự phát triển lý thuyết khoa học là bộ môn khoa 

học. Kuhn s . Thomas chia con đường phát triền khoa học từ  ý tường 

khoa học đến một lý thuyết <hoa học hoàn chỉnh thành 2 giai đoan, giai 

đoạn khoa học  tìền-parachgm a  (p re-parad igm atic  Science) v à  g ia i đoạn 

k hoa  học chuấn  lắc (norm al Science), tứ c  là giai đoạn  m à  k hoa  học đạt 

đến một paradigma chuân t i c  nào đó. Giai đoạn tiền-paradigm a 11 cùa 

m ột phương hướng khoa h ọ : là giai đoạn còn tồn tại nhiều trường phái, 

chưa định hình những hệ thống khái niệm và chưa xác lập được đẩy đủ 

những liên hệ bàn chất tronr, lũih vực nghiên cứu đó.

11 Thomas K.uhn sứ dụnị, thuật ngữ tiếng Anh là “Paradigm", cà gôc từ 
tiềng Hy Lạp là “Paradigma”. Các nhà nghiên cứu Việt Nam chưa thẳng nhât 
cách dật thuậl ngừ tiếng Việt. Hiện cỏ rât nhiêu cách đật tieng Viêt khảc nhau 
“Khuôn mẫu”, “Khung mầu" “Hệ quy chiếu”, “Hệ biến vị", "Bõ máv khái 
niệm”. Trước đây tòi gọi là "E'ạng thức". Ở dây tôi tạm dùng nguyên gôc ũênu 
Hy Lạp.
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Nói cách khác, paradigm a là đặc trưng cho một bộ môn khoa 

học, có  tliê sử  d ụ n g  khái n iệm  này như  m ột tiêu chu ẩn  xem  xét, m ột 

plurơng hướng khoa học đã đủ điều kiện trỏ' thành một bộ môn khoa 
học hay chưa.

Vận dụng hệ quan điểm cùa Tilomas Kulin về paradigma l2, chímg 

tôi cụ thê hóa câu trúc của paradigma cho một khoa học nhu sau:

1) Có m ột đối tượng nghiên cứu

2) Có m ột luận điểm  xuyên suốt lĩnh vực nghiên cứu

3) Có m ột hệ thông khái niệm  và phạm trù

4) Có một hệ chuẩn mực

Một số tác già đề nghị đưa thêm “Có một hệ phương pháp luận” 

và “Có m ột mục đích ứng dụng”. Chúng tôi xem đó là một thông tin 

tham kháo. Lý do như sau:

"H ệ phương pháp luận cùa klioa học hiện đại” thâm  nhập lẫn 

nhau ngày càng sâu săc. Có những phương pháp trở  nên phương pháp 

luận có ý nghĩa chung cho mọi khoa học. Ví dụ, lý thuyết hệ thống, lý 

thuyèt xác suất, lý thuyẽt thông kê, v .v ...

“Có một mục đích úng dụng” cũng là một chuẩn mực không còn 

cần th iế t, vì có  n h ữ n g  k hoa  học chư a  tìm  đ ư ọ c  ngay m ục đích ứng  dọng, 

song phần lón khoa học, thì lại có một địa bàn ứng dụng rất rộng lón..

BÀI TẬ P

Bài tập 1: Thủ lặp lại quá trình hình thành một lý thuyết khoa học trong 
lĩnh vực khoa học mà anh / chị quan tâm. (chàng hạn, một lý thuyết vật lý, 
toan học. kinh tế học, xã hội học, v .v .c h ẳ n g  hạn, định luật hấp dẫn VÜ trụ

12 Kuhn S. T., The Structure o f Scientific Revolutions, The University o f 

Chicago Press, Chicago and London, 1996 (Third edition).
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của Newton, lý thuyết tiến hóỉ cùa Darwin, lý thuyết cạnh tranh của Ricardo, 

lý thuyết xung đột cùa Darendoff, v.v...)

Bài tập 2: Tìm cơ sỡ lv -huyết cho một đề tài khoa học theo cảc đẽ muc 
gợi ý sau

1) Tên đề t à i ....................................................................................................

2) Mục tiêu nghiên cửu .............................................................................

3) Vấn đề khoa học....................................................................................

4) Già thuyết khoa học...............................................................................

5) Cơ sờ ]ý luận, tức luễn cứ lý thuyết.....................................................

Bài tập 3: Tìm một lý tiuyết nào đó, mà anh/chị có thể sử dụng 2 hình 
thức trình bày, hình học và bi'iu thức toán học. Ví dụ, lý thuyêt vê đường băn 
cùa một viên đạn, có thề biẽu diễn bằng một phưong trinh bậc 2, vừa co thê 
biểu diễn bằng một đưÒTig parabol.
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Phần 3
LỰA CHỌN VÀ ĐẠT TÊN ĐÈ TÀI

trưởng BH. kinh tề's cÎ kdTRirỜNG DH. KINH TES CĨ.KD 

— •
I. KHÁI NIỆM ĐÊ TÀI

Đê tài là một hình thức ló chức nghiên cứu khoa hục. trong đó 

có một nhóm người cùng thực hiện một nhiệm vụ nghiên cứu.

Một sô hinh thức tô chức nghiên cứu khác, tuv không hoàn toàn 

mang tính chat nghiên cứu khoa học, nhưng có những đặc điêm tưcmg 

tự vói dé tài. và do vậy. củng có thể vận dụng các phương pháp của 

một dề tài khoa học. chẳng hạn. Chucmg trinh, Dự án, Đề án./Có thổ 

phân biệt chủng như sau:

Đê tài định hưÓTig vào việc trá lòi những câu hỏi vê ỷ nghĩa học 

thuật, có thể chưa quan tâm  nhiếu đến việc hiện thực hoá trong hoạt 

dộng thưc tc.

Dụ' án là m ột loại đề tải có m ục đích ứng dụng x ác  định, cụ thể 

vế kinh tể và xã hội. Dự án có những đòi hòi khác đề tải như: đáp ứng 

một nhu cầu đã đưọc nêu ra: chịu sự ràng buộc cùa kỳ hạn và thưòng 

là ráng buòc vế nguôn lực.

Đề án lá loai vãn kiện được xây dựng để trinh một cấp quán lý 

hoặc m ộ t  CO+  quan tài trọ dể xin được thực hiện một công việc nào dó, 

chăng hạn. xin tliánh lập một tô chức; xin cấp tài trợ  cho môt hoạt 

động xã hội náo đó. Sau khi một đê án dưọc phê chuân. sê có thể xuất 

hiện nhữna dự án. chương trinh, dể tài hoặc những hoạt động kinh tể. 

xã liộị theo yêu cầu của đê án.
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C h m m g  tr in h  là một nhóm các để tài hoặc dự án, được tập hợp 

theo m ột mục đích xác định. G iữa chúníỉ có thể có tính độc lập tưong 

đôi cao. Tiên độ thực hiện các đề tài, dự  án trong chưcmg trìnli không 

có sự  đòi hỏi quá cứ ng  nhắc, n hư ng  n h ữ n g  nội d u n g  c ù a  m ộ t ch ư ơ n g  

trình thi phải luôn đồng bộ.

II. LỰA CHỌN ĐẺ TÀI

Đề tài được lựa chọn bắt đầu từ  sự kiện khoa học. T ừ  sự kiện 

khoa học dẫn đến nhiệm  vụ nghiên cứu. Ngưòi nghiên cứu bắt đầu 

công việc cụ thể từ nhiệm vụ nghiên cứu .

1. Lựa chọn sự kiện khoa học

Sự kiện khoa học (scientific fact) ]à điềm xuất phát cùa chú đề 

nghiên cứu. Lựa chọn sự kiện khoa học là cơ sớ đe tìm kiếm chù để 

nghiên cứu.

Sự kiện khoa học là một sự vật hoặc hiện tượng có chứa đựng 

những vấn đề đòi hỏi giải thích bẳng những tri thức khoa học và bẳna 

những phương pháp quan s í t  hoặc thực nghiệm khoa học.

Sự kiện khoa học có -hể là một sự kiện tự nhiên hoặc sự kiện xã 

hội. Sự kiện xã hội là khái niệm được Durklieim đưa ra để nghiên cứu 

xã hội.

Cliắng hạn, Newton oat gập sự kiện “quà táo rụng xuốno đất” ' 

Archim ède nhận ra sự kiện "nước trong bổn tăm nâng thân mình lên’' 

Đó là sự kiện tự nhiên. M arx quan tâm  đên sự kiện “đấu tranli £>iai 

câp”; Durkheim quan tâm (ten sự kiện “ tự  tử” . Đó là nhữna sụ kiện xã 

hội. Các nhà khoa học này dã đặt câu hỏi nghiên cứu đề giài đáp bắn» 

các tri tliức khoa học tự  nhiên hoặc khoa học xã hội vói nhữno 

phượng.pháp quan sát hoặc tliực nghiệm klioa học.
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Công việc đâu tiên là, naười nahièn cứu cần xác định rõ ý đổ 

nghiên cứu của minh: định đưa luận điểm về sự kiện gi trong khoa 

học? Ví dụ. sự kiện vê độnu đất vùns lòng liồ thuỷ điện, sự kiện vể tai 

nạn giao thông, sự kiện về ly hôn. Đó là những sự kiện không thể aiài 

thích đon gián bang Iihữna tri thức kinh nghiệm, mà phải bắn? những 

tri thức khoa học.

Pavlov có nói m ột ý rât hay ran!>. sự kiện đoi với nhà nghiên 

cứu cũng ví như kliôns khí đõ' cho đôi cánh chim trên bầu trời. Không 

có khõns khí Iiâna đỡ. đôi cánh chim không thể bay trên bầu trời.

Naưới nghiên cứu lấy sự kiện khoa liọc từ những sự kiên thông 

tliưòna trong hoạt động thực tế cùa mình, nhưng là những sự kiện chứa 

đựna những mâu thuần không thê aiải quyết bang kinh nghiệm thông 

thường, mà phái bẳng những phương  pháp cùa nghiên cửu khoa học: 

quan sát hoặc thực nghiệm khoa học, điều tra, phỏng vấn, hội thảo khoa 

học.. những nội dung sẽ được nghiên cứu trong các phần tiếp sau.

2. Xác định nhiệm vụ nghiên cứu

Nhiệm vụ nghiên cứu là một chù đề mà ngưòi nghiên cứu (hoặc 

nhóm nehiên cứu) thực hiện. Có nhiều nauon nhiệm vụ:

Chù truong pìiát (riên kinh tê và xa hội của quôc gia được 

ghi trong các văn kiện chinh thức cùa các cơ quan có thẩm quyền. 

N ỉuủ i nghiên cừu có thế tim kiếm "thị trường" trong những nhiệm vụ 

thuộc loại này.

N hiệm  vụ đirợc giao từ  CO' quan  cấp  trên  cùa cá nhân hoặc tổ 

chức nsliiẽn cứu. Đối với I12 UOI1 nhiệm vụ này, người nghiên cứu 

không có sự chọn lựa, mà phái làm theo yêu câu.

Nhiệm vụ đuọc nhân từ họp đông vói các đôi tác. Đôi tác có 

thế là các doanh nghiệp hoặc tô cliửc xã hội hoặc cơ quan chinli phù. 

Nsiuổn này thường dẫn đến nhũng nguồn thu nhập cao, tạo tiền đề 

phát triển nguồn lực nghiên cứu.
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Nhiêm vụ do người nghiên cún tụ' đặt cho minh xuât plial tư > 

tường khoa học cùa bàn t iâ n  người nghiên cứu Khi có điêu kiẹn 

(chắng hạn về kinh phi) thi người nghiên cứu biến ý  tường dó thành 

một đề tài nghiên cứu.

Việc lựa chọn đề tài có thể dựa trên những căn cứ đuợc xem xet 

theo các cấp độ sau:

Để tài có ý nghĩa k hoa hoc hay không?. Ý nghĩa khoa hpc thê 

hiện trên  n h ữ n g  k h ía  cạnh Iiliu' bổ  sung  n h ữ n g  nội d u n g  lý th u y ê t cùa  

khoa học; làm rõ m ột số vắj I đề lý thuyết vốn tồn tại hoặc xây  dựng cơ 

sờ lý thuyết mới.

Đe tài có ý nghĩa thưc tiễn hay không? Trong khoa học không 

phải đề tài nào cũng m ang ý nghĩa thực tiễn, nhất là trong nghiên cứu 

cơ bàn thuần tuý. Tuy nhiên, tiêu chuẩn này phài luôn được xem xét, 

nhất là trong điều kiện kinh phí eo hep. Ý  nghĩa thục  tiễn thê hiện trong 

việc xây dựng luận cứ cho các chưong trinh phát triên kinh tế và xã 

hội; nhu cầu  kỹ th u ậ t c ù a  sàn  x u ấ t; nhu  cầu  ve tồ  chứ c , q u an  lý , thi 

tru ò n g , V.V..

Đe tài có câp thiểt p iã i nghiên cúu hay không? Tinh cấp thiết 

thể  h iện  ờ  m ứ c  độ uu  tiên  g iải đ áp  n hữ ng  nhu  cầu  lý th u y ế t v à  th ự c  tiễn 

đã được xem xét. T ính cáp thiết là m ột yêu cầu bồ sung đối với tính 

khoa học và tinh thực tiễn. Nếu chưa cắp thiết thi dành kinh phí và quỳ 

thòi gian cho những hưóng nghiên cứu cấp thiết hcm

Có đủ điều kiên đ ảm bào cho việc hoàn thành đề tài không? 

Đề tài dù có nhiều ý nghĩa khoa học. thực tiễn, cấp thiết nhưng không 

có phưong tiện thì cũng klió lòng thực hiện Điều kiên nghiên cứu bao 

gồm nhân lực. cơ sớ  thông tin, tư  liệu, thiết bị thi nghiêm (nếu cân tiến 

hành thi nghiệm); quỹ thơi ịian v.v...

Đe tà i có phù hợp sữ  th ích  k h ô n g ?  T rong  khoa học thi càu hỏi 

này luôn mang một ý ngh a  quan trọng. Đương nhiên, bao g ic  tiưuoi 

nghiên cứu cùng luôn phải đứng trước sự lưa chon g iữ a  neuyên vone
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cá nhân với việc giai quyết nhu cẩu bức bách của xã hội và khà năng 
đáp ứng cua các nguồn lực

III. ĐỔI T Ư Ợ N G , KHÁCH THẺ VÀ PHẠM VI NGHIỀN c ứ u  

1. Đối tượng nghiên cứu cùa để tài

Đ ôi tucrng  ngh iên  cú n  là CU111 từ  dùng chi những nội dung cần 

dưoc xem xét và làm rõ trong nhiệm vụ nghiên cứu. Mỗi nhiệm vụ 

nghiên cứu có thê chứa dưng một hoặc một số đối tượng nghiên cứu

Vi dụ, trong nhiệm vụ nghiên cứu cúa để tài xung độ! môi trếuờni’ 

chúng ta có thể lựa chọn một sô đôi tượng nghiên cứu: (1) Các hình 

thức xung đột môi trưÒTig. (2) Các loại đucmg sự trong xung đột môi 

truờng. và (3) Biện pháp giữ gin an ninh môi trường.

Mục tiêu nghiên  CÚT1 lá cụm tù chì những nội dung cấn được 

xem xét vá làm rõ trong khuôn khô đối tượng nghiên cứu đã xác định. 

Thuc chắt đó là sự phân tích chi tiết hoá đối tượng nghiên cứu

Vi du: trong đối tượng nghiên cứu Các hình thức xung đột môì 

trường . chúng ta có thè lựa chọn một số mục tiêu nghiên cứu. chang 

hạn: (1) Đãc điểm các hình thức xung đột môi trướng; (2) T ínhtiểm  ấn 

cua xung đột môi trưòng 0 làng nghê

Nhu vậy, có thể nói. đối tưọng nghiên cứu là một tập họp mục 

tiêu nghiên cứu. Đối tưong nghiên cứu chứa đựng một tập hợp các mục 

tiêu nghicn cứu. Cũng có thê nói. đối tirợng nghiên cứu là một mục tiêu 

cliung, còn m ục tiêu nghiên CÚL1 là những m ục tiêu  chuycn biệt.

2. Cây mục tiêu nghiên cứu cùa để tài

Tập họp các ‘ Nhiệm vụ nghiên cứu", “Đoi tưọng nghiên cửu”. 

"M ục tiêu nghiên cừu". “Nội dung nghiên cứu’’ gan kết với nhau từng 

cặp một như chi dần trong Bâng 3:
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Báng 3. Quan hệ giữa mục tiêu các câp

Nhiệm vụ Để là n  gi?
1

Đối tượng Làm Ị)i? Đê’ làm gì?

Mục tiêu Làm gì?

Xét từ  quan điêm ciia lý thuyết hệ thống, tắt cả các Nhiệm vụ 

nghiên cứu”, 'Đ ố i tưọua n;hiên cứu", ' ‘Mục tiêu nghiên cứu , ' ’NỘI 

dung nghiên cửu” đều thuộc phạm  tru  ‘M ục tiêu , liên kẻ t VÓI nhau 

theo hinh cây với một trật tỊ đăng cấp như chi trên Báng 3 va đưoc mô 

tá bắng sơ dồ hệ thống các mục tiêu trong một cây mục tiêu (Hinh 5): 

Nhờ cây mục tiêu mà ngưòi nghiên cứu có thề:

.  Xem xét một cách toàn diện mọi khía cạnh, moi tầng lóp cùa 

một tập họp các mục tiêu có quan hệ tirong tác trong khuôn 

khô một hệ thống mạc tiêu.

» Từ đó. xác định được quy mô để tài và giới hạn phạm vi 

nghiên cứu.

• T ạo co so cho việc hình thành tập thê nghiên cứu 

Theo cách phán chia này. một cây mục tiêu sẽ bao gom các "cắp 

mục tiêu" vói các mục tiêu câp I, mục tiêu câp II và mục tiêu các câp 

thâp hon. Viêc chi tiêt hoá các mục tiêu cắp thấp hon đền đâu lá do 

nhu cầu nghiên cứu quyết định.

Bàng 4. Một c ich hiếu vẽ mục tiêu các cáp

Mục tiêu cấp 1 Nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu cấp II Đối tượng nghiên cứu

Mục tiêu cấp III Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu cấp .... Nội dung chi tiết h ơ n ....

Số luong các cấp mục tiêu dưọc quyết đụili bới môt sô yêu tò

sau:
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• Nhu câu nghiên cứu (múc độ sâu rộng cùa ngliiên cứu)

• Khà năng tô cliirc nghiên cứu (mỗi nhánh hoặc phân nhánh cần 

phai có một ngưòi chù tri)

Hình 5 là vi dụ về cây mục tiêu trong để tài mỹ học "Cái duyên" 

cua tác ciả Trịnh Trung Hoà, Đại học Mv thuật Công nghiệp Hà NỘI. 

tác gia phàn chia nhiều cãp mục ticu, trong đó,

Mục tiêu cấp I

Mục tiêu cấp II

Mục tiêu cấp I

Mục tiêu cấp IV

Hình 5  Cây mục tiêu cùa đê tà i m ỹ  học "Cái duyên "

M ục tiiìi Câp I : Nghiên cứu vê "Cái duyên".

M ục tiêu Cấp II. chi tiẽt hoá nhũng nội dung nghiên cứu vè "Cài 

duyên", bao gôm "Cái duyên ngoai hình", "Cái duyên tâm hôn" và "Cáí 

duyên tinh cách"

M ục liớii Cấp III. chi tiết hoá những nội dung đươc đặt ra trong 

Mục tiêu cắp II Chăng hạn. mục tiêu Câp III cùa “Cái duyên ngoại 

hình'’ bao gốm "Ngoai hình tròi phú" và ' ‘Ngoại hình tụ  tạo” .
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Mục Hiu Cấp IV. chi tiết hoá những nội dung được đặt ra trong 

Mục tiêu cấp III. Chang hạn. mục tiêu cấp  rv cua '"Ngoại hình tụ tao 

gồm "Chế độ luyện tập”, “Ché độ dinh dưỡng” và "Giai phẫu thâm mỹ

Sự phân chia cây muc tiêu là vô cùng tận. tùy thuộc ý dó cua 

ngưòi nghiên cứu và dổi tác đặt hang; licm nữa. cũng tùy thuộc nhân 

lực và các nguồn lực ns^iiên cứu.

3. Khách thể nghiên cứu

Khách thể nghiên cứu là vật mang đối tưọng nghiên cứu. la nơi 

ch ú a  dựng  những câu  hỏi m à  nguờ i nghiên cứ u  cẩn  tìm  câu  t r à  lòi 

Khách thế nghiên cứu có thể à:

Một không gian Vi dạ, với đề tài có đối tượng nghiên cứu là: 

“X anh hóa các dái cồn cát V311 biền miền T rung”, thi khách thê nghiên 

cứu là m ột dài không gian rộng lòn “ Miển T rung”

M ột khu vực hành chính Vi dụ, với dề tài có đối tượng nghiên 

cứu là: “Có phần hóa đoanìi nghiệp nhà nước ờ  Hà N ội”, thi khách thê 

nghiên cứu là các doanh ngỉiiệp nhà nước thuộc khu vực hành chinh 

H à Nội.

Môt quá tr ìn h  Vi dụ, với đổ tài có đối tượng nghiên cứu là: Áp 

dụng phương pháp học tập  theo kiều nghiên cứu khoa hoc ỏ bậc đai 

học" thi khách thê nghiên cứ ’j là ‘ Q uá trinh học tập  cũa sinh viên''

M ột hoạt động Ví d i ,  vói đề tài có đối tưcme nghiên cứu là 

“K hấc phục rào càn giữa cha me vả con cái trong truyền thông vê chu 

đề giáo dục sức khoe sinh sàn", thi khách thê nghiên cứu là ‘'H oạt động 

truvên thông".
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M Ộ I  c ọ n «  <1011". V i  d ụ .  k h á c h  th ô  I l l ’ l l io n  c ứ u  c ù a  d è  t à i c ó  d õ i 

urợni! niihiên cứu Ih "Sil dụim thòi ttian nhẵ-in rỗi cua sinh vieil" là 

sinh  vieil ííic' rrtnmịi đụi /lọc. Sinh viên các trườn!« dại học lá một 

cộiiíi doiiü.

4 .Mẩu khảo sát

M ầu kluìo sá l (Sample), còn liọi lá "đối tượnu kliáo sái“, là một 

hộ phận dũ dại diện cua khách (hò nshicn cứu được niuiời nuhiên cúII 

lựa chọn dè XCI1Ì XÓ I .  Khônu bao L!Iò imtrờỉ nuhiõn cửu cỏ thê đũ quv 

lliò i ti i a 11 vá kinh phi dẻ kháo sál trên loàn bộ khách thô. Xác định 

mầu kháo sút lire doi urợnu khào sál lá lựa chọn một sô sự vật được 

lựa chọn troim lóp sự vặt claim can được nmrời nuhiẽn cứu làm rõ 

han chát.

• T ionu đe lài "XĩnẪ i/ựnv hiện plìiip lụm chẽ n ii  ro till (lụng ơ  

C ík  IIỊỊŨII I iì ii iị ;  l l i i n n i í ’ m ạ i  Í/IIÕC i h u m h " .  lili màu kliào sát là 

hoại clộnti tin  thum  ơ  I11ÔI sò Iiiiãn háng  ih irơnu  m ại quôc  

d oanh  d ư ợ c  chọn  đẽ im liiẽn cứu.

a I'roiiii dề uìi Iiuliiôii cứu Am nhạc vẽ "Thu i ’lu'i/1 phin: diện  

ìrom : các ban ¡ỉiiict htro'tH’ C1UI BcLỄlltoreiì", t h ì  k h á c h  t h è  

million cừu và m;ui khao sát trona Irườiisi họp này có thê 

Irìmii nliíiu. vi IIÍÍƯÒĨ Iiũhiên cửu cỏ Ihò niỉhiên cứu trẽn tát cá 

các kill íiúio Iuiớhlí cua Beethoven.

MÕI kliácli thử rm hiẽn cứu lioộc IIIỘI m àu kháo SÓI có  thê pluie 

MI cho  nhicii doi lu ự iiũ  m illion cứu kli;ic nhau . Clvânu hạn. hoại ilộnu 

t i l l  (.lililí! o c;'ic Iiuãn hán Li. ilu ro n u  nụù có  thô I ñ d ô i U iọ tm  m illio n  cừu 

\c các liiộn pháp lụm chõ I'lli 10 till li ụ nu. nlurnii lại cỏ IhC' lũ (lõi urựnu 
nsihiẽn cũ II áp i I ị i i i l ì  c i i i iu  n iiliộ  ih õ ii i i  l i»  Iro n "  hoạt i lộ i iũ  tin  i lụ im  

Pillán h.iiiíi.  Iioịic \  C lô  ẹ l íứ c  v i q u a n  K h o ạ i  d ộ n u  1 in dụ n i ỉ .  \  A ..
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tiang 5. Đóĩ tượng nghiên cứu, khách thể và mâu khào sát

Đối tượng 

nghiên cừu
Khách thể nghiên cửu Mẩu khảo sát

Han chế rủi ro tin 

dung ờ  các ngân 

háng thương mại 

Động lực thúc 

đẩy quá trinh đổi 

mói công nghẻ 

trong sàn xuất, 

Nguyên nhản gày 

bệnh viêm phù 

tuỵ cấp ờ xứ 

Đỏng Dương

Hoat độn ; tin dụng ờ 

cảc ngân hàng thương

mại

Quá trinh dồi mỡi ờ 

cảc xi ng nệp sản xuất 

công nghiệp.

Nhóm b ệ ih  nhàn viêm 

phù tụy lci người đang 

sống tai (á c  nước 

thuộc bãn đảo Đỏng 

Dương.

Hoạt đỏng tin dung ờ môt 

số ngán hàng thương mai 

ờ Hả Nội và Cần Thơ 

Quá trinh đổi mới ờ cãc xi 

nghiệp cõng nghiệp có quy 

mó vừa và nhỏ tại Há Nôi

Nhóm bệnh nhàn viêm phù 

tụy là người đang sống tại 

các nước Đỏng Dương đến 

điều trị tại Bệnh viện Phù 

Doãn ờ Hả Nội.

5. Phạm vi nghiên cứu

Phạm  vi nghiên cứu. Kliònu phai đoi tượng nghiên cim và doi 

h r ợ n i i  k h á o  sá t d i r ợ c  x e m  N t t  mội c á c h  lo à n  d iệ n  t r o i i í í  m ọ i  thói " ¡ a n .  

mà nó đirợc uiứi hạn trong một s ổ phụin  vi nhắt dịnli:

Phạm vi quy mô cũa cua mau kháo sát. Ví dụ, với do tài cổ 

phàn hóa doanh nghiệp lìlú nước ò Hà N ội. nmrời ntỉhiên cửu cần 

khao sát hiện Irạng doanh I "hiệp nhà nước. nhưns khônu tliê đi liét 

hàna trăm (loanh nuhiệp nl à mrớc. mà chi có thể đi một sổ doanli 

niihiệp thòi. Só doanh Iiiỉhiệp dó lá một phạm vi vể quy mõ cùa mẫu 

klião sát.

Phạm vi không gian ;ũa sự vặt. Cltãmi hạn. trõnu hai)" I\"án 

hecta cổn cát Irẽn dái dát miến Truniỉ dài hàiii! máv Irãm kilòm ei 

nmròi ta chi cỏ thê cliọn ra clùmii vài clụic hccla dê khao SÓI Do 1-1 
một phạm vi tiiõĩ hạn vẽ khòim uiiiii cùa ni;ui kháo sál
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Pliạm vi th ò i gian ciia tiến trình cùa sự vật. Diễn biên của bât 
kỷ sự vệt nào cũng bị thay đổi theo thòi gian. Vì vậy, người ta aiới 

hạn phạm vi kháo sát trona một khoảng thời sian nhắt định, trona 

khoảng thời lỉian đó diễn biến cùa quy luật có thê quan sát được. Ví 

dụ. quan sát diễn biến của cơn sốt đât trẽn thị trườn s  bal động sàn Hà 

Nội: khõna the quan sát tron8 một khoảng thòi gian dài hàng chục 

năm. mà chi có tliẽ trong kiioàng thời gian tương đối naan.

Phạm vi nội dun g  nghiên cứu. Có thể một đối tượna nghiên cứu 

có hảnà chục nội dung, nhưng vì eo hẹp thài sian và khá năng, nairời 

nahiẽn cứu chi chọn ra một vài nội dung bức thiết nhát đê làm. Phạm 

vi aiới hạn về nội dung phụ thuộc vào quỹ ihời gian dành cho nghiên 

cứu. kinh phí được cấp, và quan trọn a hơn lá số chuyên gia trong 

nhũn a lĩnh vực cần nghiên cứu.

IV. ĐẬT TẺN ĐÈ TÀI

Ten để tài phải phàn ánh cõ đọng nhất nội dung nghiên cứu của 

để tài. Tên một để tài khoa học khác với tên cùa tác phầm văn học 

hoặc những bái luận chiến. Tên một tác pliâm văn học hoặc m ột bài 

luận chiến có thể m ana nhũng ý ail dụ sâu xa. Còn tên cùa một đè tài 

khoa học thi chì được m ana một nghĩa, không được phép hiểu hai 

hoặc nhiều nshĩa . Để làm được điều này, người nghiên cứu cần lưu ý 

một vài nhược điểm cần tránh khi đặt tên đê tài:

T h ứ  Iihât, tên để tài không nên đặt bang những cụm từ có độ 

bắt định cao về thõng tin. V i dụ:

• v ề T h ừ  bàn vẽ...; Góp bàn vé ...

• Suy n g h ĩ ■■■■' Vài suy ngh ĩ vê...: MỘI só suy ngh ĩ vẽ ...
. M ộI so biện ph á p  MỘI sô biện pháp vé ...
° Tim hiêu vê Bước đau tìm hiên vẽ Thứ lìm hiên vé ...
% Nghiên cửu vê .... Bước đan nçhiên Cl'ni về MỘI sô nghiên  

cún  v é ...
. Van (1ẻ.... M ộI sô van đ ể .. . N hững vein đẽ vê ...
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T h ứ  hai, cũng cần lii.il chế lạm dụna dụng những cụm lừ  cht 

mục đích  đề đặt tên đề tài, Cụm từ chi mục đích là những cụm từ mó 

đ ẩ u  b ờ i n h ữ n g  t ừ  đ ề , n h ẩ m , g ó p  p h ầ n . V .V .. N ó i  lạm dụng, n g h ĩa  lá  s ứ  

dụng một cách thiếu càn nhắc, sử dụng tuv tiện trong những trưòng 

họp không chi rõ. được nội dung thực tế cần làm, mả clii đưa những 

cụm từ chi mục đích để che lấp nhũng nội dung mà bản thân tác giã 

cũng chưa có được một sự hình dung rõ rệt. Ví dụ:

• (...) nhăm nâng cao chất lượng...,

• (...) đê phái Iriẻn nòng lực cạnh tranh.

• (...) góp phan vào...,

Sẽ là không đạt yêu d  u khi đặt tên đề tài bao gồm hàng loạt loại 

cụm từ  vừa nêu trên đây, ví dụ: "Thừ bàn về môt sô  biện pháp bước 

đầu nhắm nâng cao chắt lượng sản phẩm eóp phân tạo ra năng lực 

cạnli tranh trên thị trường"

T h ứ  ba, không I1Ộ1 đặt tên để tài thể hiện tính quá dê dăi, 

không đòi hòi tư  dụy sâu sắc, kiểu như: “Chong lạm phát -  Hiện 

trạng, Nguyên nhàn, Giài pháp". Đương nhiên, khi nghiên cứu đề tài 

“Chống lạm phát”, tác giã nào chang phải tìm hiểu hiện trạng, phân 

tích nguyên nhãn  vá để xua: g ià ip h á p \ hoặc đề tài “Hội nhập -  Thách 

thức, Thời co” . Ai nghiên cứu đề tài này mà cliăng phải bàn về thời cơ  

và thách thức cùa quá trình hội nhập.

Cách đặt tên đề tài như trên cỏ thể phù họp với một bài báo (kể 

cả bài báo khoa học), một bàn tham luận ve các vấn đề xã hội pliức 

tạp hoặc n lũ m g  CUÔ11 sách  có  nội dun g  bao quá t rộng , n h ư n o  vì m ộ t lý 

do nào dó, tác giả cô ỷ  kliông muốn trình bày một cách đầy đù Iicárểg  

minh, toàn diện, hoàn chình và hệ thõng- Tuy nhiên cách nói với đó 

bắt địnli cao trên đày khôn Ị thực sự thích họp đối với một côno trinh 

nghiên cửu khoa học.
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Rát có thê một sò tác gia muốn thê hiện thái độ khiêm tốn trong 

cách dặt tên đề tài tlico cấu trúc này. tuy nhiên, thường khi lợi bắt cập 

hại. vi có thê dẫn tói hiêu lầm rang tác aiá có phần dơn giản trong tư 

duv hoặc tuv tiên trong tư duy, thậm  chi chưa nám vững thực chất vắn 

đổ khoa học cùa đê tài và mục tiêu nghiên cứu, do vậv không biết nên 

đặt tên đồ tải như thế náo. Sẽ còn bất lợi hon khi có người nào đó hiêu 

răng tác uiá CO V tao  ra sư mập mờ vì một !v do nào đó.

Sau khi nghiên cứu các kho lưu trù  luận vãn. chúng tôi tạm  tông 

kết một số cấu trúc tên dc tài như sau (Bàng 6).

Bàng 6. Một só mẫu vẽ cách câu tạo tên đê tài

Cấu trú c Ví dụ

Già thuyết 

khoa hoc

"P hông  lưu trữ  Uỷ ban Hành ch ính  Hà Nội (1954- 
1975) - nguổn sừ  liệu ch ữ  v iế t ngh iên  cứu lịch  sử

thù  đ ô " (Biên soạn lịch sừ và SỪ liệu học), Hổ Văn 

Quýnh, Trường đai hoc Tổng hợp Hà Nội, 1995.

Mục tiêu nghiên 

cứu = Mó tà

"Đ ặc d iêm  khu hệ thú  Ba V ì" (Động vật hoc), Phi 

Manh Hổng, Trưởng đai hoc Tổng hơp Hà Nôi, 1994

Mục tiêu 
nghiên cừu = 

Gíài pháp

"Giải gẩn đứng một sổ bài toán biên phi tuyến" (Toán 
học), Bùi Đức Tiên, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1993. 
"Trioxyazobenzen, thuốc thừ mới cho ion Fe(lll)" 

(Hoá phân tích), Ngỏ Văn Tứ, Đại học Tổng hơp Hà 

Nội. 1993

Mục tiéu nghiẻn 

cừu = Giải pháp + 

Phương tiện

"C huyên  hoá phê liệu ligno-xenluloza nhờ  nấm sợi 

bẳng phương pháp lèn men rắn" (Vi sinh học), Phạm 

Hổ Trươnq, Trưởng dai hoc Tổng hợp Hà NỘI, 1993.

Mục tiêu nghiên 

cừu = Giãi pháp + 

Mòi trường

■'Đặc trư n g  s inh học cơ bản vể sự phát triển cơ thể 

và sự sinh dẻ cùa phu nữ vùng  nông thôn  Đồng 
bắng Bắc B ộ" (Nhân chủng học), Hà Thị Phương 

Tiến, Trường đai học Tổng hơp Hà Nội, 1995

Mục tiêu nghiên 
cũu = Giãi pháp + 

Phương tiện +
Mói trướng

"S ừ  dụng kỹ thuât kích hoạt nơtron đê’ khảo sát sư 

phản bố của các nguyên tố đất hiếm trong  một số 

khoáng vật Việt Nam " (Hoá vỏ cơ), Nguyễn Văn Sức, 
Trường đai hoc Khoa hoc Tự nhiên Hà Nội, 1995
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Tóm lại:

Quá trinh hình thành dê' tai nghiên cứu chiếm vi tri rất quan trong 

trong nghiên cứu khoa hoc. Có thể tóm tắt một số bước đi như sau

Bước 1: Lụa chọn sự  kiện khoa học. c ầ n  tra lòi càu hói "Chọn 

sự kiện nào đê n g h iê n  c ứ u ? "  Đây là bước khơi đấu rất quan trọng 

Bước 2: Đặt tên đề tài từ sự kiện khoa học đã lựa chọn.

Bưóc 3. Lịch sử  nghiên cứu. Trả lời câu hoi: “Ai dâ lảm gi?

Bước 4. M ục tiêu nghiên cứu. Trà lời câu hỏi: "Tói sẽ làm gì? ’ 

Bước 5. Khách thế ngiìên cứu. Trà lòi câu hoi: ‘Làm o đâu?' 

Buóc 6. M ẩu khảo sát T rà lòi câu hòi ‘'Chọn khảo sát đên đâu?’' 

Bước 7. Phạm vi nghii:n cứu. Giói hạn cua nghiên cứu.

BÀI TẠP

Trinh bày một đề tài nghiên cứu cùa Anh/Chị

1. Cho biết tên đề tài.

2. Vẽ cây mục tiêu cùa để tài.

3. Điền vào bàng sau đâ'r:

Tên đề tài

Đối tượng nghiên cửu

Khách thể nghiên cửu

Pham

vi

nghiên

cứu

Phạm vi khách thẻ 

(Đối tượng khảo sát)

Pham vi thời gian

Phạm vi nôi dung
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Phần 4
XÂY DỰNG LUẬN ĐIỂM KHOA HỌC

I. KHÁI MIỆM LUẬN ĐIÈM KHOA HỌC

Khoa học ngày nav tuy mang tính xã hội rất cao. song chú tri một 

đê tài cụ thê lại là cá nhân nhà nghiên cứu. Vi vậy, mỗi cá nhân nhá 

nghiên cứu pliái thê hiện đưọc ý  tuỏng trong tư duy của minh bàng 

cách đưa ra  đưọc luận điêm  khoa học có bân sắc riêng.

Vậy luận điêm khoa học là gì? Làm thế nào nguời nghiên cứu 

đưa ra được luận điêm khoa học?

Luận điêm khoa học ]à một phán đoán về bản chất sự vật.

Luận điêm là kết quà cùa những suv luận trực tiếp từ  nghiên cứu 

lý thuyết, quan sát hoặc thực nghiệm

Bài báo khoa học. luận văn khoa học, báo cáo khoa học hoặc bất 

ký hinh thức náo cua công trình khoa học cũng đều phải là một vãn bàn 

trình bay và chứng minh luận điềm khoa học cùa tác giả.

Nhu vậy. về nguyên tắc, trinh bày luận điểm khoa học là đưa ra 

một phán đoán. Phán đoán là một hình thức tư  duy, được nghiên cứu 

trong logic học.

Quá trinh xây dụng luận điểm khoa học được hình thành theo sơ 

dô chi trên Hinh 6.

Quá trinh có thê đuọc mô tả  như sau:

]) Bẳt đấu tử  việc quan sát đẽ năm  băt sự kiện khoa học, ví dụ. 

sự kiện tai nạn giao thông.
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2) Phát hiện những mâu thuần trong sự kiện khoa học, vi du. đâu 

tiên trên công luận đưa ra quan niệm, tai nạn là do đường chât hep. 

Nhưng qua quan sát, người nghiên cứu nhận ra  rằng, đường cáng rông 

số lượng tai nạn càng tăng, và ta i nạn càng nghiêm trọng.

3) Đặt câu hòi về neuyên nhân và cách xừ lý m âu thuân đó- Có 

thể có rất nhiều câu hói được đặt ra, chẳng hạn, vi sao đưÒTtg càng 

rộng càng nhiều taĩ nạn, hơn nữa tai nạn càng nghiêm trọng? Phai 

chăng những người tham  í;ia giao thông không tôn trọng Luật giao 

thông? Phái chăng, những người thừa hành công vụ không làm hễêt 

trách nhiệm? v .v ...

Hinh 6. Quá trình hình thành luận điếm  khoa học
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4) Đ ua câu tra lòi sơ  bộ. tức già thuyết, tức luận điêm cần chứng 

minh cùa ngirói nghiên cứu về cách thức xử lý. ví dụ. tai nạn không 

pha: io đường chật hẹp. cũng không phai những người thi hành công 

vụ kém trách  nhiệm , m à  do V th ứ c  cùa nhữ ng  người tham  gia 

giao tliông,

II. VÁN Đ È KHOA H Ọ C

1. Khái niệm “Vấn đề khoa học”

Vân đê khoa học (scientific problem), cũng đưọc gọi là vấn đề 

nghiên cứu (research p roblem )13 hoặc câu hòi nghiên cứu (research 

question)14 là câu hỏi được đặt ra  khi người nghiên cứu đứng trước 

máu thuẫn  giữa tinh hạn chê  của tri thức khoa học hiện có với yêu cầu 

phát triển tri thức đó ờ  trình độ cao hon.

Phát hiện đưọc vân đê khoa học là giai đoạn quan trọng trên 

bưóc đưòng phát triền nhận thức. T uy nhiên, nêu vân đê lại chính là 

công việc khó nliât đôi với các bạn đông nghiệp tre tuổi: nhiêu bạn sinh 

viên mới băt tay  làm  nghiên cứu khoa học luôn phải đặt những câu hòi 

VÓI thay cô đại loại như “nghiên cứu một để tài khoa học nên bát đầu 

từ cái gi ’. Câu trả  lói 'trong tn róng  hợp này luôn là: “H ãy bắt đầu từ 

phớt hiện vân đẽ khoa học, nghĩa lá đã! câu hỏi '.

L Paler-Calm orin và M .A . Calm orin viết: “Không thê phủ nhận 

một thực té rang đa sô các bạn đông nghiệp khi chuân bị luận văn đểu

l? Laurenlina Paler-Calmorin, Mdchor A Calmorin: Methods o f  Research and 
Thesis RHX Book Store. Manila. 1995, ir. 12.

14 Robert K. Yin: Case study research. Design and Methods. Second Edition, 
Applied Social Research Methods Series, Volume 5, SAGE Publications, London,
1994. pp. 5-8
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gặp rất nhiều khó khăn trorg việc trình bày vấn đê nghiên cmt 

Trong một cuốn sách khác vấ phưcmg pháp luận nghiên cứu khoa học. 

Fred Kerlinger khuyên: “Hãv trinh bày vấn đế nghiên cửu một cách rõ 

ràng, khúc chiết bẩng một câu nghi van"

2. Phân lớp vân dề khoa học

Trong nghiên cứu khoa học luôn tồn tại hai lớp vân đê:

Thứ nhất, vấn đề về kcn chất sự  vật cân tim kiêm,

Thứ hai, vấn đề về ph ương pháp nghiên cứii đê làm sáng to, vê 

lý thuyết và vế thực tiẻn những vấn đề thuộc lớp thứ nhât.

Ví dụ, khi phát hiện niột di chi trong những nghiên cứu kháo cô 

học, câu hòi đầu tiên được đặt ra: di chi này thuộc nên vãn hoá nào 

Câu hòi này thuộc lóp vấn cề thứ nhắt vê bàn chát sự vật. Câu hỏi tiêp 

theo được đặt ra: Làm cách nào đề xác định được di chi đó đich thực 

thuộc nên văn hoá ấy? Do yậy xuất hiện lớp vân đê thứ hai, nghĩa là 

phương pháp xác định niên itại cùa di chi.

3. Các tình huống cùa vẩn đề khoa học

Nghiên cứu khoa học, trong mọi trường hợp đều nhẩm váo những 

điêu chưa biết (quy luật chưa được khám phá, giải pháp chưa được 

sáng tạo, hình mẫu chưa được kiểm chứng), nghĩa là tìm câu trà Lời cho 

các câu hỏi nghiên cứu.

15 Laurentina Paler-Calmoriu, Melchor A. Calmorin: Methods o f  Research and 
Thesis Writing, REX Book Store Manila, 1995, tr.23.

16 Kerlinger, Fred N.: Guidebook on Thesis Writing, The Philipinne Association 
for Graduate Education, Manila, 1986.
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N hư vậy. khi nhận đuọc một nhiệm vụ nghiên cửu, người nghiên 

cứu tm ó c  Ilôt phai xem xct có những vắn đề nghiên cửu nào cần đuợc 

dặt ra. Có thè có ba tình huống đưọc chi trên Hình 7.

Hình 7. Các tin h  h u ô n g  của ván đ ê  khoa học  

T ình huống th ú  n h ắ t: Có vân đê  nghiên cứu. Như vậy sẽ có 

nhu cấu trà  lòi vào vân đê nghiên cứu, nghĩa là sẽ tôn tại hoạt 

đỏng nghiên cứu.

T inh huống  th ú  hai: K hông có vân đê hoặc không còn vốn 

đê T rường họp này không xuât hiện nhu câu trà  lời, nghĩa là 

không có nghiên cứu.

T ình  huống th ú  ba: T ưởng lá có vấn để, nhung sau khi xem 

xét thi lại không có vân đề hoặc có vấn đê khác. Gọi đó là 

"giã-vãn đ ê "  Phát hiện "già vân đê" vừa dẫn đên tiêt kiệm chi 

phi. vừa tránh được những hậu quá bàt ưng trong hoạt động 

thực tien.
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4. Phương pháp phát hiện vấn de Knoa nọc

Phát hiện vấn đề khoa học chính là dặt câu hòi nghiên cửu: Cán 

chứng minh điều gì?". Như vậy, thực chất việc phát hiện vấn đê khoa 

học chính là đưa ra được nhũng câu hòi đê làm cơ sờ cho việc tỉm kiêm 

câu trả  lời . Có thê sử dụng những phưong pháp sau đây đê phát hiện 

vấn đề khoa học. tức đặt câu hòi nghiên cứu:

1) N hận dạng những bã! đồng trong tranh luận khoa hoc

Khi hai đồng nghiệp bất đồng ý kiến, có thê là họ đã nhận ra 

những m ặt yếu của nhau. Đ.ìy lá cơ  hội thuận lợi đê người nghiên cứu 

nhận dạng những vắn dề má các đông nghiệp đã phát hiện.

2) N g h ĩ ngược lại quan niệm thông Ihường

Xét vi dụ. chẳn? hạn. trong khi nhiểu người cho rang tre em suy 

dinh duỡng lá do các bà mẹ kém hiều biết về dinh dưỡng trẻ em, thi có 

người đã nêu câu hòi ngưọc lại: "Các bà me là trí thức chãc chăn phai 

hiêu biết về dinh dưôĩig tre i:m hon các bà me nông dân. V ậy tại sao ty 

lệ tre suy dinh dưỡng trons nhóm con cái các bà me là tri thức lại cao 

hơn trong nhóm các bà  me líi nòng dân?"

3) N hộn dạng những vướng mac trong hoạt động thực tê

Nhiều khỏ khăn này s nh trong hoạt động sàn xuất, hoạt động xã

hội, không thê sử dụng nhữ.ig biện pháp thông thuớng đê xử lý. Thực 

tế này đặt trước người nghién cứu những câu hòi phải trà  lời, tú c  xuất 

hiện vỏn' đẽ. đòi hỏi người nghiên cứu phải đề xuất những giái phap 

mới.

4) Lắng nghe lời phàn  nàn cùa những người không am  hiểu

Đôi khi nhiều câu hòi nghiên cứu xuất hiện nhờ lới phàn nan cua

người hoàn toàn không am hiểu lĩnh vực mà người nghiên cứu quan 

tâm. Chang hạn, sáng chế > e điện của Edison chinh là kết quà bắt naò 

sau khi nghe đuọc lòi phán nàn cùa một bà già trong đêm khanh thanh
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mạng dèn điện chiêu sáng đầu tiên 0 một thị trấn ngoại ò cua thánh phố 

New York: "Cái õng Edison làm ra đưọc đèn điện mà không làm đuọc 

cái xe điện cho người g ià đi đây đi đó”.

ĩ )  Phá! hiện mật mạnh, mặt Yêu trong nghiên ciru a ìa  đống nghiệp

Phương pháp phát hiện mặt mạnh, mặt yếu trong công trinh 

nghiên cứu cua đồng nghiệp lá phân tích theo cấu trúc logic như chi 

trên Hinh X

Hinh 8. Phân tích các m ặ t mạnh, yêu  trong nghiên cứu cùa đông nghiệp

Kct qua phân tích dược sử dụng nhu sau: mặt mạnh trong luận 

điếm, luân cứ. phương pháp cùa đống nghiêp sẽ được sử dụng làm luận 

cứ hoặc phương pháp dể chừng minh luân điêm cùa minh: còn mặt yếu 

được su dụng đê pliát hiện vắn để (tức đặt câu hỏi nghiên cứu), từ đó 

xây dựng luân diêm cho nghiên cứu của mình.
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6) N hững câu hoi bấl cnợl xuất hiện khủng phụ Ihuọc ly  ao nao  

Đây là những câu hòi :cuất hiện trong dầu ngưcn nghiên cứu do 

bắt chợt quan sá t đưoc một í ự kiện nào dó. cũng cò thê xuât hiện một 

cách rắt ngẫu nhiên, không phụ thuộc bất cứ lý do, thời gian hoãc 

không gian nào.

III. GIÀ THUYẾT KHOA HỌC

1. Khái niệm “Già thuyết khoa học”

G ia thuyết khoa học (s:ientific  hypothesis). còn gọi là g!3 thuyêt 

nghiên cứu (research hypothtsis), là m ột nhận định sơ bộ, m ột két luân  

giá định vé bán chất sư  vật, do người nghiên cứu đưa ra đê chúng  

m inh hoặc bác bò. X ét troni; quan hệ giữa g ià  thuyết VÓI vấn để khoa 

học, thi nếu như vắn dề khca học là “câu hòi” thì g iả thuyêt chinh là 

“càu trà  lời”  vào “câu hòi” mà vắn dê khoa học đã nêu ra.

Đẽ chứng minh hoặc bac bò giã thuyết cân phải có các luân cứ và 

phưong pháp Phương pháp J đày bao gom phương pháp tim  kiêm luân 

cứ và phương pháp sắp xếp luận cứ để chứng minh g ià thuyết

Khái niệm giả thuyết xuất hiện đẩu tiên trong các khoa học tự 

nhiên thực nghiệm. N gày nay. giả thuyết đà  trớ  thành công cụ phương 

pháp luận quan trọng trong cà  khoa học xã  hội và nhân vãn. C laude 

Bemard, nhà sinh lý học noi tiếng người Pháp cho rẩng "Già thuvét lờ 

khờì điém  cùa m ọi nghiên  cứu khoa  học", ông nhân manh không  có 

khoa học  nào m à lại khônỊ’ ;ó  gìà  thuyết" 17.

M ột giá thuyêt có thê Juợc đặt ra đúng với bàn chất sự vật. sonc 

giá thuyết cũng có thể sai và bi bác bò, nhưng, như Mendeleev. đã 

viết:"Có m ột g ià  thuyễt sa i còn hơn không có m ột g ià  thuyết nào ca  ls.

17 Lê Tử Thành: Tim h ii II logic liọc. Nxb tré, TP Hổ Chi Minh 1993 tr. U7

18 K M. Varshavskii: Orga'iizalsjja tmda natitclmych rahoiìnkov Isdatelstvo 
"Ekonomika", Moskva, 1975, tr. 12
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Lịch sư khoa học cho thấy, một giá thuyết bị bác bo cũng có 

nghĩa là một dieu khãng định, rang trong khoa học không có bân chất 

như gia thuyêt đã nêu ra, và khoa học đã tiến thêm một bưóc trcn con 

đưÓTig di gâii đến chân lý. Trong bài Sự ra đời và cái chết cìta các  V 

lường. Gcnle viết: "K hi một °ìà  thuyết phái lùi bước trước cttộc tấn cóng 

à ta  nhũng  V ìucmo mới cỏ nghĩa già Ihiivet đã chết một cách vè vans:" '9-

2. Liên hệ giữa già thuyết với vắn để khoa học

M ột cách đon gián nhắt, có thề hiểu gia thuyết là “câu tra lòi" 

vào những ‘ câu hoi" đã dược trinh bày trong 'v ấ n  để khoa học”

Vi dụ, với câu hói ‘Coil hư tại ai? ngưòi ta  có thê đặt một số giá 

thuyết ‘Con hư tại m e". "Coil hư tạ i cha”, “Cháu hư tại bà” v.v...

Phát hiện duợc ván đẽ trong khoa học tức là đặt ra  được cán hài 

cân phải trả  lòi trong nghiên cứu. Câu trả  lòi trong nghiên cứu chính là 

điéu mà nguòi nghiên cứu cân  chứng minh.

So đổ mối liên hệ giữa vấn để khoa học với quá trinh xuất hiện ý 

tường khoa học và  giả thuyết khoa học đưọc trinh bày trên  Hinh 9.

(Câu hỏi) (H ướng trà lời) (Câu trả lời s ơ  bộ)

Hình 9. Liên h ệ  từ  vãn đê khoa học qua ý  tướng khoa học dén 

già thLấy é t  khoa học

Sau khi phát hiện được vấn đề (tức nêu đưọc câu hòi) thì ngưòi 

nghiên cứu sẽ này ra dưọc các ỳ  định  vế các pliưong án trả  lòi câu hói

19 Genie M-: Rọidenie i smeii icỉci, In/oiviaísioỉnivì Bjulelen re/erativnvi gmppv 
Jiisritn/O h lorii Estestvovanija I Tekniki, v^pusk XI, Moskva, ] 966 tr. 157.
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Đó chinh lá V tướng khua học Ỷ  tương klioa nọc la roọi loại yiuui UUUI 

m ang tinh trực câm, chưa có đầy đũ luận cứ. ‘Y tưong khoa hoc con 

gọi lá “ý  tương nghiên cửu" lả giai đoạn sơ khói cúa nghiên cứu. lá giai 

đoạn "liền g ià thuyết“. Ý tucmg xuất hiện theo cảm nhận, chưa có luận 

cứ và cũng chưa hình dung òưọc phương pháp đê chúng minh luận cú 

Các V tường cũng chưa man!; ý nghĩa thực tế đoi với khoa học. N o 

phai được tiếp tục phát triên đê nâng lên tâm các giá thuyêt

T uy  ý  tưõìig là một g in  đoạn sơ khỏi của luận điêm, lá một phán 

đoán mang tính trực cảm. cliưa có luận cứ, nhưng ý tướng có vai tro 

rất quan trọng trong khoa 1ỌC. N ó là một động lực thúc đây người 

nghiên cứu tim  kiếm luận cú. N gười có ý tuỏng lá người sẵn sàng dành 

hết tâm lực cho sự nghiệp rghiên cứu khoa học. nghĩa là cho viêc tim 

kiếm luận cứ đê chứnc minh các ý tưởng khoa học của minh

3. Thuộc tinh CO’ bàn cC a giá thuyết khoa học

Thuộc tinh cơ  bản của giả tíiuyết khoa hoc được trinh bày trong 

một cuốn sách về nhận thức luận khoa học cùa Lý To Dương 20

T ín h  giả đ ịnh  Giả tiu y ế t được đặt ra là đê chứng minh Gia 

thuyết là m ột nhận định chua được xác  nhận bẩng các luận cứ thu thập 

được từ  lý thuyết, bắng các phương pháp quan sát hoặc thực nghiệm 

khoa học. Sau này, tiont; quá trinh nghiên cứu hoặc qua khao nghiệm 

thực tế, già thuyết hoán tocxi có thể được khẩng định là đúng hoặc bi 

đô vỡ.

T ính  đ a  p h u o iig  án. T n rớ c  một vấn đề nghiên cứu không bao 

g iờ  chi tồn tạ i một câu trả lời duy nhất. Chăng hạn, với một câu hỏi 

"T re hư tại a i” ngưòi nghiìn cửu có thể đưa ra hàng loạt g iã thuyết:

20 Lý 1 ô Dương: Khen học nhận thức luận gián minh giáo trinh, Nam Khai Dai 
hoc xuất bán xà, Thiên Tàn, 1992, tr 250.
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"Con liir tại nie : "Con hư  tại cha'*, “Cháu hư tại bà”, "T rè hư tại 

bạn . "T rò hư tại truòng '

T ính dị biên. Một giá thuyết có thè nhanh chóng bị xem xét lại 

ngay sau khi vừa đưọc đặt ra do sự phát triên cùa nhận tliức. Nguòi ta 

gọi đó là tinh dị biến cua giá thuyết. Dị lá dẻ; Biến là biến đổi. Biến đổi 

là do nhận thức đã tiến them  những nấc thang mói.

4. Tiêu chí xem xét một giả thuyết khoa học

T uy nói g iả thu vêt là một nhận định so bộ. hoàn toàn tuý thuộc 

nhận thức chủ quan cua ngưòi nghiên cứu, song một già thuyết không 

thê đtvọc đăt ra một cách ngẫu hứng. G iả thuyết chi có thề tồn tại khi 

hội đù ba tiêu chi sau:

1) G iá llviyét p h á i dựa  trên cơ  sở  quen sát

Phần lớn các già thuyết được hình thành dựa trên kết quả quan 

sát từ các sự kiện riêng biệt. Mọi ý  tưòng tuyệt đối hoá già thuyết đều 

là sự sai phạm logic vê bản chât quan sát khoa học.

2) Giá thuvểt không được trái với lý ihuyél

Có mày điêm cán lưu ý khi xem xét tiêu chi này:

• Thư nhẩt. cần phân biệt lý thuyết đã đưọc xác nhận tinh đúng 

đản vé khoa học vói những Jập luận bị ngộ nhộn  là lý thuyết 

dã đưọc xác  nhận.

° Thử hai, có những lỵ tliuyêt đã đưọc xác nhận tinh đúng đản 

bảng những luận cứ khoa học, nhưng với sự phát triên của 

nhận thức, lý thuyết dang tổn tại thê hiện tính phiến diện trong 

nhân thức T rong truòiig  hop này, già thuyết mói sẽ bó sung  

vào chỗ trông trong lý thuyêt đang tôn tại.

» Thu ba. hoàn toàn có một kha năng khác, là già thuyết m ói sẽ 

mang một ý  nghĩa khái quát, còn lý thuyết đang tồn tại. sẽ trờ
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nên một trường hợp riêng cua một lý thuyét lõng quat dược 

xây dựng từ già thiụết mới.

S) Già Ihuyểl phái co Ihé kiêm chúng

Trước đâv. giói nghiên cứu quan niệm chỉ tôn tại giá thuyêt trong 

các nghiên cứu thực nghiệm dưới dạng các giả thuyêt thực nghiệm. Sau 

này. người ta cũng công nhận sự tổn tại các già thuyêt ca trong các 

nghiên cứu lý thuyết21. Tu\ nhiên, người nghiên cứu cân liiẽu răng, 

không phái giả thuyết nào ciing có thể được chứng minh hoặc bị bác bò 

ngay trong thời đại của no Chẳng hạn, Định lý Ferma r" = x" + y  VỚI 

K > 2 tồn tại dưói dạng một giả thuyết suốt hon 3 thế kỷ mới đươc 

chứng minh. Trong khoa học xã hội đặc diêm này còn lớn hcm nhiêu

5. Phân loại già thuyết khoa học

Người nghiên cứu cần căn cứ vào phân loại nghiên cứu để đưa ra 

những giả thuyết phù hợp với bàn chất cùa nghiên cứu khoa học.

Theo chúc năng của rghiên cứu khoa học, già thuyết được phân 

chia thánh giá thuyết mô tá, giả thuyết giãi thích, già thuyết dụ báo, già 

thuyết giải pháp.

Giả Ihuyẽl mô lá, áp dụng trong các nghiên cứu mô tà, là gia 

thuyết vể trạng thái cua sụ vật. Ví dụ, giả thuyết cùa Archimèđe dã 

đưọc chứng minh và trờ thanh địnli luật về sức nâng cùa nước: "MỘI 

vật nhúng vào châl lùng (hoặc khí) sẽ bị cha! tòng (hoặc khí) đáy lừ 

dưới lẽn với một lực cỏ độ lớn bắng trọng lượng khói chất lóng bỉ vật 
chiêm chỗ"

Già thuyẽt giói thích, áp dụng trong các nghiên cứu giai thích, la 

giả thuyết về nguyên nhân dẫn đến một trạng thái sự vật mà neươi

21 Ruzavìn G.I.: Càc phưmtị: pháp nghiên cứti khoa học. Nxb Khoa hoc va Kỳ 
thuật, Há Nội, 1987. trô  (Bán di;h tiếng Việl cùa Nguyễn Như Thinh), tr.l 55
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nghiên cửu dang quan tâm. T rạng  thái này có thê đã được biết đến từ  

lâu. nhưng khoa học chưa giãi thich được nguyên nhân. Cũng cỏ thể ỉà 

một trạng thái đâ đươc phát hiện bói người nghiên cứu hoặc đổng 

nghiệp. Một ví dụ vể gia thuyết cua giáo sư Tôn T hất Tùng: “Nguvên  

nhãn g á y  bệnh viêm ph ù  lny-cấp ờ  x ứ  Đ úng dương lò do con giun "

Gia thuyểt g io i pháp, áp dụng trong các nghiên cứu về giải pháp 

Đó là các phucmg án già định về m ột giải pháp hoặc m ột hình mẫu cúa 

một cõng nghệ hoặc một quyết định về tồ chức, quản lý, tuỳ theo mục 

tiêu và mức độ nghiên cứu.

Già thuvèt d ụ  báo. áp dụng trong các nghiên cứu về dự báo., là 

giã thuyết về trạng thái cua  sự vật tại m ột thời điềm hoặc m ột quãng 

thòi giaii nào đó trong tưong  lai. T uỷ  thuộc chức năng nghiên cứu là 

mô tả , giải thich hay sáng tạo. m à g ià thuyết dự báo có thể là một già 

thuyêt mô tà. giàỉ thích hoặc sáng tạo.

6. Bàn chất logic cùa già thuyết khoa học

G iả thuyết là m ột phán đoán, cho nên viết già thuyết khoa học, 

xét về m ãt logic là viết môt phán đoán.

Phán đoàn  là một thao tác  logic luôn  đưọc thực hiện trong 

nghiên cứu khoa học. Theo logic học, phán đoán được định nghĩa là 

một hinh thức tư  duy nhẩm  nối liền các khái niệm lại với nhau để khẩng 

định rẩng khái niệm này là hoặc không là khái niệm kia22. Phán đoán có 

cấu trúc chung lá "S là P", trong đó, s  được gọi là chủ từ cùa phán 

đoán, còn p là vị từ  (túc thuộc từ ) cùa phán đoán.

-- LO Tứ Thanh Logic học & Phương pháp luận nghiên cứĩt khoa liọc Nxb Trè 
Thánh pho Hổ Chi Minh, 1995, (Iii lần thứ tư), ư .58 .
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Phán đoán dược sừ dụng trong trường hợp cần nhận định vê ban 

chất một sự vật. trinh bày giả thuyết khoa học, trình bày luận cứ khoa 

học, v.v... Một số loại phán iloán thông dụng được liệt kê trong Báng 7.

Bảng 7: F hãn loại các phán đoán

Phán

đoán

đơn

Phán đoán 

theo chất

Phár. đoán khẩng định 

Phán đoán phù định 

Phán đoán xác suất 

Phán đoán hiện thực 

(m im  nhiên, thực nhiên) 

Phán đoán tất nhiên

S l à P

s không là p 
s có lẽ lả p 

s đang là p

s ctìấc chấn là p

Phán đoán 

theo lượng

Phán đoán chung 

Phán đoán riêng 

Phán đoán đơn nhất

Mọi s là p 

Một số s là p 

Duy có s là p

Phán đoán 

phức hợp

Phán đoán liên kết 

(phép hội)

Phán đoán lựa chọn 

(phép tuyển)

Phả 1 đoán có điểu kiện 

Phá 1 đoán tương đương

s vừa là Pi vừa 

là p 2

s hoặc là Pi hoặc 

là p2

Nêu s thi p 
s khi và chì khi p

1) G ià thuyết là phan đoán đơn

Phán đoán đon là phán đoán được cấu tạo bời một chù từ. m ôt vị 

từ. Phán đoán đơn co phar, đoán khảng định (S là P). phán đoán phu 

định (S không là P), phán (loán xác suất (S có lẽ là P): v.v..: trong đó. 

s là chủ từ, p là vị từ.

Phán đoán khăng đi nh là plián đoán xác nhận có một mổi liên 

hệ giữa đối tượng được p h in  đoán s với thuộc tinh của đối tượng  p.
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Công thúc của phán đoán khăng định là "S lò P". Vi dụ. trong quá 

trinh theo dõi và nghiên cứu về sự nhiễm trùng do Chlamydia 

Tracom atis 0 phụ nữ có thai, người ta đà đặt giả thuyết dtrói dạng một 

phán đoán khăng định: "Sự  nhiễm trùng Chlamvdia Traconiatis ở  phụ  

n ữ  củ thai là nguyên nhân gây  bệnh viêm ké! mạc mắt ở  tre .sơ sinh

Phán đoán xác su ấ t là loại phán đoán mà sự nhận thức vế đôi 

tưọng chưa dạt đến khắng dịnh. Công thức cùa phán đoán xác suất là: 

"S hình như  là  P ' . "S có lẽ  là P ”, “S cớ thê là P ” . Ví dụ. trong bải viết 

■'Một số ghi chú vế trống đồng ỏ Đông Nam á ” tác giả H à Văn Tẩn 23 

đặt giã th u y ế t rắng ' S ự  phân  bó rộng cùa trong đong ở  khu vực Đông  

Nam Á có thê xem  lờ m ột biêu hiện của ảnh hưởng văn hoá Đông  

Sơn

Phán đoán tấ t  nhiên có công thức !‘S chắc chắn là P ”, “S nháĩ 

định lớ P ”. “ S dứ! khoát là P ”, “S đương nhiên là P” Có tliể lấy vi dụ 

trong một nghiên cứu kinh tế học vĩ mô về công cụ điều chỉnh các quan 

hệ kinh tế đối ngoại của Nguyễn Đinh Tài: "Trong nền kinh té cùn non  

yếu như  Việt Nam  hiện nay, điều không tránh khỏi tro rg  giai đoạn 

chuyên đỏi lờ ph à i nhập siêu và vay nọ', kêu gọi đầu tư  nước n g o à i’"1*

Phán đoán chung là phán đoản cho biết toàn bộ đối tượng trong 

tập hợp đối tượng được xem xét đều có cùng thuộc tinh được nêu trong 

phán đoán. Công thức phán đoán chung là “M ọi s  là (hoặc không là) 

P '\  Trong vi du về nghiên cứu cùa Pasteur. tác g iả đặt giã thuyết rẳng

Hã Vãn Tân: Một sô ghi chu vê trong (ỉong ở Dông Nam Á, Thông báo Khoa 
hoc. Viện Bao tàn» Ịich  sir Việt Nam, Hà Nội, 1985, số 3. tr. 122-129.

-4 N°uvền Đinh Tài' Cân cán thanh toán quốc tê và moi quan hệ của nó với ỉ) 
giá hổi đoài và chinh sách kinh tè dôi ngoại. "Kỷ yểu nhân kỷ niệm 15 năm Uiànli 
láp Viên NCQLKTTW"ế Viện nghiên cứu Quàn lý Kinh tế Trung ương, Hà Nội. 

1993, tr.239.
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"Mọi cnn VỘI khi bị nliiễm khuân yêu đC’11 cà kha năng miên clỊch 00! 

với loại bệnh do khuân đó gày ra

Phán đoán riêng lá loại phán đoán cho biết chỉ có một bộ phân 

cùa đối tượng trong lóp dái tượng được xem xét có mang thuộc tính 

được nêu trong vị tù . Công thức cùa phán đoán nêng là "Có mộ/ sô s  

là (hoặc không là) P "  Trorụ; vi dụ về  già thuyết cua Galileo, ngươi ta 

dược biết "Có m ột số  hành linh không quay xung quanh Trái đât"

Phán đoán đơn nhất có công thức 'gChì duy cớ s  là (hoãc không 

là) P '\  Trong một nghiên c iu  văn học Pháp, về Bán chất quan niệm  

"tương ứ n g "  cùa Charles Beaudelaire trong lập thơ  "Những bông 

hoa ác", Nguyễn Thị Lệ Híụ Đại học Văn hoá H à Nội, đặt già thuyết: 

"Chinh quan niệm lương In g  trong lập thơ  N hững bông hoa ác đã 

đặt B eaudelaire  vào  một VI trí đầy  nghịch  lý tro n g  lịch sù  văn  hoc 

Pháp”.

2) G iả thuyết là m ột )hán đoán phúc

Phán đoán phức họp được hinh thành bời nhiêu phán đoán đơn. 

Phán đoán phức dẫn đến gi; thuyết phức trong nghiên cứu.

Phán đoán phân  liệt còn gọi là phán đoán lựa chọn hoặc phán 

đoán tuyên bao gồm một sí phán đoán đơn được nối vói nhau bơi liên 

từ logic “hoặc” . Chang hạn, giả thuyết: Kinh doanh  V ới đ  ộ mạo hiếm  

cao thì sẽ  hoặc là lợi nhuận cực lớn hoặc  tò d ễ  bi phá sàn  Giả 

thuyết này là một phán doá 1 phân liệt.

Phán đoán liên kêt ta o  gồm một số phán đoán đon đưọc nói với 

nhau bời các liên từ logic 'V à”, "nhưng" "m à" "song" “cũng . 

"đổng thờ i"  V.V.. Chăng hạn. giá thuyết được trinh bày trong một 

nghiên cứu cùa giáo sư Tôn Thất Tùng "Chúng ta b iết được đưòvg  đì
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Clic7 các mạch,(và) chim o la có ihẽ tìm kiêm các mạch ơ  trong gan. 

buộc chùng ììú lọi trước, rỗ i cot gan .

P hán  đoán  già đ ịnh  CÒI1 oọị là phán đoán kéo theo, bao gồm

inột sỗ phán đoán đon được nối với nhau theo kết cấu "nêu..., thì..." 

Vi dụ. "Nêu ném  nóvócain veto /lội bi. (thi) ta có thê giam cơn
đ e m ' - 6.

7. Thao tác logic đê dưa ra một già thuyết khoa học

Đê đua ra đưọc một già thuyết, ngưòi nghiên cứu cần phải quan 

sát, phải đặt được câu hói. Đặt già thuyết chính là tim câu trá lời cho 

câu hòi đã đặt ra. X ét vể bàn chất logic, quá trinh liên két, chắp nối 

các sự kiện, các so liệu thu thập được từ trong quan sát đê đưa ra một 

aiả thuyết chính là quá trinh say luận. Có 3 phép suy luận: diên dịch 

(deduction), quy nạp (induction) và loại suy. Xin lưu ý, đây là phép 

loại say  (analogue) trong logic học, chứ không phải phép ngoại S0)1 

(extrapolation) trong toán học.

1) Suv luận  d iễn  dịch

Từ kết quà quan sát quy luật tử vong của những con vật bị 

nhiễm kliuần và không bị nhiễm khuần trong trại thí nghiệm (tiền đề), 

Louis Pasteur đã đua ra già thuyết vể tính miễn dịch cùa nhũng con 

vật bị nhiễm khuân yêu:

• Mọi con vật bị nhiễm khuẩn yếu đều được miễn dịch đôi với 

tlìứ bệnh do chính loại khuẩn đó gây ra (kết quà nghiên cứu  

đã được xác  nhận).

» Khi cho nhiễm  khuẩn yếu, con vật sẽ có khá năng miễn dịch 

đối với căn bệnh do loại khuẩn đó gây ra (g ià thuyết)

25 Tòn Thất Tùng: Đường vào khoa hoc cua lói. Nxb. Thanh niên. Hà Nội. 

1988. tr. 31

- °  Tôn rhát Tùng: Đã dẳn. \em (25). tr. 57

6-PPNCKH 8 ỉ
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2) Suy luận quy nạp

Trong các khoa học hậu nghiệm nói chung và khoa hoc thưc 

nghiệm nói riêng, kể cả trcng khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. 

quy nạp là hinli thức suy lu ịn  đưọc sú dụng phố bién đẽ xây dưng va 

kiếm chứng già thuyết. Có hai loại suy luận quy nạp: quy nạp hoàn 

toàn và quỵ nạp khônp, hoàn toan.

Quỵ nạp hoán toàn \i phép quy nạp đi từ mọi cái riêng đên cái 

chung. Vi dụ, vào năm I£S8. Pierre và Marie Curie đà phát hiên niôt 

loại “tia lạ" trong thí nghiím, bà đặt giả thuyết răng; có thê “tia lạ' 

được phát ra từ  một nguyt n tố nào đó đã được biết trong bang tuân 

hoán Mendeleev. Bà củns chồng là Pieưe Curie lần lượt làm thi 

nghiệm với tấ t cả các nguyên tố được biết đến trong Bàng tuân hoàn 

Mendeleev tại thời điêm dó. Ket quả không phát hiện được nguyên tô 

nào phát ra ‘ tia lạ” .Giả thuyết cùa họ bị bác bỏ. Họ đưa ra giã thuyết 

khác: tia lạ được phát ra tư một nguyên tố chua được biết trong bang 

tuần hoàn Mendeleev. Thi nghiệm đã xác nhận giả thuyết của họ là 

dùng. Kêt quà đó chíiih là sự phát hiện nguyên tô phóng xạ radium.

Tuy nhiên, quy nạp hoàn toàn trong nghiên cứu khoa học thướng 

hết sức tôn kém. cho nên. trong nhiều trường hợp, người ta sừ dụng 

phép quy nạp không hoàn oàn, là phép quy nap đi từ môt số cái riêng 

đến cái chung. Chẳng hạn khi đưa kết luận nước sôi ờ 100° c. chác 

chan các nhà vật lý học chí làm một số thí nghiệm thôi, không cấn thiết 

lảm thí nghiệm với tất cà nuớc trên trái đất.

3) Loại suy

Loai suy (còn gọi lả phép suy luận quy nạp tương tự) là hình thức 

suy luận phổ biến được sừ dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu về khoa 

học kỹ thuật, các khoa học nông nghiệp và y học, nhìn chung lả những 

nghiên cứu cân thí nghiệm trên các mô hình tương tự. chăng han.
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” Nghiên cứu Iiiiững đối tưọng. công trinii kỹ thuật có quy mô 
lỏn hoãc môi truòng nghiên cửu có nhiểu nguy hiểm, độc hại.

■ Ngliiẽn cứu y hoc. cần những thí nghiệm không thể thục hiện 

trên co thê con người mà phài dùng các con vật thay thế.

- X ây dựng các bang câu hói sứ dụng trong các hoạt động phóng 
vấn. trắc nghiệm, điểu tra.

BÀI TẠP

Xiiy dựng và chứng minh già thuyết khoa học .

1) Tên đế tái

2) Xin chi rõ một vắn dê (câu hỏi) nghiên cừu

3) Trình bày một già thuyết khoa học

4) Trinh bày một vài luận cứ dự định sir dụng đê chứng mình già 
thuvết khoa học 

LuẠn cứ 1:

Phương pháp chứng minh Luận cứ 1: 

Luận cứ 2:

Phương pháp chứng minh Luận cứ 2:
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Phần 5

CHỨNG MINH LUẬN ĐIẺM KHOA HỌC

I. ĐẠI CƯƠNG VÈ CHỨNG MINH LUẬN ĐIẾM KHOA HỌC

Vấn đề cùa ngưòi n9,hiẽn cứu là phải chứng minh luận diêm khoa 

học của minh, tức chứng minh già thuyết do mình đặt ra.

Muốn chứng minh inột luận điềm khoa học, người nghiên cứu 

phải có đầy đù luận  cứ  khoa học,

Muốn tim được các 'uận cứ và làm cho luận cứ có sức tluiyêt 

phục ngưòi nghiên cứu phai sử dụng những p h ư ơ ng  ph áp  nhắt định. 

Phưcmg pháp ờ đây bao gém hai loại: phuong pháp tìm  kiếm luận cứ và 

phương pháp sấp xếp các luùn cứ đề chứng m inh luận điểm khoa học.

Đó là những việc làm cần thiết cùa người nghiên cứu trona quá 

trình chứng minh luận điểrr khoa học cùa minh.

1. cểu trúc logic cùa phép chứng minh

Cấu trúc logic của phép chứng minh được nghiên cứu trong logic 

học, gồm 3 bộ phận hợp thanh: Luận điểm, Luận cứ và Pliưong pháp.

Luận điểm  (thuật nị.ũ logic gọi là L uận đề), là điều can chứng 

minh  trong một nghiên cứu khoa học. Luận điểm trả lời câu hòi: ‘Cẩn 

chứng minh điều gì?”, về mặt logic học, luận điếm là một phán đoán
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mà tinh chân xác cua I1Ó cẩn được chứna minh. Ví dụ, khi pliát hiện 

ria ìạ  (tia phóng xạ) trong một thí nghiệm lioá học, M arie Curie đã 

phan đoan ràng Có lẽ nguyên tố phát ra lia lạ là một nguyên tổ chưa 

đuọc biêt đẽn trong bàng tuần hoàn M enđelẻev” . Đó lả một luận điểm 
mà sau này M arie Curie phái chứng minh.

L uận  c ứ  là bắng chừng đirọc đưa ra đế chứng minh luận điểm. 

Luận cú đtrọc xây dựng từ những thông tin thu đ ư ọc  nhò đọc tài liệu, 

quan sát hoặc thực nghiệm. Luận cứ  trả lòi câu hòi: “Chứng minh bang 

cái gì? Vẽ m ặt logic, luận cứ là phán đoán mà tính chân xác đã đưọc 

chứng minh và được sir dụng làm tiền để để chứng minh luận điểm.

P h ư o n g  pháp , là các cách thức được sử dụng để tìm  kiếm  luận 

cứ và to chức luận cứ để chứng minh luận điếm (luận đề). Trong logic 

học có một khái niệm  tương đương, là “Luận chứng” . Tuy nhiên, ban 

đâu kliái niệm này trong logic học chi mang nohĩa là “Lập luận” .

Có thể xem xét một ví dụ, trona bài “Có thể ngăn ngừa bệnh dị 

ừng thírc ăn ở tré sơ sinh?” 28 có đoạn viết sau:

“Tre SO' sinh thường hay  m ác  phải căn bệnh  dị ứng thức ăn. Tuy 

nhiên điêu này không hoàn toàn do lỗi vê sự chăm sóc cùa ngưòĩ me, 

mà phụ thuộc chù yếu vào thè trạng của cha me. Nếu không người nào 

trong hai bố mẹ bị dị ứng thì tỷ !ệ dị ứng thức ãn cùa tre chi ò mức

-7 Tronc loeic học hiiVh thức có một cập khái niệm dươc sử dụng bảna những 

thuật nGỮ tiẻne Việt khác nhau một số tác eià dúne "chân xảc/phi chân xác", một sổ 

lác eiá khác dúne "chân thực/giã dổi'1. Trong sách này dùng cặp thuật ngữ thứ nhất, vị 

nó ITIOII" \ nehĩa thuần lu\ khoa học Khi nói "chân thực/gia doi" thường mang ý nghĩa 

đạo đức. Tròn® khoa học. (hưóng khi nhá nghiên cứu rắt chân thực, nhưr.g kểt qua Ihu 

nhân dược Ihi lai phi chán \ác

-s I lổna Nea Có thè nạiin Iiựừa bệnh d i ừng llìủc àn ờ  tre sơ  sinh7 ‘‘Khoa hpc 

và Đòi sốns" .Sổ 40/1998
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20%. Nếu một trong hai ngư ji  mắc phải chứng bệnh <30, tni ty lẹ UỊ mig 

ỏ tre là 40%. Còn nếu cà hai bố me đều bị dị ứng, thì tý lệ này ó tre lén 

tói 60%” {Hong Nga, Theo r.lle, só 27/8/1998)

Đoạn này có thề được phân tích theo cấu trúc logic như sau:

• Luận điểm: “Tre so sinh mắc pliải căn bệnh dị ứng thức ãn 

không hoàn toàn do lỗi về sự chăm sóc cùa người mẹ, mà phụ 

thuộc chù yếu vào tliể trạng cúa cha mẹ”

• Luận cứ: “Nếu kliòng ngưòi nào trona hai bố mẹ bị dị ứng thì 

tỷ lệ dị ứng thức ãn cùa trẻ chi ò' mức 20%. Nếu một trong hai 

người mắc phài chủng bệnh đó, thi tý lệ dị ứng ờ  tre là 40%. 

Còn nếu cà hai bổ me đều bị dị ứng, thì tỳ lệ này à  tre lên tói 

60% ”

.  Phương pháp: Tác già sử dụng phương pháp suy luận là quy 

nạp; Phương pháp thu thập thông tin: tác già không cóng bó.

Trong bước khởi đầu của một công trinh nghiên cứu khoa học, 

việc phân tích cấu trúc logic được áp dụng để nghiên cứu tài liệu, nhàm 

nhận dạng iuận điêm mà tí.c già cân chứng minh trong tài liệu; phân 

tích mặt mạnh, mặt yèu tro Ìg luận điêm; tìm các luận cứ được tác giả 

sử dụng để chửng minh luàn điểm; phân tích mặt mạnli, mặt yếu cùa 

luận cứ; Xác định phương pháp (quy tắc, phưoiig pháp) được tác già sứ 

dụng trong quá trinh dùng luận cứ để chứng minh luận điểm; phản tích 

mặt mạnh, mặt yếu.

2. Luận cứ

Để chứng minh luận (liềm khoa học, người nghiên cứu cần có hai 

loại luận cứ:

L uận cú' lý thuyêt, lả các luận điểm khoa học đã được chớn» 

minh, các tiên đề, định lý, định luật, quy luật đã được khoa học chứng 

minh là đúng. Có đổng nghiệp gọi luận cứ lý thuyết là luận cứ  lo°ic

86
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Iioạc cơ  sờ  ỉý luận. Luận cír Ịý thuyết đirợc khai thác từ các tài liệu 

còng trinh khoa học cùa các đồng nghiệp đi trước. Việc sử dụng luận cứ 

ly thuyét sẽ giup ngirời nghiên cứu tiết kiệm tliời gian, không tốn kém 

thoi gian đê ciiứng minh lại nhữniị 2 Ỉ mả đồna nghiệp đã chín is nìinh.

L u ận  cú' th ự c  tiền , được thu thập từ trong thực tế bằng cách 

quan sát. thực nghiệm , phóng vấn. điều tra hoặc khai tliác từ  các công 

trình nghiên cưu cúa các đồng nghiệp, về mặt logic, luận cứ thực tiễn 

là các sự  kiện thu thập đưọc từ  quan sát hoặc thực nghiệm  khoa học. 

Toàn bộ quá trình nghiên cứu khoa học, sau khi hình thành luận điềm, 

là quá trình tìm kiếm và chứng minh luận cứ.

N lnr vậy, trong quá trinh tim  kiếm và chứng minh luận cứ, tùy 

tính chát của nsliiên  cứu, người nghiên cứu có thể chi cần lảm việc một 

cách yên tĩnh trona thư viện, trong phòng thí nghiệm, song cũng có khi 

phái tiến hành những hoạt động ngoài hiện trường, hoặc trong các 

xưởng thực nghiệm , trong các nhả m áy, hầm mỏ.

Theo mục đích cuối cùng của nghiên cứu, các luận cứ được sử 

dụng đé cliứna minh luận điếm . Khi đó chúng ta nói “Giả thuyết đã 

được chứng m inh” . N hung  đôi khi, các luận cứ tìm  được lại bác bò 

luận điêm. Khi đó. cliúng ta nói “ Già thuyêt đã bị bác bỏ” .

Một giả thuyết được chứng  minh hay bị bác bó đều có nghĩa là 

“một chân lv được chứ ng  m inh” . Đ iêu đó có nghĩa răng, trong khoa 

học tồn tại hoặc không  tồn lại bán chất như đã nêu trong giá thuyết.

3. Phương pháp hình thành và sừ dụng luận cứ

N h iệ m  vụ cù a  Iigư ò i n g h iên  cứ u  phái làm  3 v iệc : t ìm  kiểm  luận 

cứ, chírnq m in h  độ chăn xác cùa bán thân luận cứ và sắp xếp  luận cứ 

đế c liứns m in h  già thuyết. Đ ê làm 3 v iệc  đó phải có p h ư ơ n g  pháp  

Phươna pháp trả lỏi câu hòi: •‘C hứng minh bẩng cách nào?” .
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Trong nghiên cứu khoa học, luận cứ là một sự kiện khoa hoc đươc 

thể hiện dưới dạng thông tin. Dủ luận cứ đó là một hiện vật, thì bàn chat 

cùa nó vẫn lá thông tin. Vi du. nhà nghiên cứu địa chât su dụng cac mau 

khoáng vật để chứng minh niên đại địa chất, thi mẫu khoáng vật đo, xét 

về bàn chất, cũng là thông tin. Còn vật mẫu chi là một vặt mang 

thông tin.

Người nghiên cứu cẩri Iihững loại thông tin sau:

• Cơ sở lỳ thuyết liên (juan đến nội dung nghiên cứu.

. Tài liệu thống kê rá  kết quả nghiên cứu cùa đống nghiệp 

đi trước.

• Kết quả quan sát hoặc, thực nghiệm cùa bàn thân người nghiên cứu.

Muốn có luận cứ. nguòi nghiên cứu phải biết thu thập thông tin. 

Những loại thông tin trên đ iy  có thề được thu thập qua các tác phâm 

khoa học, sách giáo khoa. típ  chí chuyên ngành, báo chi và các phương 

tiện truyền thông, hiện vật; phỏng vấn chuyên gia trong và ngoài ngành; 

sách công cụ, như bách khoa toàn thư, tự  điên, sách tra  cứu chuyên 

khảo, v.v...

Phương pháp thu thập thông tin có vai trò quyết định đến đô tin 

cậy của luận cứ. Chẩng hạn. số liệu thống kê cùa cơ quan thống kê có 

dộ tin  cậy cao hơn số liệu báo cáo thành tích của các ngành; dư luận 

ngẫu nhiên trên đường phố có độ tin cậy thấp hơn kết quà thăm  dó dư 

luận'thông qua một cuộc đii:u tra. Sô liệu thu thập đươc trong phòng thi 

nghiệm phân tich xác thực \ ơn những số liệu kinh nghiệm truyền miệng,

V.V..

Sự càn nhắc đề có thê tim kiếm được những thông tin tin  cậy đưoc 

gọi là tiếp cận.

Tiếp cận, là tìm kiếm chỗ đứng để quan sát sự kiện, tim cách thức 

xem xét sự kiện. Tuỳ thuộc phưong pháp tiếp cận được chọn mà sụ kiện
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có thê dược xem xét một cách toàn diện hoặc phiến diện. Chăng hạn, 
tìêp cận Jịch sừ. tiếp cận logic. tiếp cận hệ thống, v.v...

Như vậy, toán bộ công việc cùa ngirời nghiên cứu trong giai đoạn 
này bao gồni:

1) Lụa chon phương pháp tiếp cận đê thu thập thông tin

2) Thu thập thông tin

3) Sáp xcp thông tin đề chúng minh giả thu\'ết khoa học

Quá trinh tim kiếm và chứng minh luận cứ được thực hiện qua 

những bước như chi trên Bảng 8.

Bàng 8. Các bước tìm kiếm vá chứng minh luận cứ

B ước Công việc

1 Chọn m ẫu để hình thảnh luận cứ

2 Đặt già th iết nghiên cứu

3 Lựa chọn cách tiếp  cận  (đề thu thập thông tin)

4 Lựa chọn phương pháp thu thập  thõ n g  tin

5 Chứng minh luận c ứ  (lý thuyết / thực tế)

6 Biện luận

4. T h ô n g  tin và p h ư ơ n g  pháp thu thập thông tin

Thu thập thông tin có vai trò rất quan trọng trong việc hình thành 

luận cứ đẽ chừng minh luận đìêm khoa học. Độ tin cậy cùa toàn bộ công 

trinh nghiên cứu phụ thuộc vào những thông tin mà người nghiên cửu 

thu thập dược.

Có nhiều phương pháp thu thập thông tin:

1) Nghiên cứu tái liệu hoặc pliòng vắn đê kê thừa những thành tựu 

mà các đồng nghiệp đã đat được trong nghiên cứu.

2) Truc tiếp quan sớt trên đôi tuỌTtg khảo sát ngay tại noi diễn ra 

những quá trinh má người nghiên cứu có thê sừ dụng làm luận cứ.
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3) Tiến liàiili các hoại động thực ngniẹm  trực uep tren UU1 iuuểis 

kháo sát hoặc trên mô hình tương tự các quá trinh diỗn ra trên dõi tirpTig 

nghiên cứu.

4) Thực hiện các trỗc ,ìghiệm  trên đôi tượng klião sát đê thu tháp 

các thông tin phàn ứng tú ph a đối tượng khào sát.

Đó là những plnrong p láp mà người nghiên cứu trực tiép làm viêc 

trên dối tưọng kháo sát. Tuy nhiên, trong nhiều trướng hơp người nghiên 

cứu không thể trực tiếp thu t:iập ihông tin trên đoi tưọng kháo sát. vi du. 

núi lửa dã tắt. trận động dắt đã ngưng, môt sụ kiện lịch sứ đã lùi váo 

quá khứ. v .v ... Khi đó. người nghiên cứu phái thu thập tliông tin mót 

cách gián tiếp qua những người trung gian. Người ta gọi chung là 

phương pháp chuyên íýa. Nói phương pháp chuyên gia chỉ là niỏt cách 

nói quy ước. vì trong thực tế, không phải tất ca những ngưòi tliam gia 

vào công việc thu tháp thôno tin đều là chuyên gia.

Phương pliảp chuyên eia bao gồm:

. Phòng vắn những Ìgười có am hiêu hoặc có liên quan đèn 

những thông till về sự kiện khoa học.

. Gửi phiểu điều tra  (bàng hòi) đề thu thập thông tin liên quan toi 

sự kiện khoa học

• Thảo luận dưới các linh thức hội nghị khoa học.

Các phưoiig pháp thu thập thông tin nói trên được phân chia thành 

4 nhóm liệt kê trong Báng 9, với những đặc điềm như sau:

Báng 9. So sánh đặc điẽm các phưdng pháp thu thập thông tin

TT Phương pháp Gây biến đồi các 
biến trạng thái

Gây biến đồi các 
biến mõi trương

1 Nghiên cứu tài liệu Không liên quan Không liên quan

II Phi thực nghiệm Không Không
III Thực nghiệm Có cỏ
IV Trấc nghiêm Không Có
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1) Phương pháp nghicn cứu tài liệu, là phươne pháp thu thập 

thõng tin hoán toàn gián tiếp, không tiếp xúc với đổi tương khảo sát.

2) Phương pháp phi thực nghiệm, là phuong pháp thu tliập thông 

tin trực tifip trên dối tưọng kháo sát, nhưng không tác độns' lên đối 
tưọng khao sát.

3) Pliưong pháp thực nghiệm, lá phương pháp thu thập thông tin 

trực liêp, có tác động gây biến đồi các biến cùa đối tưọniỉ khao sát và 

của môi tnrong quanh đối tưọng khao sát.

4) Phưong pháp trãc nghiệm, trong nghiên cứu cóng nghệ gọi là 

thứ nghiệm, lá pliưong pháp thu thập thông tin có tác động gây biên đôi 

các bicn cùa môi tnràng khảo sát. không gây tác động nào làm biền đôi 

các tlióng số trạng thái cùa bàn thân đôi tưọng khảo sát.

Những phẩn sau đây đề cập cụ thể những nội dung về thu thập 

luận cứ và chửng minh già thuyết khoa học.

II. CHỌN MÃU KHÀO SÁT

1. Khái niệm chọn mẫu

Mầu. tức dối tưọng kháo sát. được lựa chọn từ khách thê. Bất 

kể nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học nào. người nghiên cưu đều phải 

chọn mẫu khảo sát (sampling); ví dụ:

. chọn địa điềm khảo sát trong hành trinh điều tra tài nguvên

. chọn các nhóm xã hội đề điểu tra du luận xã hội

• chọn mẫu vật liệu đê khảo nghiệm tinh chất cơ, lý. hóa trong 

nghiên cứu vật liệu

• chon một sồ mẫu bài toàn đê nghiên cứu phương pháp giải

ề V V
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Đươns nhiên, cũn® có nhiêu trường hợp mau va Knacn me uung 

nhất, vi dụ, trong nghiên cứu “Hàm phức”, thi khách thể nghiên cứu và 

mầu được chọn (đối tượng kliào sát) cũng đều là “Hàm phức”

Việc chọn mâu có àn 1 hường quyết định tới độ tin cậy cùa két 

quả nghiên cứu và chi phí CtC Iiguỏn lực cho công cuộc kháo sát.

Việc chọn mẫu phải đảm bào tính ngầu nhiên, nhưng phàĩ mang 

tính đại diện, tránh chọn mẫu theo định hướng chù quan cúa người 

nghiên cứu.

2. Các phương pháp chọn mầu

Có một sổ cácli chọn rnau thông dụng sau29:

Lay man ngan nhiên '’Random sampling), là cách chọn mâu sao 

cho mỗi đơn vị lấy mẫu có inột cơ hội hiện diện trong mẫu bang nhau.

Kỹ thuật lấy mẫu này đcm giản, dễ làm, nhưng sự biến thiên của 

đối tượng nghiên cứu rai rời rạc; những đơn vị lấy mâu thuộc đỏi 

tượng nghiên cứu có tliê trái trên một địa bàn rộng, do vậy, quá trinh 

thu thập số liệu có thể gặp khó khăn.

Lây mẫu hệ lining (Systematic sampling). Một đối tượng gồm 

nhiều đơn vị đưọc đánh sổ thứ tự. Chọn một đon vị ngẫu nhiên có so 

tliír tự bất kỳ. Lây một số bát kỳ làm khoảng cách mẫu, cộng vào số thứ 

tự cùa mẫu đầu tiên. Ví dụ, yêu cầu người pliát phiếu bắt đầu đến từ số 

nhà 23, sau đó cứ đếm 3 Iih.i thi vào một nhà để gửi phiếu điều tra.

Lấy mau n g ẫ u  nhiên phân lang (Stratified random sam pling). 

Đối tượng điều tra gồm nhiều tập hợp không đồng nhất liên quan đến 

nhũng thuộc tính cần nghiên cứu. Trong trường hợp này, đối tượng

-9Cristina p. Parel et a!.: Sampling Design and Procedures, IDRC. Ban dich 

tiếng Việt của Nguyền Tri Húng. Nxb.Đại học Kinh tế Tp- Hổ Chi Minh, 1991
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đ»ọc chia thành nhiều lớp, mỗi lớp có những đặc trưna đổng nhất. Như 

vạy. từ mòi lóp, ngưòi nghiên cứu có thể thực hiện theo kỹ thuật lấy 
»lâu ngâu nhiên.

Cách lây mâu này cho phép phán tích sổ liệu khá toàn diện, 

nhưng có nhược điếm là phải biết trước những thôna tin đế phân tằng 
pliái lô clrức câu trúc riêng biệt trong mỗi lóp.

Lây mán hệ thông phim  lằng (Stratified sysỉematic samplinĩ). 

Đôi tượng điểu tra gồm nhiều tập họp không đổng nhắt liên quan đến 

những thuộc tính cân nghiên cứu. Lấy mẫu đưọc thực hiện trên cơ sỏ' 

phán chia đôi tượng tliànli nhiêu lóp. mỗi lớp có những đặc trưng đổng 

nhát. Đôi vói mỗi lớp, ngưòi nghiên cứu thực hiện theo kỹ thuật lay 

máu hệ thông.

Cách lấy mâu nàv cho phép áp dụng trong trường họp đối tưọĩig 

có sự phân bô rời rạc, tập trung trên những điểm nhò phân tán. Cách 

lây mẫu này đòi hỏi chi phí tôn kém.

Lây m âu lìnig cụm (Cluster sampling). Đối tưọng điểu tra được 

chia thành nhiều cụm tưcmg tự như chia lóp trong kỹ thuật lấy mẫu 

phân tầng, chi có điều khác là mỗi cụm không chứa đựng nhũng đon vj 

đồng nhắt, mà dj biệt. Việc lay mầu được thực hiện trong từng cụm 

theo cách lấy mẫu ngẫu nhiên hoặc lẫy mau hệ thống.

III. ĐẶT GIÀ THIÉT NGHIÊN cứu

1. Khái niệm “Giả thiết nghiên cứu”

G iã th iết (tiếng Anh là Assumption) là điều kiện già định của 

nghiên cứu. Nói điều kiện “giả định” là những điều kiện không có 

thực trong đối tượng kliảo sát, mà chi là những tình huống già định do 

nơiròi rH iiên cứu đặt ra đề lý tưóng hóa điều kiện thực nghiệm, với 

một già thiết đặt ra, người nghiên cứu đã gạt bò bớt các yếu tố ảnh
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những diễn biến và kết qui nghiên cửu. Gia thiết không phái chứng 

minh.

Ví dụ 1. trong một ửií nghiệm tạo giông lúa mói, muôn chứng 

minh giâ thuyết ‘‘Giống lúa A tốt lioii giống lúa B” vể một chi tiêu nào 

đó. ngưòi nghiên cứu làm trên 2 thửa ruộng, một thủa trông lúa thưc 

nghiệm; một thửa trồng loại lúa thông dụng đê so sánh, gọi đó là "đôi 

chứng” . Đê so sánh đưọc. rigười nghiên cứu phai đặt già th iêt ràng: 2 

thừa ruộng có những đặc (liêm giống hệt nhau vê thô nhưÒTig; đưọc 

chăm bón ứieo cùng một điều kiện. v .v ... Trên thực tế không bao giờ có 

đuọc điều kiện đó.

Ví dụ 2, trong một thí nghiệm sinh học, người nghiên cứu làm thi 

nghiệm đồng thòi trên 2 ccn vật X và Y  đê chứng minh giả thuvết la 

“Chất p có tác dụng kích n íc h  sinh trường mạnh hơn chất Q ” Người 

nghiên cứu đặt giả th iết l i .  2 con vật có củng thê trạng và cùng có 

những biến đổi các thông số về thề trạng như nhau.

Vi dụ 3, trong nghiên cứu mô hình tái sản xuất mờ rộng. Marx 

xem xét một hệ thống gồm hai khu vực, Khu vực I, sàn xuất tư  liệu san 

xuất, và Khu vực II, sản xi.ất tư liệu tiêu dùng. M arx dặt già thu  vết la 

Khu vực I có vai tro quyết ỉịnh đối với Khu vực I Ị  với giả thiết lả các 

hệ thống cô lập VỚI nhau, nehĩa là không có ngoại thương.

2. Quan hệ giữa già thuyết và già thiết trong nghiên cứu

Giả thuyết là nhận định sơ bộ, là kết luận giả định của nghiên 

cứu. là luận điểm khoa học mà người nghiên cứu đặt ra. G ià thuyết cẩn 

dưọc chứng minh hoặc b ác  DÒ;

Còn gia thiết là điều láện giả định của nghiên cứu. G ià thiết đưoc 

đặt ra đề lý tường hóa điều kiện thực nghiêm. Già thiết không cần phai 
chứng minh, nhưng có thể bị bác bo, nếu điều kiện giả định này qua ‘lý  

tường”, đến mức làm cho lế t  quả nghiên cứu trờ  nên không thể nehiêm 

đúng đưọc.
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Vi dụ. Archimcde cõ một câu nói nôi ticn ĩ về vai trò cùa dòn bây: 

(¡111 th ìêt chúng ta có dưọc một điểm tựa trong khône gian, thi chúng ta 

có thê bày đưọc ca trải đất"

Tuy nhiên, đây chì lá một cách nói để nhấn mạnh vai trò  cua đòn 

bây, không thê xem lá giã thuyết, vi chúng ta không thể tim được điểm 

tựa Iino trong không gian, có nghĩa, eia thiết đặt ra quá lý tuờne

3. Đặt già thiết nghiên cứu

Giá thict nghiên cứu lá những điều kiện giả định nhằm lý tường 

hóa các điều kiện đê chứng minh giâ thuyết.

Trong 3 ví dụ nêu trong phần khái niệm, chúng ta  có thề thấy tính 

chất các biến như trinh bày trên Bàng 10.

Bàng 10. Ví dụ vẽ dặt giả thiết nghiên cứu

Giữ cố định biến 

đảu vào

Giữ cố định biến 

đầu ra

Giữ cố định biến 

môi trường

Ví du 1 - cùng đặc điềm thồ 

nhưỡng

- kỹ thuật chăm sóc 

đắt như nhau

Ví du 2 - cùng thẻ trạng - cùng biến đổi thể 

trạng

Ví du 3

. ..
- không có trao dồi 

giữa các hẻ

Giã thiết, túc diêu kiện già định đưọc hình thành bằng cách lược 

bò một số điều kiện (tức một số biến) không có hoặc có ít mối liên hệ 

trực tiếp vói Iihững luận cứ đê chứng minh già thuvết nghiên cứu.

4. Biện luận kết qua nghiên cứu

Biên luận kết quá là điều bắt buộc trong nghiên cứu, bời vi, không 

bao »iò có được điều kiên lý tướng như đã già định trong già thiết 

ntthiên cứu Có hai hướng biện luận: (1) Hoặc là kết quả thục nghiêm
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hoàn toàn lý tưcmg như trong giả thiết: (2) Hoặc là kết quả sẽ sai lêch 

như thế nào nếu có sự tham  gia của các các biến đã  g ia đinh là  không co 

trong nghiên cửu.

IV. CHỌN CÁCH TIÉP CẠN

1. Khái niệm “tiếp cận”

Khái niệm “tiếp cận’ , tiếng Anh là “Approach”, tiêng Phap la 

“Approche”, là một cóng cụ phưong pháp luận.

Từ điển Oxford định nghĩa “Approach" là A way o f  dealing H-Ith 

person or thing , nghĩa là “n ộ i cách xem xéI con người hoặc sự  vát " 

Từ điền Larousse định nghĩa “Approche” là M anière d ’ahorder 

un sujet, có nghĩa là “cách thức đề cập một chù đề.”

Như vậy, chúng ta  có thể hiểu “Tiếp cận” là chọn chỗ đứng đê 

quan sát, là bước khới đầu của nghiên cứu khoa học. Suy rộng ra, là 

bước khen đầu của quá trìrử thu thập thông tin.

Khái niệm tiép cận được dùng với ý nghĩa như hiện nay co thê 

đã băt đâu từ  khi xuât hiện khái niệm tiếp cận hệ thong  trong khoa hoc 

về phân tích hệ thốnt;, Tiếp cận là sự lựa chọn chỗ đứng đê quan sát 

đối lượng nghiên cứu, là cách thức xứ  sự, xem xét đối tượng nghiên 

cứu. Sau đây là một so plurjng pháp tiếp cận thông dụng:

2. Tiếp cận nội quan và ngoại quan

Tiếp cận nội quan la nghĩ theo ý mình. Nội quan rất cẩn cho 

nghiên cứu khoa học. Còr tiếp cận ngoại quan là nghĩ theo ý ngưcn 

khác.

Người nghiên cứu dùng sợ nói thẳng ‘ nghĩ theo ý minh". Boi vì. 

mọi ý nghĩ, dủ nghĩ theo ý mình hay theo ý người khác, cuối cùna vẫn 

phái kiểm chứng, đề đàm hào rằng, nó đúng theo quy luật khách quan
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Trong một cuốn sách. Lê Tứ Thành có dần lòi một nhà siiih lý học thực 

nghiệm agiròi Pháp Claude Bemard nói rầng: “Không có nội quan thi 

không có nghiên cứu náo được bắt đầu. Iiiiưne chi với nội quan thi 

không một nghiên cứu nào đưoc kết thúc.”

3. Tiếp cận quan sát hoặc thực nghiệm

Co thê quan sát hoãc tiến hành thục nghiêm dể thu thập thông tin 

cho việc hình thánh luận cú

Tiôp cận quan sát dưoc sừ dụng dối với nhiều loại hinh nghiên 

cứu: nghiên cứu mô ta. nghiên cứu giải thích vá nghiên cứu giải pháp,

Đối với nghiên cứu giải pháp, và thậm chi một số nghiên cửu giải 

thích, bãt buôc phải sử dụng tiêp cận thực nghiệm. Tiêp cận thực 

nghiêm dược sừ dung cà trong nghiên cứu khoa học tự nhiên, khoa học 

xã hội và nghiên cứu công nghệ.

4. Tiếp cận cá biệt và so sánh

Tiếp cận cả biệt cho phép quan sát sự vật một cách cô lập với các 

su vật khác. Tiếp cận so sảnh cho phép qụan sát sự vật trong tương 

quan. Bất kể trong nghiên cứu tự nhiên hav xã hội, ngưòi nghiên cứu luôn 

có xu hưóng chọn các sự vật dối chửng. Cặp phưong pháp tiếp cận cá biệt 

và so sánh cuối cùng phải dẫn đến kết quả về sự nhận thức cái cá biệt.

5. Tiếp cận lịch sừ và logic

Tiếp cận lịch sử lá xem xét sư vật qua những sự kiện trong quá 

khứ. Mỗi sư kiện riêne biêl trong quá khứ là ngẫu nhiên, nhưng chuỗi sự 

kiện trong quá khứ luôn bị chi phối bói một quy luật tất yéu. Vói 

phương pháp khách quan thu thập thông tin vê các chuỗi sự kiện trong 

quá khứ. »»ười nghiên cứu sẽ nhận biết đưọc logic tất yếu cùa quá trình 

pháttnên
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Tiếp cận lịch sử đòi hòi thu thập thông tin về các sự kiên (định 

tính và định lưọng). sắp xí-p các sụ kiện theo một trật tự nhât định, 

chàng hạn, diễn biến của tưng sự kiện; quan hệ nhân - quà giữa các su 

kiện. v.v... nhờ đó mả làm bộc lộ logic tất yếu trong tiến trinh phát tnẻn 

của sư vật.

6. Tiếp cận phân tích và tổng hợp

Phán tích một sụ vật là sụ phân chia sự vật thành những bõ phân 

có bản chắt khác biệt nhau, Còn tông hợp lá xác lập những liên hệ tât 

yếu giữa các bộ phận đã được phân tích.

Người nghiên cứu có thê thu thập thông till từ tiếp cận phân tích 

trước, song cũng có thê thu thập thông tin tù tiếp cận tồng hợp traơc. 

Tuy nhiên, cuối cùng vẫn phải đưa ra một đánh giá tổng họp đối với sự 

vật được xem xét.

7. Tiếp cận định tính và định lượng

Thông tin thu thập lucn phái tồn tại dưói dang định tính hoặc đinh 

lượng. Đối tượng khảo sát luôn được xem xét cà khia canh đinh tính va 

định lượng. Hoàn toàn có k iá  năng là không thể tim đưọc các thông tin 

định lưọng, vì một lý đo nào đó. Trong truÒTig hợp đó. phải chẩp nhận 

thông tin định tinh là duy nhất. Tiếp cận đĩnh tính và định lupìig. du bãt 

đâu từ đâu trước, cuối cũng cũng phải di đến mục tiêu cuối cùna, la 

nhận thức bản chất định tinh của sự vật.

8. Tiếp cận hệ thống vả cấu trúc

Khái niệm tiếp cận hệ thống là một cách nói tắt khái niệm liếp cán 

phàn lích hệ thống có cấu v ite  trong khoa học về Phân tích hê thống30

50 Bắc Hả Group: Pnàn tien và thiêt kẽ hệ thong tin học lié rliống Otiàn lỳ-Kinlì 
doanh-Nghiệp VỊI. Nxb Giao thòi g vận tái, Há Nội, 1995, tr. 181

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN      http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



Hê thông có thê đưọc hiêu là một tập họp các phần từ có quan hệ 

tương tác đê thực hiên một muc tiêu xác định. Như vậy, khi nói dến hệ 

thông là phai nói đén phán từ. lương tác và mục tiêu.

Một hệ thông được dặc trưng bỏi những đặc điềm sau 51 :

• Hệ thông luôn có thổ phân chia thành các phân hệ có đang cấp 

Môi phân hệ dặc trưng bời một mục tiêu bộ phận. Mục tiêu bộ 

phận mang tính dộc lập tương đổi, nhung tương tác đê thực 

hiện muc tiêu tổng thề. Đặc djểm này có thể biểu diễn dưới dạng 

một sơ dồ hình cây (Hinh 9).

• Hệ thống luôn đặc trung bơi tinh “trồi”, là một thuộc tinh không 

tồn tại 0 bắt kỳ thành té  nào hoặc phân hệ nào cúa hệ thống. Vi 

dụ, may bay là một hệ thống kỹ thuật, trong đó không một bộ 

phận nào có thể bav được, nhưng sự tương tác giữa chủng đã 

làm hệ thống này bay được.

Hình 9. Sơ đô hình cây Hmh 10- Sd đô diêu khiền học
cùa hệ thóng

:| Ro°ov ĩ. I Sistemnui Analừ. bd- “ Nauka" Kazakskoi SSR, Alma-Ata, 1976

lr.5
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• Động thái cua hệ thống mang tính đa mục tiêu. Mỏt sô mục tiêu 

có thê xung đột. 'Khi đó phải lựa chọn một chiến lược thoa hiệp. 

Chăng hạn trong hệ thông san xuất có 4 mục tiêu nhiêu, nhanh, 

tót. re. Hoàn toàn có thế có sự xung đột giữa mục tiêu nhiêu và 

nhanh, giữa tồi và re .

• Một số hệ thống, như hệ kỹ thuật, sinh học. hệ xã hội [à những 

hệ diều khiên được và được biôu diễn dưới dạng một so đô điêu 

khiển học (Hình 10).

Nhận thức về hệ thốne giúp cho ngưòi nghiên cứu nhân quan hệ 

thông đê xem xét và phân tích các sự vật.

V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu TÀI LIỆU

1. Mục đích nghiên cứu íài liệu

Mục đích của nghiên cứu tài liệu là nhăm tim hiêu những luận cư 

từ trong lịch sừ nghiên cứu mà đổng nghiệp đi tnróc đã làm. không phai 

mât thòi gian lặp lại những còng việc mà các đổng nghiêp đã thực hiện

Nghiên cứu tài liệu là cê thu thập đưọc những thông tin sau

» Cơ sò lý thuyêt liên quan đên chù đề nghiên cứu

• Thành tựu lý thuyết đã dạt được liên quan đến chủ đề nghiên 

cứu.

• Kêt quà nghiên cứu cùa đồng nghiệp đã công bố trên cac ấn 

phàm

• Chú trưcmg và chính sách liên quan nội dung nghiên cứu

• Số liệu thống kê.

Trong còng việc nghiên cứu tài liệu, nguửi nghiên cứu thưóng phai 

làm một sô công việc vẽ phâii tích tài liệu và tông họp tải liệu.
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Nguôn tài liêu cho nghiên cứu có thê rắt đa dạng, có thê bao gồm 

inôt sỏ thc loại như tạp chi và báo cáo khoa học trong ngành: tác phẩm 

khoa học trong ngành, sách giáo khoa: tạp chí và báo cáo khoa học 

ngoài ngành; tái liệu lưu trữ. số liệu thống kẽ: thông tin đai chúng, đảc 

biệt ngà) nay co nguồn thõng tin vô tận trên mạng internet.

2. Phân tích các nguồn tài liệu

Nguỏn tài liệu dưoc phân tích từ nhiều giác độ: chúng ioai. tảc 

gia. logic. v.v .

I) Xét vé chung locn

Tạp chi và báo cáo khoa học trong ngành có vai trò quan trong 

Iihắt trong quá trinh tim kiếm luận cứ cho nghiên cứu, bời vì nó thuộc 

chính lĩnh vực nghiên cứu chuyên ngành và mang tính thời sự cao vê 

chuycn môn.

Tác phấm khoa học là loại công trinh đù hoàn thiện vể lý thuyết, 

có giá trị cao vé các luận cứ lý thuyết, nhưng không mang tính thòi sự.

Tạp chí vá báo cáo khoa học ngoài ngành cung cấp thông tin 

Iihĩểu mặt. có ích cho việc phát triên chiếu rộng cùa nghiên cứu. có thê 

có những goi \' dộc đáo. thoát khÕ! đường mòn cùa những nghiên cứu 

trong ngành.

Tài liệu luu t rữ  cỏ thê bao gôm các vãn kiện chính thức cùa các 

co quan nhá nươc. cac tò chức chinh trị - xã hội, các hô so thuộc loai 

thông tin không côn° bố trên báo chi.

Thôn» tin đại chúng gôm các báo chi. bán tin của các co quan 

thông tấn. chuông trinh phát thanh, truyền hình. v.v... là một nguồn tai 

liệu qu>. vi nó plian ánh nhu càu bức xúc từ cuộc sống. Tuy nhiên.
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thông tin đại chúng thirờng liiông có đòi hòi chiẽu sâu nghiên cứu Ìihir 

chuyên khao khoa học.

Các loại nguồn liệt kê trẽn đây luôn có thê tồn tại duới 2 dang:

Nguồn tài liệu cấp I, gồm những tài liệu nguyên gốc cúa chinh tác 

gia hoặc nhóm tác gia viêt.

Nguồn tài liệu cấp II, Ễ.ồm những tài liệu dược tóm tắt, xứ lý. biên 

soạn, biên dịch, trích dẫn. tôug quan tù tài liệu cấp I

Trong nghiên cứu khoa học. ngưòi ta ưu tiên sư dung tài liệu câp 

I Chi trong trường họp kliôrìg thê tim kiếm đưọc tái liệu câp I. ngưòi ta 

mới sừ dụng tài liệu cấp II

Tài liệu dịch, sách dịch, về nguyên tắc phải được xem là tai liệu 

cấp II Khi sử dụng tài liệu dich phải tra cứu ban gốc.

Trích dẫn khoa học trong các tài liệu đưọc xem là tài liêu cáp II. 

khi muốn trích dẫn phai tra cứu bán gốc. Trích dẫn lại mà không tra cứu 

có thê dẫn đên nhũng thông tin sai lệch vi nhiều lý do khác nhau, chãng 

hạn. người trich dẫn hiẽu sai ỷ tác già, người trích dẫn thêm, bót. bo sót 

ỷ tuơng và lời văn cùa tác ú à . người trích dẫn cồ ý trinh bày sai ý tác 

gia, V V

2) Xét lừ giác độ tác giở

Mồi loại tác giã có inôt cách nhìn riêng biệt taróc đối tương 

nghiên cứu. Đại thể có thể phân tích các tác giả theo một sổ đặc đièm

sau:

Tác giả trong ngành hay ngoài ngành. Tác giã trong ngành co 

am hiêu sâu săc lĩnh vực ng liên cửu. Tác gia ngoài ngành có thể có cài 

nhìn độc đáo, khách quan, thậm chí có thể cung cấp những nội dung liên 
ngành, liên bộ mòn.
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Tác giá trong cuộc hay ngoài cuộc. Tác gia trong cuộc được trực 

tiêp sông trong sự kiện. Họ có thê am hiêu tuòng tận những sự kiện liên 

quan lĩnh vực nghicn cứu. Còn tác gia ngoài cuộc, cũng Ìihư tác giá 

ngoài ngành, có thê có cái nhìn khách quan, có thề cung cấp những gợi ý 

dộc đáo.

T ác  giả tro n g  nưó'c hav ngoài n u ớ c  T ương tự  như trường họp 

tác g ia  trong cuộc vả ngoài cuộc. T ác g ià  trong nước am hiêu thực tiên 

trong đât nước minh, nhưng khổng thê có những thông tin  nhicu mặt 

trong bối canh quốc tể.

T ác  giã đ u o n g  thờ i hay  hậu  thế . Các tác g iả sống cùng thời vói 

sự  kiện có thế là những nhân chứng trự c  tiếp. Tuy nhiên, họ chưa kịp có 

thời gian dê thu thập hết các thông tin liên quan, hon nữa, có thê bị 

nhũng hạn chế lịch sử- T ác  g iá  hậu thổ được kế thừa cà  m ột bề dày tích 

luỹ kinh nghiệm  và nghiên cứu cua đổng nghiệp, do vậy, có điêu kiện 

phân tích sâu  sắc  hon những sự kiện.

3. Tổng hợp tài liệu

Tông họp tài liệu bao gồm  những nội dung sau:

° Bổ túc  tài liệu, sau khi phân tích phát hiện thiếu, sai lệch.

• L ựa chọn tài liệu, chi chọn những thứ cần đe đủ đê xây dựng 

luận cứ.

• Sắp xếp tài liệu, theo lịch dại, tức theo tiến trình của các sự 

kiện dc quan sá t động thái: sắp xếp theo đồng đại. tức lấy trong 

cùng thòi điềm đề quan sá t tương quan và  sắp xếp theo quan hệ 

nhân  - quà  đê quan sát tương tác

0 Làm  tái hiện quy luật. Đ ây là bước quan trọng nhất trong 

nghicn cứu tu  liêu, chinh là m ục đích của tiếp cận lịch sử.
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• Giải thich quy luật. Công việc nay aoi noi sư aụng u tc  mau U1V. 

logic đê đưa ra n liữ ig  phản đoán về ban chàt các quy luãt cua 

sự vật hoặc hiện tượng.

VI. PHƯƠNG PHÁP PHI ĨHựC NGHIỆM

Phương pháp phi thực nghiệm (non - empirical method) là tên gọi 

chung cho một nhóm phuơiig pháp thu thập thông tín. trong đó nguòi 

nghiên cứu không gây bất cứ tác động nào làm biến đồi trạng thái cua 

đối tưọng kháo sát; níỊUỜi nehiên cứu cũng không gảy bât cứ tác động 

nào làm biến dôi môi tm òng  bao quanh đối tưọng khảo sát.

Nhóm phương pháp pl'Ếi thực nghiệm rất phong phú: quan sát. 

phòng vân, hội nghị, điêu t r a .

1. Quan sát

Quan sát là phưong pháp được sừ dụng cà trong nghiên cứu khoa 

hoc tự  nhiên, khoa học xã hội và các nghiên cứu công nghê.

Quan sát đưọc sử dụng trong ba truòng họp: phát hiện vấn để 

nghiên cứu. dật già thuyêt; kiềm chứng giả thuyết Nghĩa là, tronc kin 

nghiên cứu một đề tai. có th ỉ ngưòi nghiên cứu phải quan sát 3 lần Tu\ 

nhiên, người ta có thể kểt h'jp. không nhất thiết tiến hành cà 3 lần quan 

sát. nêu thây những dị biệt không nhiêu.

Trong phương pháp quan sát, ngưòi nghiên cứu chi quan sát 

những gi đã và đang lon tại, không có bất cứ sự can thiệp nào gây biẻn 

đôi trạng thài cúa đôi tượni; nghiên cứu. Tuy nhiên, quan sát có nhươc 

điêm co bàn cùa quan sát khách quan là sự châm  chạp và thụ động

Các phưong phap quí n sá t thông dụng được áp dụng trong Iihiếu 

bô môn khoa học có thể hình dung theo phân loại như sau:

Theo mức đỏ chuãn b \  quan sát được phân chia thành quan sat co 

chuân b| trước vá quan sát lihông chuần bị (bắt chọt bắt gặp).
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Theo quan hệ g iữa niỊUỚi quan sál và n^ười bì quan sát, quan sát 

được phân chia thành quan sát không tham dự (chi đóng vai ngưòi ghi 

chép) và quan sát có tham dư (khéo léo hoà nhập vào đối tượng khao sát 

nhir một thánh viên).

Theo nm c đích nám  hat bàn chở! đủi lượng quan sát. quan sát 

dược phân chia thành quan sát hình thái, quan sát công năng, quan sát 

hình thái-công năng.

Theo m ục đich x ứ  /)' thông Un, quan sát được phân chia thành 

quan sát mô tả. quan sát phân tích.

Theo tinh liên lục cùa quan sát, quan sát được phân chia thành 

quan sát liên tục, quan sát định kỳ. quan sát chu kỷ. quan sát tự độne 

theo chưong trình.

Trong quan sát. người nghiên cứu có thê quan sát băng nhiêu 

phương tiện khác nhau:

° trục tiếp xem. nghe

• su dụng các phương tiện ghi âm. ghi hình

• sứ dụng các phương tiện đo lưóiig. chăng hạn, các nhá địa chất 

sư dụng máy đo địa chấn; bác sỹ yêu cầu xét nghiệm máu thì sừ 

dụng diện tâm  đô. cãiih sát sư dụng máy đo độ côn. máy bân 

tốc đô. v.v.

2. Phòng vẩn

Pilón" vấn là dua ra Ìihừng câu hói với ngưòi đối thoại để thu thập 

tliône till Til ực chất, phong vắn tựa như quan sát gián tiếp bẩng cách 

"nhờ người khác quail sát hộ", sau đó hòi lại kết quả quan sát.

Trong phòng vấn. truớc hết cần chọn nguời đoi thoại. Người dối 

thoại co thể là người rấ t am  hiểu, ít am hiểu, lioặc hoàn toàn không am
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hiêu lĩnh vụ c nghiên cứu. F ọ có thê cho V Kicn rw rangag mua ■■■' 

khác nhau.

Sau klii đã lựa chọn ciược người đối thoại, cần phân tích tâm  lý 

đối tác. Trước mỗi đối tác, rigiỉòi nghiên cứu cần có những cách tiẻp cận 

tâm lý khác nhau. Chầng hạn: người có nhiều hiếu biết vê điêu tra 

thường sẵn sàng cônç tác, dè dàng tiếp nhận câu hòi và cho những ý 

kiến trả lời chinh xác; nglTÒi ít hiểu biết về điểu tra  thưÒTig đưa những 

câu trà lời không thật chính xác; người nhút nhát thường không dám tra 

lòi; ngưòi có quá khứ phức tạp thướng dè dạt; người khôi hài thường 

cho những câu trà  lởi có độ tin cậy thấp; người ba hoa thường hay đưa 

vấn đề đi lung tung; người có bàn lĩnh tự tín thái quá thưòng rất kin kẽ, 

biết g iấu  m ột cách nhất quán  m ọi suy nghĩ.

Trong phòng vấn người ta chia ra các loại, như phòng vấn có 

chuẩn bi trước; phỏno; van Izhông chuân bị trước; trao đổi trực tiêp; trao 

đôi qua điện thoại; cỏ loại phòng vấn đê b iếtxó  loại pliòng vấn sâu đê 

khai thác chi tiết hơn về m ộ. chù đề.

Tuy nhiên, dù phỏng vấn thế nào. thi cách đ ặ t câu hỏi cũng là 

điều cần đặc biệt coi trọng vì nó có ảnh hưòng quyết định tói kết qua 

phòng vân. Có mây điêm lưu V trong cách đặt câu hòi:

Nên hòi vào việc người ta làm. tránh đói hói ngưòi ta đánh giá 

hoặc hòi vào những vấn dê ìhạy cảm.

Ví dụ: Không hỏi: ‘ Thày /  Cô có yêu nghề không? ', mà hói: 

“Thày / Cô dự định hưÓTìg cho con học nghề gi?” . Qua V định cùa ngưòi 

đối thoại về hưcmg nghiệp cho con cái; người nghiên cứu biết đưọc giáo 

viên có yêu Iighề không.

3. Hội nghị

Nội dung phưoĩig pháp hội nghị là nêu câu hỏi trước môt nhóm 

chuyên gia đe nghe họ tra ih  luận, pliân tích. Đặc điềm chung cua hội
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nghị khoa học là nêu câu hỏi để thào luận, ghi nhận mà không kết 

luận dưới hình thức một nghị quvết. ư u  điểm cùa phương pháp hội 

nghị lả được nghe nhũng ý  kiến phàn bác nhau. Song, nhược điềm của 

phương pháp iiội nghị là ý  kiến hội nghị thường hay bị chi phối bòi 

những người có tài hùng biện và nhũ'112 người có địa vị xă hội cao 

tương đối so vói nhóm.

Đé kliăc phục mặt nhược điẽin, Iigưòi ta thường dùng phương 

pháp tân công  não  (brainstorm ing), là phương pháp do A. Osborn 

(M ỹ) khởi xướng. Phương pháp tắn công não gổm hai giai đoạn tách 

biệt nhau, giai đoạn phát V tưởng và giai đoạn phân tích ý tường do 

hai nhóm chuyên gia thục hiện, m ột nhóm chuyên phát các ý  tường, 

còn một nhóm chuyên phần tích. Người tô chức tân công não cân tạo 

bầu không khi tự  do tư  tướng, thoải mái tinh thần, không ai được thể 

hiện th á i độ  kh ích  lệ, tán th ư ở n g  hoặc  châm  b iếm , ch ì trích ; lắng  nghe 

mọi ý  kiến, kê cà những ý kiến lạc đê.

Để nâng cao  hiệu quà tấn công não, người ta tấn công não phân 

nhóm bằng cách chia nhò nhóm đề tấn công não, lấy kết quả tấn công 

não nhóm trước làm dữ liệu đê tấn công não cho nhóm sau. Gọi đó là 

phưong pháp Delphi.

1) Các loại hội nghị

Tuỳ tính chất cùa việc đưa một nội dung được thào luận mà có 

nhiều loại hội nghị khoa học được tô chức:

B àn trò n  (roundtable), là hình thức sinh hoạt khoa học thường 

xuyên và thắng thắn nhất cùa đề tải nhầm thảo luận và tranh luận 

rihữne vấn đề khoa học. Tham dự bàn tròn thường là những cộng tác 

viên £ẩn gũi nhảt cùa đê tài.

H ội th ả o  k h o a  học, là cụm từ  được sử  dựng tương  đương với 

s e m in a r  tro n a  tiến g  A nh, là loại hội nghị khoa học không lớn với 

m ục đích đưa ra m ột so câu hòi nhắt định để thảo luận, tranh luận.
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Hội thào có hiệu quá nhất G lì nên với quy mo TsTtoang-2xr*:»v IIJJUW« 

dự và kéo dài không quả 3 ngày.

Còn một loại hội thảo khác, tiếng Anh gọi là sym posium , chúng 

tôi chưa tìm được thuật ngữ tưong đưcmg tiếng Việt. Theo Lange32, 

symposium là một loại seminar, nhưng là loại hội thảo được tó chức 

trong nhiêu hội thào kê tục nhau, khoảng 2 - 3  năm một lần (không định 

kỷ) dê thảo luận những vân đê gân nhau hoặc giống nhau, nhưng đang 

còn cân tiêp tục thảo luận, số  lưọng ngưòi tham gia symposium vào 

khoảng 50-60 người, chủ yêu là các nhà nghiên cứu và các nhà cóng 

nghệ. Hội thảo kéo dài chừng 3-4 ngày.

Lớp huấn luyện (til'ing Anh: workshop hoặc school workshop, 

cũng gọi là shool seminar, tiếng Nga: slikolư-scminar). là một sinh hoạt 

khoa học. trong đó. những chuyên gia có uy tin đưọc mời trinh bày các 

chuyên dề. Ngưòi tham  e;i;i được mời đến chù yếu là dề học tập, song 

cũng có thể đưọc yêu cầu thực hiện một số sinh hoạt khác, chảng hạn, 

trình bày bảo cáo kinh nghiệm để hiêu sâu sắc thêm vấn để đưoc trinh 

bày tại lóp huân luyện; th:ìo luận đê nắm vững và biết cách vận dụng 

những chuyên đê đã dược rghe.

Hói nghị k h o a  học. là cụm  tử  dược su dụng tư ơng  đương VÓI 

conference trong tiếng Anil, là loại sem inar đa  chù đề đưọc tô chức 

khoáng từ 3 đến 5 năm một lần, vói số lượng tới hàng tràm  người gổm 

các nhà nghiên cứu, các rh à  công nghệ và các nhà quản lý. Ngoài ra 

cũng có thể có các nhà hcạt động xã hội. các tổ chức xã  hội cac nha 

lãnh đạo hoặc các chính khách lớn. Tại hội nghị có một số báo cáo đưọc 

chi định. Có thể có những phiên họp toàn thể. cũng có thể chia thành các 

phân ban (session) đề thào luận sâu một số chuyên dề.

ĩ2 K.A. Lange: Organiza.'ija upravlenijo naiïiclmwiti issledovanijami. Izdtjelstvo 

“ Nauka” , Leningrad, ] 971, tr. 150-153.
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Hội nghị klioa học thường có nhiều mục tiêu, như tổrm kết một 

giai doạn nghiên cứu; ra tuyên bố vé một hưóng nghiên cứu: tập họp lực 

lượng cho những nghiên cứu mới vả quan trọng.

Đại hội líhoa học, là cụm lừ chưa được sú dụng trong úếne Việt, 

nhưng dưọc SŨ dung kliá phố biển trong tiếng Trung Quốc với V nghĩa 

nhu Congress trong tiếng Anh. là một loại hội thào da chù đế 

(confcrcncc). có quy mô long trọng hon, mang mót ý nghĩa lớn không 

chi vê khoa học. má còn những ý nghía xã hội. Đại hội khoa học được tổ 

chức không dinh kỳ. với sô lượng ngưòi tham gia có thê từ lùng trăm 

đên hạng ngàn người, gom nhiều thành phần khác nhau, tưong tự như 

coníercncc: các nhá nghiên cứu và các nhà còn? nghệ, các nhà quàn lý, 

các nhà hoat dông xã  hội, dạĩ diện các tô chức xã hội, các nhà lãnli đạo 

hoặc các chinh khách lón. Tại hội nghị khoa học có một số báo cáo 

đuọc cln định tnróc. Có thê có những phiên họp toàn thê. cũng có thê 

chia thành các phân ban (session) đế thào luân một số chuyên đê. Phân 

ban cũng có thè dược tô chức dưói dạng các seminar, workshop, 

dialogue, symposium, v.v...

Đại hội khoa học thuờng có những mục tiêu ờ tẩm chiến lược, như 

tồng két một giai doạn nghiên cứu của ngành, địa phương; quốc gia, liên 

quốc gia hoặc quốc tế; ra tuyên bố về một hướng nghiên cứu: tập họp 

lực lưọng cho những nghiên cứu mói và quan trọng; đưa khuyến nghị 

chinh sách liên quan đến khoa học và cóng nghệ.

2) Cách thức làm việc của hội nghị

Triệu lập h ộ i nghị. Tối thiểu có hai lần thông báo hội nghị.

° Lần thú' nhắt, Ban trú bị hội nghị gùi thông báo thứ nhât (first 

announcement) kèm đề cương dự kiến cùa hội nghị đề thăm dò 

nhu Gầu tham gia . Trong thông báo cần trinh bày rõ m ục đích, 

nội dung và thời gian hội nghị: quy định thời hạn gừi báo cáo 

hoặc đế cuong báo cao.
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• L ần th ứ  hai. Ban trù bị gửi giây mời kèm chưong tnrưi lam 

việc. Căn cứ vào chưcmg trinh nảy, người nghiên cứu chuãn bi 

các diều kiện đề tham gia. hoàn tấ t bảo cáo và gửi đúng thời 

hạn quy định

Tiến trình  hội nghị Thông thường hội nghị khoa học thương đơn 

giản. ít hoặc không có các Ìghi lễ ngoại giao. Sau phần các thủ tục kha! 

mạc tối thiếu là ciến các Dáo cáo. Công việc liên quan đên báo cáo 

thư ờng  bao  gốm :

• Thuyét trình của bíio cáo viên..

. Cáu hỏi cùa hội nehị và trả  lới của tác già.

ề Bình luận  của các thành viên hội nghị và của chủ toạ.

. Bô sung  của các thành viên.

° Khuyến nghị cùa các thành viên đối vói báo cáo.

. Ghi nhận  của chu toạ về những ý kiến đã và chưa nhất tri

3) K ỳ vẽu khoa học

Kỷ yếu khoa học là rill phâm công bố các công trình, cảc bài thào 

luận trong khuôn khô các hội nghị khoa học hoặc trong một giai đoan 

hoạt động cùa một to chứ ; khoa học. Kỷ yếu được công bố nhẩm mục 

đích ghi nhận hoạt động cùa một hội nghị hoặc một tô chức, tạo co hòi 

đề người nghiên cứu côníỊ bo kết quà nghiên cửu và thiết lập quan hệ VỚI 

đồng nghiệp.

Nội dung của kỷ yếu được trinh bày trên Bảng 11. trong đó

Bàng i ỉ .  Co cáu chung của ký yêu

Phần 1 PHẢN BlA

Phần II PHẢN HÒ sa  XUÁT xứ  HỘI NGHỊ

Phần III PHAN BÁO CÁO VÀ THÔNG BÁO KHOA HỌC

Phần IV PHAN PHU'DÍNH
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Phần I PHÁN BjA 

Bìa chính

• Tên hôi nghị (Kỷ yếu hội nghị)

• Đ ia danh, »gày, tháng, năm tổ chức hội nghị.

B ìa lót

Bia !ót lá một trang trăng, chì ghi một-hai dòng chữ tên cùa ký yếu 

Bia phụ

° Tên hội nghị (Kỹ yếu hội nghị)

• Đ ịa danh, neáy. tháng, năm  tổ chức hội nghị.

• Co quan chủ tri/C o quan đăng cai/C o quan tải trợ /C ơ quan đõ 

đầu.

• Ban tò  chức/B an điểu hành

Phần II. PHAN HỐ s ơ  T ổ  C H Ứ C HỘI NGHỊ 

H ô sơ  tó  ch ú c  hội nghi

• G iấy triệu tập lẩn I, lẩn II

• Thư từ  cùa các co quan hữu quan: Co quan đơ đâu. cơ quan tài 

trọ. co quan cam  kct tham  gia

C h irơ ng  tr in h  hội nghị 

■> C hương trinh chính thức

• Chưcmg trình các chuyên đề hoặc các phân ban

• C ác chuông  trinh tự  chọn 

D anh sách th àn h  viên

. T hành viên chinh thức

• T hành  viên dụ thính 

. K liach  m ới
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Phẩn nghi thức

• Lòi khai mạc

. Phát biểu ý kiên cùa các nhân vật quan trọng 

. Phát biểu ý kiến cùa các khách mời

Phần II. PHÂN CÁC 1ỈÁ0 CÁO VÀ THÔNG BÁO KHOA HOC 

Báo cáo khoa học

• Các báo cáo

. Các báo cáo chuyên đề/báo cáo phân ban

• Tóm tắ t các báo cao không kịp gửi trước hoặc không có điêu 

kiện in toàn văn

Thông báo khoa học 

. Các thông báo có ý nghĩa chung 

. Các thông báo theo chuyên đề/thông báo phân ban 

Phần III. PHẢN PHỤ ĐÍNH

• Biên bàn hội nghị

• Thư ghi nhớ sau hội nghị

• Các văn kiện chuyê n khảo sau hội nghị

• Thoà thuận chung /ề họp tác sau hội nghị (nếu có)

• Địa chì các thành  viên tham gia hội nghị

4. Điều tra bầng bàng hòi

Điểu tra bâng bảng hòi vôn là phương pháp của xã  hội học. nhung 

đã được áp dựng phố biến trong nhiều lĩnh vực. v ề  m ặt kỹ' thuật cùa 

phu ong pháp điều tra bắm; bàng hỏ] có ba loại công việc phải quan tâm: 

cliọn mẫu, thiết kế bảng càu hói và xừ lý kết quả.

Thử nhât: Chọn mau
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Viẹc chọn mau phài đảm bào vừa mang tính ngẫu nhiên, vữa mang 

tưih đại dien. tránh chọn mâu theo định hưóìig chù quan của người nghiên 

cứu. Một SÒ cách chọn mẫu đả được nêu trong Mục II, Bài 5. bao gồm:

• Lây mâu ngẫu nhiên

• Lây mẫu hệ thống

• Lây mầu ngẫu nhiên phân tầng

• Lâv mẫu hệ thống phân tầng

• Lay mầu tùng cụm

Thứ hai: Thiết ke bảng câu hòi 

Có hai nội dung được quan tâm trong khi thiết kế bảng câu hỏi: (1) 

Các loại câu hói; và (2) T rật tự logic cùa các câu hòi.

- Các loại câu hoi

Các loại câu hỏi phải đảm bào khai thác cao nhất ý kiến của cá 

nhân từng người được hòi.

Tốt nhất, phải đặt câu hòi vào những công việc cụ thề liên quan 

đến cá nhàn mỗi người, chẳng hạn: "Thu nhập của bạn'' hoặc "Ti lệ 

phần trăm thu nhập dành cho bữa ăn trong gia đinh?"

Tránh đặt những câu hỏi yêu cầu người ta đánh giá về người khác, 

chẳng hạn, ' ‘Nhân viên ở đây có yên tàm công tác không?”, hoặc những 

câu hói ô tầm quá khái quát, chang hạn: "Chính sách đối với giáo viên 

hiện nay có họp lý không?".

Một số loại cẫu hói thông dụng trong các cuộc điều tra được trinh 

bày trong Bàng 12. bao gôm:

Báng 12(a) câu  hói kèm phương án trá lời "có" và "không"

1. Anh/Chị đã từng tham  gia nghiên cứu khoa học

- Nếu câu trà lời là không, xin trả lời câu 2 □  Có

- Nếu câu trá lời lá có, xỉn trà lời từ  câu 3________ □  Không
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Bángl2(b) Câu hói kèm nhiêu phương án trà lời

2. Nếu câu trả lời là khònq. 
xin cho biết lý do

3 Nêu câu trả lời là có, 
xin cho biết Anh/Chị nịihiẽn
cứu khoa học trong trường 
hợp nào?

□  Khõng thuộc cơ quan khoa học

□  Cơ quan không có đề tài

□  Không có cơ hội nghiên cứu

□  Không quan tâm

□  Làm theo đế tài cùa cơ quan

□  Ký hợp đồng với mỏt đối tác

□  Theo đề tài của thày/cô giáo

□  Tự làm theo sờ  thích

Bángl2(c) câu hói kèm phương án trả lời có trọng sô

4. Anh/Chị có đổng tinh với ý kiến cho rầng việc cấp □  Có 
phát tài chính cho khoa hoc còn nhiểu bất hợp lý hay □  Không 
không?

5. Nếu có, thi khó khăn đó lá gi? Xin cho biết mửc độ bắng việc cho 
điểm vào các phương án trả lời, trong đó điểm cao nhất thể hiện 
mức độ khó khăn nhất:

5.1. Kình phi không đủ 1 2 3 4 5

5.2. cẩp phát không kịp thời 1 2 3 4 5

5.3.__Chế độ quyết toán không phù hợp đặc điểm 1 2 3 4 5 
_____ của nghiên cừu khoa học

Bángl2(d) Những câu hoi mở, để người điên phiêu trá lời tùy ý

6. Nếu có thể, xin Anh/Chị để xuất một sổ ý kiến về các biện pháp 
chính sách mà Anh/Chị cho là cần thiết nhất cho nghiên cửu 
khoa học:

Ngoài ra, một bộ phậ 1 nhất thiết không thể thiếu, đó là phẩn phân 

tích CO' cấu xã hội. Phần này giúp người nghiên cứu phân tích ý kiến cua
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cac tang lop \ à  hội khác nhau Báng 13 lả ví dụ vế môt mẳíi để phát 
hiện cơ cấu xà hội.

Thứ ba, phép suy luận dược sử dung trong quá trinh tổ chức, sắp 
xếp thứ tụ  bô câu hòi.

Điêu này cần được quan tâm ngay tù khi thiết kế bảng câu hòi. Có 

thê sú dụng phép suy luận diễn dịch, qui nạp hoặc loại suy để tổ chức bô 
câu hỏi:

• Suy luận diên dịch: khi cân công bô loàn bộ mục đích cuộc điều 

tra

• Suy luận qui nạp: khi cần cõng bố  tùng-phần  mục đich cuộc 

điêu tra.

• Loại suy: khi cấn giữ bí một hoàn toàn mục đích cuộc điều tra. 

Bàng 13. Câu hói đe phân tích ctí câu xã hội

1 Họ và lẽn người tham gia cuộc điều tra:

Năm sinh □  Nam □  Nữ 

Địa chi giao dịch Điện thoại 

(Phần này có thể không công bố)

2 Anh/Chị thuộc tầng lớp:

□  Thành phố □  Buôn bán □  Công nhân

□  Nông thôn □  Viên chức nhà nước □  Nông dân

□  Miền núi □  Trí thức □  Lao động khấc

3 Anh/Chị có việc lảm thêm trong khi đi học không? Nếu có xin cho
biết:

□  Không lảm □  Gia công □  Nghiên cứu khoa học

gì
□  Gia sư □  Bán hàng □  Dịch vụ tư vấn

I □  Nghệ sỹ_______ □  Tạp vụ___________ □  Nghề khác________

Cách tô chirc câu hòi vừa mang tính kĩ thuật, vừa mang tính nghệ 

thuật vận dụng các phép suy luận logic trong các cuộc điểu tra.
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Thứ ba: X ù' lý kết quà điều t r a

Kết quà điếu tra  được xù li dựa trên  CO' sớ thống kẻ toán. Có nhiêu 

cách tiếp cận. Hoặc là mỗi rgưới nghiên cứu tự học cách xử li toán học. 

nếu càm  thấy tự  minh hứng thú. Song cũng có thể tìm  kiểm sự cộng tác 

của các đồng nghiệp về thôrg  kê toán, hoặc những chuyên gia chuyên vê 

các phưcmg pháp xã hội học.

Hiện nay các chươns trình xừ  li thống kê trên m áy đã được sừ 

dụng một cách phổ biến, nhir Excel, Stata, thông dụng hon ca là chương 

trinh SPSS (Statistic Package for Social Studies). Chưong trinh này sẽ 

giúp giảm  nhe rất nhiếu công việc xử  lí các kêt quà điêu tra.

VII. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM

1. Khái niệm chung

Thực nghiệm là  m ột phưcmg pháp thu thập thông tin được thực 

hiện bòi những quan sát trong điều kiện gây biến đôi đối tượng khào sát 

và môi trường xung quanh đối tượng khảo sá t một cách có chù đinh. 

Phương pháp thực n gh iên  được áp dụng phổ biến không chi trong 

nghiên cứu tự  nhiên, kv thuật, y học, m à cả trong xã  hôi và các lĩnh vực 

nghiên cứu khác.

Khi nói đến phưoĩig pháp thực nghiệm, cần phái nói đến nhũng 

tham sô bị khống ché bời Ìgười nghiên cứu. Vi dụ, khi làm thực nghiêm 

ve m ột phản ứng hoa học, người nghiên cứu cần không chẻ các tham  sõ 

như thành phần  cac chất tham  gia phản ứng, ăìêu kiện  cùa phàn ứng vé 

nhiệt độ, áp suất. v .v... Bang việc thay đôi các tham  sô. ngưòĩ nehiên 

cứu có thể tạo ra nhiều co hội thu được những kết quà mong muốn, nhu: 

.  Tách riêng từng phẩn thuần nhất cùa đối tirọng nghiên cưu dẻ 
quan sát.

• Biến đồi mõi trường cùa đối tượng nghiên cứu.
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• Rút ngăn dược thòi gian tiếp cận trong quan sát.

• Tiên hãnh nhũng thực nghiệm lặp lại nhiều lần đê kiểm tra lẫn 
nhau

• Không bị hạn chế về không gian và tho: gian.

Dủ plurong pháp thực nghiệm có những ưu điểm như vậy. nhưng 

I1Ó không thê áp dụng trong háng loạt trường hợp. chẩng hạn, nghiên 

cứu lỉch sú. địa ly. địa chát, khỉ tượng, thiên vãn. Những lĩnh vực 

nghiên cứu này chi có thê thực hiện băng quan sát; còn Tighỉên cứu lịch 

sử, văn học. v.v. Iại chi có thề thực hiện bắng phưong pháp nghiên cứu 

tài liệu.

2. P h â n  loại t h ự c  n g h iệ m

Quá trình thực nghiệm có thề đưọc tiến hành ờ nhiều môi tnròng 

khác nhau tuy theo yêu cẩu cùa nghiên cửu:

Túv nơi th ụ c  nghiệm, thực nghiệm được chia thành:

!) Thực nghiệm  trong phòng thí nghiệm

Đây là nơi nguòi nghiên cứu đưọc hoàn toàn chù động tạo dựng 

mô hình thực nghiệm và khống chế các tham số. Tuy nhiên, mô hinli 

thực nghiệm không thể tạo ra được đây đú những yếu tố cùa môi trưÒTig 

thực. Vi vậy. hầu như không có bất cử kết quả thực nghiệm nào thu 

đưọc từ trong phòng thi nglnệm có thề đưa áp dụng thẩng vào điều kiện 

thực

2) Thực nghiệm  tại hiện trường

Đày lá nơi mà người nghiên cứu đưọc tiếp cận nhũng điểu kiện 

hoán toán thực, nhưns lại bị hạn chế vế khả năng khống chế các tham số 

và các điểu kiện nghiên cửu. Chang hạn. một thí nghiệm sinh học ngoài 

trời khôn" thế tạo các diều kiện về nhiệt độ khác vói tự nhiên.

3) Thực nghiệm  (rong quần thê xã  hội
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Đây là dạng thực nghiệm được uẹn Iiami UCI1 mụi o

người, trong những điều kiặn sống cửa họ. Trong thực nghiệm náy. 

người nghiên cứu thay đồi c ic  điều kiện sinh hoạt của họ, tác động váo 

đó những yếu tố cần đưọc kiểm chứng trong nghiên cứu. Loại thực 

nghiệm này được sừ dụng trong các nghiên cứu khoa học xã hội, trong y 

học, trong tổ chức và quản l '\

Tùy mục đích quan sá t thực nghiệm được phân loại thành:

. Thực nghiệm thăm dò  được tiến hành để phát hiện ban Chat cua 

sự vật hoặc hiện tuọng. Loại thực nghiệm này được sử dụng dê 

nhận dạng vấn đề va xây dựng giả thuyết.

° Thực nghiệm kiêm tra được tiến hành đê kiêm chứng các giả 

thuyết.

.  Thực nghiệm song hành là những thực nghiệm trên các đối 

tượng khác nhau tiong những điều kiện đuợc khống chế giống 

nhau, nhắm rút ra kết luận về ảnh hường của thực nghiệm trên 

các đối tuọnB, khác nhau.

. Thực nghiệm đói nghịch được tiến hành trên hai đối tuợng 

giống nhau vói cáo điểu kiện ngược nhau, nhẳm quan sát kết 

quả của các phưong thức tác động cùa các điều kiện thi nghiệm 

trên các thông so của đốí tượng nghiên cứa.

. Thực nghiệm so sánh là thực nghiệm được tiến hành trên hai 

đối tưọng khác nhau, trong đó có một trong hai được chọn làm 

đôi chứng nhăm tim chô khác biệt giữa các phương pháp, giữa 

các hậu quả so vói đối chứng.

Tùy diên trinh  thực nghiệm được phân loại thành 

« Thực nghiêm cấp diễn, để xác đinh tác động hoặc anh hưóĩig 
cùa các tác nhân lén dối tuợng nghiên cứu trong một thòi aian 

ngẩn.

118
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• /Inrc nghiệm tn á m g  diễn, dế xác định sự tác dụng cua các giai 

pháp táo dộng hoặc anl'ẽ huonií cua CŨC tac nhân lén dối tuụnự 

nghiên cửu làu dài. liên tục.

• Ngoái ra còn thực nghiệm bàn cắp diễn như một mức độ trung 

ginn giữa hai phương pháp thực nghiệm nói trên.

Trong tlụtc nghiệm, người nghicn cứu phái tuân thủ các nguyên 
tãc sau:

• Đô ra những chuân dành giá và phương thức đánh giá.

« Giữ ôn định các yếu tổ không bị ngưòi nghiên cứu khống chế.

• Mâu được lụa chọn trong thực nghiệm phải mang tính phô biến 

đê cho kết quà thực nghiệm được khách quan.

• Đưa ra một sổ già  thiết thực nghiệm để loại bót những yếu tố 

tác dộng phức tạp. Vi dụ. khi lập mô hinh nghiên cứu quá trhứi 

tái sán xuất mớ rộng, M an; dã đặt già ihiêt là không có yếu tố 

ngoại thương; khi nghiên cứu cơ học đả, các nhà cơ học đặt giá  

ihiũi là mòi trường đổng nhất; khi làm thí nghiệm trên con vật. 

người nghiên cứu đát già thiêt là con vật thục nghiệm và con 

vật đối chứng có thê trạng hoàn toàn giống nhau.

3. Các loại thực nghiệm

Có Iiluồu phương pháp thực nghiệm, cả trong các nghiên cứu củng 

nghệ và trong nghiên cứu tự nhiên và xã hội. Từ các hướng tiếp cân 

thực H«hiân. c^c nhà nghiên cửu thực nghiệm dã hình thành mội lĩnh 

vục mới trong hê thống khoa học về phưoĩig pháp: Phưcmg pháp luận 

sáng tạo.

Xót trên quan diêm truyền thong của phưong pháp thực nghiệm 

tron» nglncn cứu khoa học. chúng tôi tạm phân chia 3 nhóm phưong 

pháp thục nghiêm: Thực nghiệm “Thừ và Sai”: Thực nghiêm Heuristic 

và Thục nghiêm trên mô hình

119
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1) Thực nghiệm  thứ  Ví' sai

Nội dung phương phẻp thử và  sai (trial-and-error method) dùng 

như tên gọi: đó là "thử"; thù xong thấy "sai"; tiếp dó "thừ lại"; lại "sai", 

lại "thử", cho đến khi đạt đuợc kết quả cuối cùng. Làm thi nghiệm hoá 

học có thề xem là m ột ví dv điển hình về thử và  sai: (1) Thừ phản ứng 

thứ nhất không thành công trong việc tạo ra  m ột họp chất như già thuyêt 

ban đầu; (2) Thay đồi thành phần các chất, lại không thành công, Thay 

đổi điềukiện th í nghiệm, chẳng hạn. thay dổi nhiệt độ. áp suất, độ ám, 

v.v ... cho đến khi khẳng cịnh được là  thành công hoặc thất bại Thi 

nghiệm cài tiến quản lý xí nghiệp, quản lý họp tác  xã, thường khi cũng 

làm theo kiêu thử và sai: làm thừ m ột mô hình quàn lý nào đó. sau một 

thời gian vận hành, thấy khòng hiệu quả, lại thử theo một mô hinh khác, 

vẫn chưa thuận, lại thay đòi mô hình.

2) Thực nghiệm  H euristic (ơristic)

Phưong pháp "thử và sai" thưòng tốn kém nhiều thời gian và hiệu 

quả thấp. Vi vậy, người t í  tim  kiếm những phương pháp có hiêu qua 

hơn. M ột trong số đó là phương pháp H euristic. Bản chất H eunstic là 

một phưong pháp thực nghiệm theo chương trình, ữ ong  đó ngưòi ta tìm 

cách giảm bớt các điều kiện ban đầu cúa thực nghiệm. Nội dung có thể 

lóm  tắ t như sau:

• Chia thực nghiệm thành nhiều bước, mỗi buớc chì đưa ra một 

điêu kiện thực nehíệm. N hư vậy nhiệm vụ thực nghiệm ban đẩu 

trò  nên có ít điều kiện hơn.

• Phát hiện thềm  c á :  điều kiện phụ cho m ỗi bước thực nghiệm 

Như vậy. côiig việc thực nghiệm trà' nên sáng tò hon, giàm bót 

mò mẫm.

Sau đây là m ột vài vi dụ đê làm sáng tò  phương pháp Heuristic:

Ví dụ 1: Tập xe đạp
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Đê có thê đi được xe đạp. ngưòi tập plìải rèn luyện ba kỹ năng: (a) 

phai ngôi đu ọc lên yên xe; (b) phải đạp được cho xe chuyển động: (c) 

phái diêu khiên đưọc tay lái thật vũng để xe không đồ và di chuyển 

được trên đường.

Cách luyện tập thông thưòng là củng lúc thực hiện được cả ba kỹ 

năng này, thường kin có một ngưòi trợ  giúp. Khi cảm thấy người tập đã 

quen, thì người giúp buông tay cầm lái để cho người tập tụ  điều khiền. 

Đên khi người tập quen hon, thì người giúp buông nốt tay  cầm yên. 

Tror.g quá trình thực nghiệm người tập có thé phải ngã nhiểu lần. Đâv là 

vi dụ điên hình cùa thực nghiêm thử và sai. trong đó người tập xe phải 

thực hiện củne một lúc ba điểu kiện ban đấu.

Với phưong pháp Heuristic thi đầu tiên phải phân tích được tinh 

độc lập và tầm  quan trọng của từng điều kiện trong các điều kiện ban 

đ ầu . Trong ba diểu kiện trên đây, ta  có thề thấy thứ tự  quan trọng là: (]) 

cầm  lái; (2) đạp; và (3) ngồi lên yên. Sau khi đã phân tích được như 

vậy. ngưòi tập sẽ thực hiện ba bước thực nghiệm riêng rẽ, mỗi bước chi 

cẩn rèn luyện một kỹ năng, nhưng phải phát hiện thêm  những điều kiện 

phụ dê làm thuần thục kỹ năng này. Thực nghiệm như sau:

í Bước 1: tập  cầm iái. T rong bước này người tập chi cẩn cẩm tay 

lái, dắt xe đi bộ, khi đã vững thi chạy nhanh. Ban đầu có thề 

loạng choạng, sau ít phút sẽ quen. Điều kiện phụ: đẩy xe đĩ mà 

không cần đạp bàn đạp. Có thể thay thế quá trinh này bắng việc 

tập  trên  xe ba bánh.

. Bước 2: tập đạp cho xe chạy. Trong bước này, ngưòi tập đặt 

bàn chân phải lẻn bàn đạp phải của xe, còn chân trái đây trên 

m ặt dắt đê xe cliay. Chi qua ít phút, người tập có thê điêu khiển 

xe thuần thục. Điều kiện phu đạp chân trên mặt đắt cho xe 

chạy m à không cần ngồi trên yên.
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• Bước 3: ngói lên yên. Sau kh

mà xe chạy được ồn định, người tập sẽ tự ngôi dưọc lén yên. 

không cẩn trợ  giúp.

Ví dụ 2: Pliươne; pháp hai mù

Phiroug pháp hai mù (double blind method). còn gọi lá phương  

pháp placebn, là một phưong pháp Heuristic của ngành y. Placebo là 

tên một loại hư duợc. khône có tác dụng điều trị. mà chi dê trấn  an. tạo 

cho người bệiih cám  giác dược uông thuốc. Đây là phương pháp có hiệu 

quà đê thi nghiệm những loại thuôc điểu trị những loại bệnh m à biêu 

hiện lâm sàng chù yếu là các triệu chứng chù quan, ví dụ đau đâu, mât 

ngủ. thẩn kinh 33. Trong p n ran g  pháp này, có thê dọt đáu tiên bệnh 

nhân được “điều trị” bắng placebo. Nhũng người bệnh “tường" bị loại 

Sau đó mói sư dụng thuốc điêu trị.

Đề giữ được khách quan trong thực nghiệm, người nghiên cứu 

không thông báo cho cà nsưòi bệnh và bác sĩ điều trị biết thuốc nào là 

tliuôc thí nghiệm, còn thuôc rào  là placebo. Vi vậy. người ta nói, trong thực 

nghiêm có hai ngưòi bị cho “n ù ”, đó là bệnh nhân và bác sĩ điều trị

ì )  Thực nghiệm  trẽn n ô  hình

Cơ sò' logic học cùa piiưcmg pháp tưong tự chính là phép loại suy 

Phương pháp tương tự  cho phép tiến hành nghiên cứu trên những mô 

hình do ngưòi ngh iên  cứ u  tạ o  ra  (lớn hơn. 1ÓT1 b ầng  h oặc  nhó hơn đồi 

tưọn^ thực) đê thay thế việc nghiên cứu đối tượng thực.

Khi xây dựng mô h irh  phải đàm bảo những nguyên tắc về tính 

tưong ứng. truóc hết là tính tưong ứng về cấu trúc, thuộc tinh, chưc 

năng, cơ chế vận hành. Trong thưc tế, dể tiện nghiên cứu. ngưcn ta

^  Bùi Xllán Tám: Phưcriỉị: ¡’ìiáp nghiên cửìi khoa lìỌC lâm sàng ‘'Một sô vàn đê 

phưcmg pháp hoc Irong nghiên cừu khoa hoe vá y hpc", Hpc viện Quân Y. Bò Quóc 

phóng, Hà Nôi, 1988, tr.7-1.
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thướng xây dụng các mô hiiih về tông thê tưcmg tự vói các quá trinh 

thực tẽ. nhưng chi tương tụ về những thuộc tính cần khao sat Đưone 

nhicn, không bao gió có dược sự tưone tự lý tường giữa mô hình và dối 

tưọng thực. vi vậy người nghiên cứu cần xác định những quan hệ tuong 

đương giữa mô hình và đối tưọng thưc. Vói sự áp dụng mô hinh. người 

nghiên cứu có thê rút ngan thòi gian ngliiên cứu, chi phí đẩu tư vảo 

nghiên cứu.

T hực tế nghiên cứu các lĩiih vục khoa học khác nhau cho phép 

người nghiên cửu có thê lựa chọn nhiêu loại mô hinh sau:

M ô hình toán , là loại mô hìiili được sừ dụng pho biến trong nhiều 

lĩnh vục khoa học hiện đại. kê cà khoa học tự  nhiên, khoa học kỹ thuật, 

y học vá một số lĩnh vực khoa học xã  hội vả nhân văn. Trong phưong 

pháp m ô hìnli toán, người ta  dùng các loại ngôn ngữ toán học như số 

liệu, biêu thức, biều đồ. đồ thi, V.V.. để thể hiện các đại lượng và quan hệ 

giữa các đại lưọng của sự vật. Vói mô hình toán, người nghiên cứu có thể 

thực hiên hảng trăm, hàng ngàn thí nghiệm trên máy tinh, chọn ra từ đó một 

số thi nghiệm dưa lại kết quà tố t nhất để làm trong phòng thí nghiệm.

N gưòĩ nghiên cứu có thề gặp trong nhiều nhu cầu mô tà khác 

nhau. Vi dụ. mô ta  m ột mô hình cấu trúc tĩnh, như tam  giác vuông: a 2 + 

b- = C-: mô phóng các quá trình vận động, như phương trinh chuyên 
độn" s = sa -r ví;•m ô hình các hệ thống có điều khiển, như máy móc. hệ

sinh học, hộ xã hội. C hắng hạn, mô hình tối ưu hoá được áp dụng trong 

những nghicn cứu kinh tế co dạng:

Hàm m ục tiêu: F (X .Y ,Z ) -* max (min)
T rong đó:

Điếu kiện ráng buộc.

z  = G(X.Y) 

G i(X .Y ) < G (X ,Y ) ) < G2(X,Y)

Y , < Y < Y 2

X ị < X  < X2
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Tuy mô hình toán có ưu diêm vc >u uiạũ Cat tU« 'iiKtìi ■*v~: — 

xét tới lửiững yếu tố ảnh huòng nhỏ nhắt ứiam dự vào quá trinli thực 

nghiệm, song sự chặt chẽ này đồng thời lại là nhược diềm cùa mô hình 

toán, vi nó có khoảng cách IM  xa với tinh linh hoạt cùa các quá trinh 

thực, nhất là các quá Ưmh xã hội.

Mô h ì n h  vật lý, được sừ dụng phổ biến trong các nghiên cứu kỹ 

thuật và công nghệ. Mô hinh vật lý là sự mô phòng đối tượng băng các 

vật liệu nhân tạo, có quy mô thường nhò hơn đối tượng thực, nhưng có 

tỷ lệ kích thước và quá trình vận động tương tự đối tuợng thực. Trong 

khi tiến hành những nghiên á ru  trên các mô hình vật lý, người nghiên 

cứu cần quan tâm tói hệ số tương tự  cùa vật liệu hoặc quá trinh đề có 

dược những suy luận chuẩn xác từ  các quan hệ giũa mô hình vói quá 

trinh thực. Chang hạn, đế nghiên cứu hệ thống cấp nước trong thành 

phổ, neười ta dùng mạng điện, ừong đó, cường độ dòng điện thav thế 

lưu lượng nước, điện áp thay thê hạ áp, điện trờ thay thê sức cản 

đường ong.

Mô hình sinh học, th i ùng  được sử dụng trong nghiên cứu y học: 

dùng chuột bạch, thò để tiến hành những thực nghiêm thay thế việc thực 

nghiệm trên cơ thể người. No giúp người nghiên cứu quan sát đưọc (một 

cách gần tưong tự) nhữne quá trinh xảy ra trên cơ thể người. Mô hình 

sinh học có nhưực điểm là rấ t khó chuần hoá, vì C011 vật không thế có 

trạng thái về thê chất đổng rh ấ t nhu trong thực nghiệm trên các vật liệu 

nhân tạo. Hon nữa. các cơ thê sổng lại có sức co giãn rất cao vói sự 

biến động môi trưòng.

Mô hình sinh thái, là mô hình một quần thể sinh học đưọc tao ra 

trong những nghiên cứu nông nghiệp, lâm nghiệp, sinh thái học. Mô hình 

sinh thái giúp xác định quy hoạch CO' cấu cây trồng vật nuôi phủ họp
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quy luật sinh thái, phuc VỊI cho các quy hoạch tồng thể những vùng nồng 

nghiệp, lâm nghiệp hoặc nông-lâm nghiệp kết hợp.

Mô hình Xữ hội. dược sừ dụng trong các nghiên cứu vế khoa học 

xã hội và nhân văn. Vi dụ. trong nghiên cứu về phương pháp giảne da)’, 

ngưòi nghiên cứu chọn những lóp điềm (tức mô hinh xã hôi) đề dạy thù 

vói nhưng cách sàp xếp khác nhau để rút ra kết luận mô hinh phưong pháp

VIII. PHƯƠNG PHÁP TRÁC NGHIỆM

Trăc nghiệm là một phương pháp bán thục nghiệm được sử dụng 

để đánh giá chất lượng cùa đối tưọng kháo sát với một chuơng trinh đòi 
hòi đối tưọng thực hiện, nhưng không gây biến đổi bất cứ một thông số 

nào trên đôi iưọTig.

Trắc nghiệm là phu ong pháp đo lường khách quan những phàn 

ứng cua sự vật đưọc trắc nghiệm, biểu hiện tâm lý và mức độ nhận thức 

của một ngưói hoặc m ột nhóm người đưọc trắc nghiệm. Công cụ đuợc 

sư dung trong nghiên cứu bang trắc nghiệm có thê là ngôn ngữ hoặc các 

công cụ phi ngôn ngữ.

Nói trắc nghiệm là m ột phương pháp bán thực nghiệm là vi. sự vật 

không bị bất cứ tác động nào làm biến đôi trạng thái, mà chỉ có các tình 

huổng cua môi taròng hoạt động cùa sự vật bị thay đổi. Qua trắc 

nghiêm, ngirới nghiên cừu nhận biết được chất lượng cùa đối tưọng 

khảo sát. T rắc nghiệm đưọc sừ dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cửu. 

Chăng hạn:

. T ron" lĩiili vục công nghệ, ngưòi ta có thể làm những trắc 

n»hiệm như thừ nghiệm đánh hòng vật liệu, thừ nghiệm độ bến 

co học của vật liệu; thử nghiệm các điểu kiện làm việc: thòi 

oian ngắn, cưòng độ lao động cao; tải trọng thuờng xuyên biến 

dổi; diều kiện vật lý bất ổn đĩnh, v.v.
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. Với những trắc nghiệm tâm lý, cân tác động trẽn con ngươi, 

ngưòi ta  có thế dặt naững câu hòi như: trắc nghiệm "có-không": 

trắc nghiệm với câu hỏi trá lời sẵn; trắc nghiêm với cáu hỏi mở. 

Ví dụ, đê nam được khả năng nghiên cứu khoa học cua sinh viên, 

thày giáo đã làm trắc nghiệm với một số câu hói đại thể như chi trong

Bàng 14:

Báng 14. Câu hòi trăc nghiệm

1 Anh/Chi đâ từng tham gia nghiên cứu khoa học? □ Có □ Không

- Nêu cảu trả lời là “Khóng" xin trà lời câu số 2;

- Nêu câu trả lời là “Có" <in trả lời câu sô 3;

2 Anh/Chị dã có hướng lựa chọn đề tài luận văn? □  Có □ Không 

Nếu câu trả lời là "Có" xin trả lời cảu số 3;

3 Xin cho biết để tài của Anh/Chị thuỏc loại hình 

nào

□  Nghiên cứu cơ □  Ngniên cứu cơ □  Nghiên cứu □Triển khai 

bản thuần tuý bỉìr định hướng ứng dụng

□ Mõ tả □ Dự bảo □ Giải thích □ Sáng tạo

4 Anh/ Chị cho biết một đinh nghĩa về khoa học

IX. PHƯƠNG PHÁP Xử LÝ THỐNG TIN

Kêt quả thu thập thônị; tin từ công việc nghiên cứu tài liêu, số liệu 

thống kê. quan sát hoặc thực nghiêm tồn tại duới hai dạng:

• Thông tín định tính, ví dụ. trone nghiên cứu kinh tế, thì đo lả 

các loại doanh ngh.ệp. các thành phần kinh tế. chúng loại sản 

phâm được sản xuât ra, năng lực cạnh tranh cùa sần phẩm, 

V .V ..
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• Thõng tin dinh lượng, chăng han. số lượng doanh nghiệp, ty lệ 
doanh nghiệp theo cac thành phần kinh tế, theo vốn pháp định, 

theo doanh sô, theo sỏ lượng sản phâm đuọc sản xuât ra v.v .

Các thông tin địiih tinh và định luọng cấn được xừ lý để xây dựng 
các luạn cứ. kJidi quát hoá đê ]àm bộc lộ các quy luật, phục vụ cho việc 

chứng minh hoặc bác bò các già thuvểí khoa học. Có hai phương hiróng 
\ ứ  lý tỉiônc tin:

• Xử lý toán học dôi với các thông tin định lượng. Đâv là việc sừ 

dụng phương pháp thong kê toán đề xác định xu hướne diễn 

biên của tập họp số liệu thu thập đưọc, tức là xác định quy luật 

thông kê cua tập họp số liệu.

« Xử lý logic đối với các thông tin định tính. Đây là việc đưa ra 

những phán đoán vế bản chất các sự kiện, đồng thời thể hiện 

những liên hệ logic của các sự kiện, các phân hệ trong hệ thống 

các sự kiện được xem xét.

1. X ử  lý th ô n g  tin  đ ịn h  lư ợ n g

Thông tin định lượng thu thập được từ các tài liệu thống kê hoặc 

kết quà quan sát, thực nghiệm. Ngưòi nghiên cứu không thề ghi chép các 

số liệu duói dạng nguvêr. thuỷ vào tài liệu khoa học, mà phài săp xếp 

chúng đê làm bộc lộ ra các mối liên hệ và xu thế cùa sự vật. Tuỳ thuộc 

tinh hệ thống và khả năng thu thập thông tin, số liệu có thề được trinh 
bày dưói nhiều dạng, từ thấp đến cao gorr,: Con số rời rạc; Bàng số liệu; 

Biêu đổ; Đô thị

Con sô rời rạc

Mô tã định lượng các sự kiện bang những con số rời rạc là hình 

thức thông dụng trong các tài liệu khoa học. Nó cung cấp cho người đọc 

những thông tin định lượng đe có thê so sánh được các sự kiện vói nhau. 

Con số rời rạc được sử đụng trong trường họp so liệu thuộc các sự vật 

riêng lè. không mang tinh hệ thống, không thành chuỗi theo thòi gian. Ví
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dụ, “Nhóm nghiên cứu đã khảo sát 23 xí nghiệp, 18 trạm trại thực 

nghiệm, 31 trường học” .

Bàng sổ liệu

Bàng số liệu được sừ dụng khi số liệu mang tính hệ thông, thẻ 

hiện một cấu trúc hoặc một xu thế. Ví dụ, đoạn sau đây hoàn toàn có 

thể thay thế bắng một bàng Jố liệu như trình bày trên Bảng 15: "Trong 

cơ cấu công nghiệp năm 1992 thi xí nghiệp quốc doanh chiêm 70.6% 

giá trị tổng sản lượng, 32,5% lao động, 78,9% vốn sán xuất; tỳ trọng 

tưong ứng cùa tập thể là 2,3%, 10,1%, 2,0%; cùa xí nghiệp tư doanh 

là 2.8%, 2,3%, 3,1%  vả của hộ cá thể là 23.8%, 55,1%, 16,0%".

Bảng 15: Cơ câu công nghiệp năm 1992 (% )

Quốc
doanh

Tập thể Tư
doanh

Cá thể

1 Giá trị tổng sàn lượng 70,6 2,8 2,8 23.8

2 Lao động 32,5 10,1 2,3 55,1

3 Von sản xuất 78,9 2,0 3,1 16.0

Biểu đồ

Đối với những số liệ j so sánh, người nghiên cứu có thề chuyển 

từ báng số liệu sang biểu đổ để cung cắp cho người đọc một hình ánh 

trực quan vê tương quan giữa hai hoặc nhiểu sự vật cần so sánh.

Già sừ có bảng số liệu về sản lưọng lương thực (tấn) cùa 3 vùng 

East, West, North trong 4 (Ịuý (1 ,2 ,3 ,4 ) :

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

East 20.4 27.4 9 0 0 20 4

West 30.6 38.6 34.6 31 6

North 4 5 9 46.9 45.0 43 9

Từ bảng trên, tuỳ theo từng mục đích phân tích mà ta ca thể đưa 

ra được các biểu đồ nhu trong hình 11 dưói đây:
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□  East 
■  West

□  North

Is tQ tr  2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

Biểu đô hình cộI

□  1st Qtr 

® 2nd Qtr 

0  3rd Qtr

□  4th Qtr

B iêu đô hình quại

Biêu đô tuyên tính
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN      http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



1st Qtr 2nd Q tr 3rd Q tr 4th Q tr

ilieu do phoi hap

1st Q tr 2nd Q tr 3rd Q tr 4th Q tr

Bier, do khong gion

4th Qtr 

3rd Q tr 

2nd Qtr 

1st Qtr : z r

20

□  North

□  W e s t

□  E ast

40 60 80 100

Bieu do bqc thang 

Hinh 11: Mot so dang bie 'J do co the xay  di/ng t it  so lieu da thu thap
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Chăng hạn, biểu dổ hình cột, cho phép so sánh các sự vật điền 

biên theo thời gian, biêu đồ hiiih quạt, cho phép quan sát tý [ệ các phần 

cua một thê thông Iihât; biêu đô tuvẻn tính, cho phép quan sát động thái 

cua sự vật theo thời gian; biôu dồ không gian, cho phép hinh dung sự 

biên dông cùa những hê thống số liệu có toạ độ không gian; biểu đổ bậc 

thang, cho plióp quan sát tuong quan ttiũa các nhóm có đăng cấp. Ví dụ, 

biêu đô hinh thang dân số.

Đổ thị

Đô thị được sử dụng khi quy mô của tập hợp số liệu đù lớn, để có 

thê từ các số liệu ngẫu nhiên, nhận ra những liên hệ tất 5'ếu.

Đê lập đưọc dổ thị. Iigưới nghiên cứu cần phán đoán đưa ra sơ bộ 

những m ô hình toán tù tập  họp  số liệu đã thu thập được (công thức, 

phương trinh, hệ phuong trinh, quan hệ hàm., v.v..). Đương nhiên, để có 

thê tìm những mô hình toán phù họp đê xử lý so liệu, người nghiên cứu 

cần có những kiến tliức nhất định về toán. Trong tnidng họp cần thiết, 

ngưòi nghiên cứu có thể tim kiếm sự hỗ trợ của các đồng nghiệp về toán. 

Tuy nhiên, trong mọi trưòng họp, việc “đặt bài toán” thì không ai có thề 

thay thế người nghiên cửu.

2. Xừ lý c á c  thõng tin định tính

Mục đích cùa xứ lý dinh tính, nói cho cùng, là nhận dạng bản chất 

và mối lien hệ ban chất giữa các sụ kiện. Kết quà sê giúp nguời nghiên 

cứu mô ta được dưới dạng các so đồ hoặc biểu thức toán học (xem phần 

Lý thuyết khoa học). So đồ cho phép hình dung một cách trực quan các 

mối liên hệ giữa các yếu tô trong câu trúc cùa một sự vật mà không 

quan tâm dến kích thước thực hoặc ty lệ thực của chúng. Mô hinli toán 

cho phép khái quát hóa các liên hệ của sự vật, tính toán được các quan 

hệ đinh luông giũa chúng. Một sô loại sơ đó và mô hình toán thông 

dụn° được trinh bày trong Phẩn 2.

13]
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Bất cứ pliẻp đo nào cũng pham phâi những sai sô. Vân dụng khái 

niệm.sai số trong kỹ thuật đ3 lường, ta có thề xem xét ba câp đô sai sô 

sau «Ịây:

1) Sai so ngâu nhiên

Đây !à loai sai số do sự cám nhặn chủ quan cua người quan sát 

Trong trưòng hợp quan sát bang các phưong tiện đo lường thì đây là sai 

số phép đo, là sai số xuất hiện do năng lực quan sát cùa mỗi người

Đối vói một sự kiện > ã hội, sai lệch ngẫu nhiên là sự nhận thưc 

khác nhau cùa mỗi người SÍU khi quan sát. Ví dụ được nêu à  trên, sau 

khi xem một đoạn phim, rnỗi người kể lại theo cảm nhận riêng cùa minh 

là sai lệch ngẫu nhiên thuộc loại này.

2) Sai số kỹ thuật

Đây là loại sai số xuất hiện do các yếu tố kỹ thuật gãy ra một cách 

khách quan, không do năng lực câm nhận chù quan cùa ngưòi quan sát. 

Ví dụ, nếu là đo lường bắng các phương tiện kỹ thuật, tlù đây là sai sô 

dû độ chính xác cùa phưonQ tiên đo gây ra; nêu là một cuộc điêu tra. thi 

đây có thề là do trong bang câu hỏi cò những câu hòi không chuẩn về kỹ 

thuật điều tra; nếu la một CIỘC phỏng vấn sâu, thi đây có thè là do đã sư 

dụng những diều tra Viên thiếu kinh nghiệm.

3) Sai số hệ thống

Đây là loại sai số do quy mô hệ thống quyết định. Hệ thống càng 

lớn thi sai số quan sát cànt, lớn. Ví dụ, đánh giá tài sán trong một gia 

đinh trung lưu, có thề sai sS cỡ tiền chục triệu, nhưng đánh giá tài san 

cố định của một doanh nçliiêp sai số có thể cỡ nhiều chuc triệu Xác 

định tuôi của một tàng địa cliât có thê sai sô hảng triệu năm, sone xác 

định tuôi cùa một trè sơ snứi phải chinh xác tới ngày.

3. Sai số quan sát
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4. Phương pháp trinh bày độ chính xác cùa sô liệu

Không phái mọi sô liệu đêu được biêu diễn với một yêu cẩu về độ 

chính xác như nhau, cũng không phải một số liệu được trinh bày với 

Iiiiiêu con sô sau dâu phây mới là khoa học. Độ chinh xác cùa số liệu được 

trình bày với nhùng độ chính xác kliác nhau tuỳ thuộc một số ỵếu tá:

1) Độ chính xác phụ thuộc kích thước cùa hệ thống

Không phai khi một sô liệu cáng chi tiết và cáng nhiều số le sau 

dàu phây mới là một số liệu chíiih xác. Ngược lại, có kill càng làm như 

vậy. càns chứng tỏ người nghiên cửu không hiểu đầy đủ khái niêm về độ 

chinh xác Chăng hạn.

° Sẽ là rắt hài huóc khi ta công bố phát hiện được một trống đồng 

cô có tuôi, chăng hạn. 4783 năm. Như ta  biết, các nhà khảo cô 

học chì cẩn công bô; chăng hạn tuổi trông khoáng 4800 năm, 

nghĩa là dộ chinh xác tới hàng trăm năm.

- Tính tuổi cùa một đứa tre đang còn được bế trên tay nie, thì độ 

chinh xác lại phải đển ngày, vi dụ, "đến hôm nay cháu được ba 

tháng mười ba ngày".

Đó cũng là nguyên tắc biểu diễn sổ le trong khi xử lý các số liệu 

thu thập dược qua quan sát. thực nghiêm.

2) Đõ chinh xác phụ thuộc phuong liệu quan sál

Khi dặt bao xi măng loại 50 kilôiíam lên bàn cân, ta chi quan tâm 

độ chính xác tới vài trăm gam. Sẽ là hài hước khi ta  đòi cân chinh xác 

tói gam. bài vi dù ta có muốn như vậy. thì phưcmg tiện kỹ thuật cùng 

khôn" thề thoa mãn Nhưng khi cân vàng trên những phưong tiện đo 

tron« phòn® thi nghiệm, thưÒTig khi ngưòi ta đòi độ chính xác tới phần 

trăm gain. có khi COI1 CHO hon niră
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3) Tính nhất quán tron;; khi trình buy uụ cnưiri A t ỉ c  CMCI .>L/ ể.ầỊ , n

Đọ chinh xác phải nliất quán trong cùng một hệ thống và trong các 

hệ thông tương đương. Trong một công trinh khoa học xuất bàn ờ Hà 

NỘI. các tác giả viết: "Tỳ lệ riiập siêu giảm đáng kề: năm 1985 giảm 2,6  

lẩn; năm 1991 giám 1,12 lần năm 1992 giảm 1,012 lần". Viết như trên 

là không nhất quán về độ chính xác cùa phép đo. vi năm 1985 số đo chi 

tính chính xác tói phần mười đon vị. nhưng năm 1991 lại tính đến phán 

trăm, và đến 1992 lại fính cến phẩn nghìn. Đúng ra phải đưa về cùng 

một độ chính xác, giả dụ, tứih chính xác đên phan trăm. Khi đó sẽ phái 

viết như sau: "Tỷ lệ nhập sièu giảm đáng kể: năm 1985 giảm 2,60  lần; 

năm 1991 giảm 1,12 lần; năm  1992 giảm 1,01 lần".

X. KIÈM CHỨNG GIÀ TIHƯYÉT KHOA HỌC

Trong logic học, người ta gọi chửng minh luân điềm khoa học là 

kiểm chứng già thuyết (verif ,'ing hypothesis)

1. Khái niệm kiểm chứng giả thuyết

NỘI dung bán chất cú;i việc kiêm chứiig già thuyết là chứng mmh 

hoặc bác bò giả thuyêt.

Chúng minh là mọt linh thức suy luận, trong đó người nghiên 

cứu dựa vào Iihửng phán coán mà tính chân xác đã đưọc công nhận 

(luận cứ) để khang định tínli chân  xác củ a  m ột phán  doán đang cẩn  phái 

chứng minh (luận điểm).

Bác bo là một hình thức chứng minh nhẩm khăng định tính phi 

chân xác cùa một phán đoán.

2. Phương pháp chứng minh già thuyết

Có hai phương pháp: chứng minh trực tiếp và chứng minh 

gián tiếp:
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C hứng m inh trự c liếp:

Chửng niinli trực tiếp lá phép chứng minh, trong đó tính chân xác 

cua gia thuyết duọc rút ra một cách trực tiếp từ tính chân xác của tắt cả 

các luận cử; luận điém đúng và luận cứ đún% và. phương pháp đúng, 

nghĩa là  thực hiện một pháp hội logic. Chứng minh trực tiếp là loại 

chứng minh thưòny gặp nhắt trong khoa học.

Vi dụ, đê chứng minh giả thuyết “Không thề loại bỏ cây bạch đàn 

ra khói co cấu cây trồng rừng” Thái Vãn Trùng34 đã chửng minh các 

luân cứ sau

• Kêt quà nghiên cửu tại Nga cho thắv. chì trong 15 năm bạch 

dãn có sức tăng chiểu cao gấp 5 lẩn so vói cáy de và 10 lấn so 

vói cây sôi;

• Sàn lượng gỗ bạch dàn trên 1 hecta hắng năm rất cao, tới 20-25 

m3/ha-năm. trong khi cây mỡ con số này chỉ đạt 15-20. bồ để 

chi 10-15;

. Theo thống kê cua FAO, thi từ 1744 đến 1975 đã có hơn 100 

nước nhập nội bạch dàn, trong đó 87 nước đã trồng rùng bạch 

dãn thành rừng kinh tê có sản lượng cao với quy mô lớn.

C húng  m inh gián tiêp:

Chứng minh gián tiếp là phép chứng rrunh trong đó tính chân xác 

cua luận diem đưọc chứng minh băng tính phí chân xác cùa phán luận 

điềm. Chứng minh gián tiêp được sù dụng khi không có, hoặc không đù 

luận cứ, hoặc thậm chi không cân biết có đua luận cứ hay khôna. Chứng 

minh gián ticp dược chia thành hai loại: chứng minh phàn chứng và 

chứng minh phàn liệt.

5J Thái Vãn Trứng. Chung quanh vẩn đẽ cãv hạch đàn, “ Tạp chi Lâm nghiệp"

Sổ 7/1980, tr 6

135
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Chim g minh phàn ching:

Chứng minh phán ch in g  là phép chứng minh, trong đó. tính 

chân xác cùa giả thuyết đưọc chứng minh bẳng tính phi chân xác cùa 

phàn luận điêm, tức là một ị;ià thuyết đặt ngược lại với già thuyẻt ban 

đầu.

Có thẻ lây ví dụ. cho (tên nay, trong khi chưa thể tìm đưọc luận 

cứ để chúng minh già thuyết "Có thể có sự sống trong vũ trụ", người ta 

đã cliimg minh bắng một ph in luận điềm: "Sẽ là vô lý nếu khắng định 

rang trong vũ trụ bao la này, chỉ Trái đất là nơi duy nhất có sự song”.

Chím g minh phán liệt

Chứng minh phàn liệl là một phép chứng minh gián tiẻp dựa 

trên cơ sò' loại bó một so khá năng nảy đe khắng địnli những khả năng 

khác. Phép chứng minh phàn liệt, do vậy, còn đuực gọi là chứng minh 

bang phương pháp loại trừ.

Trong khoa học xã hội, chứng minh phân liệt là một cách chứng 

minh có nhiều sức thuyêt phục. Ví dụ, để chứng minh già thuyết 

“Muôn tăng hiệu quả sản xuất và hiệu quá sử dụng vốn, cần ưu tiên 

phát triển công nghệ” người ta có thề sừ dụng phép chứng minh phàn 

liệt bắng một chuỗi lập luận sau:

• Ta thường quan niệm kinh tế phát triển nhờ sự giàu có về tài 

nguyên, nhưng nhií u nưóc phát triển cao ngày nay lại rắt 

nghèo về tài nguyên, trong khi đó, nhiều nước giàu tài nguyên 

lại là những nước nghèo, thậm chí rất nghèo.

• Tại những nước công nghiệp phát triển, chi 30-50% mức tãne 

GNP phụ thuôc vảo vốn và tài nguyên; còn lại khoảng 50- 

70% phụ thuộc vào ”ếu to tiến bộ công nghệ.

3. Phương pháp bác bo giả thuyết

Bác bó là hình thức chúng minh nhắm chi rõ tính phi chân xác cùa 

một phân đoán. T ro n ỉ nghiêr cứu khoa học, thi đây chinh là việc dựa
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f

'■ao những kêt luận khoa học đã đuợc xác nhận đê chứng minh sự sai 

lâm của một giã thuyết. Bác bo ià một thao tác logic hoàn toàn ngược 

vói chirng minh, nhung vi lá một phép cliứng minh, cho nên thao tác bác 

bó được thực hiện hoàn toàn giống nhu phép chứng minh, bao gổm bác 

bó trực tiếp và bác bò gián tiếp.

Chi riêng trường hợp bác bò trực tiếp, chi cần yêu cầu bác bo một 

trong ba yêu tô  câu thánh cấu trúc logic: hoăc luận điểm sai, hoăc luận 

cứ sai. lioăc phưonp pháp soi. nghĩa là thực hiện một phép tuyên logic.

Bài tập 1: Hãy chọn một bài báo klioa học và phân tích theo cáu trúc 
logic cùa bài báo

1) Viếl tên Tên bài báo và chi rõ xuắt xứ theo đúng cácl) mô tá Trích 
dẫn khoa học cùa bái báo.

2) Chi rõ một Luận điếm dược tác già trinh bày trong bài báo

3) Chi ra it nhắt hai Luận cứ  được tác già sừ dụng dề clníne minh 
luân điểm

Ltỹn cứ 1:

Pliưong pluíp Uiu thập thông tin dược sử dụng để chứng minh luận cú 1:

□  Phóng vắn 

Luận cứ 2:

Phương pliáp tlm lliâp thòng tin được sừ dụng dề clúmg minh luận cử 2:

BÀI TẬP

□  Ngliicn cứu tài liệu

□  Điều tra

□  Quan sát khách quan

□  Thí nghiệm
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□  Nghiên cứu tài liệu

□  Điểu tra

□  Phòng vấn

1—1 V ^ u d ii  » a i  M IO V II  v ^ o a i

□  Thi nghiệm

4) Phương pháp lập luận được tác già bài báo sừ dụng trong quá trình 

tổ chức luận cú đế chứng niiiứ luận điềm là:

□  Diễn dịch □  Quv nạp □  Loại suy

Bài tập 2: Vận dụng phirơng pháp tiép cận hệ thống để phán tích mục 
tiêu cùa để tài khoa hpc mà Anh/Chị đà. đang hoặc sẽ làm, đồng thời trinh 
bày hệ thống mục tiêu theo hir h cây.

1) Tên đề tài:

2) Vẽ cây mục tiêu nghi'ỉn cứu (đến mục tiêu cấp III)

3) Chọn một mục tiêu :nà bạn quan tâm trong cây mục tiêu dã vẽ và 

thực hiện một số công việc sai.:

• phát hiện một vấn đề nghiên cứu;

• đặt già thuyết khoa học;

• chi ra một vài luận cứ, đồng thời chi ra các phương pháp thu thập 
thông tin (nghiên cúu tài liệu, quan sát, thực nghiệm) đê xây dựng 
và chứng minh luận ;ứ.

4) Hãy soạn (hào ba bó câu hòi bắng ba phương pháp suy luận khác 
nhau (diễn dịcli, quy nạp, loai suy) đê điếu tra tinh hình sừ dụng thòi gian 
nhàn rỗi cùa sinh viên.
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Phần 6
TRÌNH BÀY LUẬN ĐIỀM KHOA HỌC

Ngưòi nghiên cứu có thể triiih bày luận điêm khoa học bẳng viết 

hoặc thuyết trinh. Các kết quà nghiên cứu có thê được viết ra dưói các 

thẻ loai khác nhau đê công bố. trừ những lĩnh vực phải giữ bí mật, như 

bi mật kinli doanh, bí mật cá nhân, an ninh quốc gia. v.v... Tài liệu khoa 

học có thê mang nhiêu ý nghĩa, như đê đáp ứng nhu câu trao đôi thông 

tin; đi “tim” địa chi áp dụng; đón nhận những ý kiến binh luận, bô sung, 

phê phán cùa đồng nghiệp; khắng định quyền tác già. v.v...

Tuv yêu cẩu cùa tác già, co quan tài trợ hoặc cơ quan chu tri 

nghiên cứu mà kết quà có thể được công bố dưới dạng các tài liệu lưu 

hành rộng rãi lioặc không rộng rãi với nhiểu hình thức khác nhau, như 

bài báo khoa học. chuyên khao khoa học. tông luận khoa học, tác phâm 

khoa học: v.v...

I. BÀI BÁO KHOA HỌC

Bài báo khoa hoc đưoc viết đé công bố trên các tạp chí chuvên 

môn hoăc trong hội nghị khoa học nhăm nhiêu mục đích, như công bé 

một V tưóng khoa học; công bổ từng kêt quà riêng biệt cùa một công 

trinh dái hạn; công bô két quả nghiên cứu toàn bộ công trinh; để xưóng 

một cuộc tranh luận trên tạp chí hoặc hội nghị khoa học; tham gia tranh 

luân trên các tap chi hoặc hội nghị khoa học.
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logic và một bố cục nội dung thích hợp. Các loại bái báo khoa học có 

cấu trúc logic nhu trình bàv trong Bàng 16. trong đó, dấu (x) lá cân thiẻt 

phai trinh bày trong bài báo, d ấ u  (-) là không cẩn thiết; CỎI1 dâu (Ịx|) là 

có thể trinh bày trong bài báo.

Bài báo khoa học luôn phải chứa dựng các tri thức khoa hoc dựa 

trên kết quả quan sát hoặc thực nghiệm khoa học. Một bái báo khoa học 

chi nên viết trong khoảng 1500-2000 chữ (3-4 trang khổ A4). Báo cáo 

hội nghị khoa học có thể dái hon, nhung cũng không nên dài qua 3000- 

4000 chữ (6-8 trang kliồ A4).

Bảng 16. cáu t r ú c  ogic cùa các loại bài báo khoa học

TT Các loại bài báo Vấn
đề

Luận
điểm

Luận
cứ

Phương
pháp

1 Công bố ý tưòng khoa học X X - -

2 Công bố kết quà ngliiẽn 
cứu

[ x í X X X

3 Đề xướng một cuộc thảo 
luân khoa hoc trên táo chí

X [X ] - •

5 Tham gia thào luận ỉrên 
báo chí

[ X ] [ X ] X X

4 Báo cáo đề d ẫ n  hội nghị 
k h o a  h ọ c

X [ X I - ■

6 Tham luận tại hội ncihị 
k h o a  h ọ c

[ x ] [ X ] X X

Nội dung khoa học c ìa  bài báo có thề cấu tạo theo một số phẩn 

tuỷ cách sắp xếp của mỗi :ác già. Tuy nhiên, dù chia thành bao nhiêu 

phân thi các bài bảo cũng có những môđun như nhau. Mỗi niôđun lả 
một khôi nội dung hoan chinh. Trên đại thề, các mô đun cúa một bài bao 

đuoc trinh bày trên Bàng 1 '.
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Báng 17. Bỗ cục môđun của một bài báo khoa học

MÔĐUN NỒI DUNG CỦA MỔ ĐUN

Móđun 1 

Mõđun 2 

Mõđun 3 

M ódun^ 

Môđun 5 

Môđun 6 

Môđun 7

MỜ đầu

Lịch sừ nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu

Vấn đề khoa học và luận điểm cùa tác giả 

Phương pháp và các luận cứ chứng minh luận điểm 

Phân tích kết quá 

Kết luận và Khuyến nghị

M ôđun I : M ờ đầu

° Lý do cùa nghiên cứu.

• Ý nghĩa lý thuyết và ỷ nghĩa thực tiễn của nghiên cứu.

• Ngưòi được hường lơi từ kết quả nghiên cứu.

M ôđun 2: Lịch SŨ' nghiên cừu Trà lời câu hỏi: “Ai đã làm gì?"

• Mô tà so lưọc quá trinh nghiên cứu; các thành tựu và tác giá.

• Mạt manh và yếu cùa các nghiên cứu cũ.

» Kết luận về những nội dung cẩn giải quyết.

M ôđun 3: Mục tiêu (tức nhiệm vụ) nghiên cứu. T rả lời câu hói 

“Tôi sẽ lãm gi?"

» Những công việc du định làm lâu dài 

. Những công việc phai lảm trước mat 

.  Minh hoa trên "cày mục tiêu”

M ôđun 4: v ấn  đề nghiên cún và luận điểm cùa tác giả Tra lời

câu hòi: 'Luận diêm cua tôi lá gi?”

» Nhũng vần để (câu hôi) đang tồn tại trong nghiên cứu và vấn để 

dược tác già đe cập trong công trình nghiên cửu.
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t  Luận điêra của các t ic  già khác nhau va luạn aiem cua oaii UKUI 

tác giả bài báo.

M ôđun 5: Phu ơng ph ip và Luận cứ chúng minh luận điêm

• Cơ sờ lý luận, tức các luận cứ lý thuyết và phương pháp được 

sử dụng.

• Các luận cứ thực tiẺn và phương pháp được sử dụng: quan sát, 

phỏng vân. điêu tra. thực nghiệm hoặc trắc nghiệm.

M ôđun 6: Phán tích kêt quả

• Sự khác biệt giữa hực tế và các giả thiết được đặt ra trong 

quan sát hoặc thục nghiệm (trường hợp này là già thiét, chư 

không phài già Ihuyẽl)

• Độ chính xác cùa các phép do và độ sai lệch của các quan sát.

• Những hạn chế CÚÍI quá trình thu thập thông tin và khà năng 

chấp nhận.

M ôđun 7: K et luận vá Khuyển nghị

Thứ nhât, Két luận:

• Đánh giá tổng hợp các kết quà thu được.

• Khang định m ặt tT.ạnh, mặt yếu cùa những luận cứ, phương 

pháp; Từ đó, khaiig định (hoặc phù định) tinh đúng đắn cùa 

luận điếm.

• Ghi nhận nhũng đóng góp về lý thuyết.

• Dự kiến các khả năng áp dụng kết quà.

Thứ hai, Khuvên ng.h,:

Trong khoa học nên dùng khái niệm “khuyến nghị” mà không dùne 

“kiến nghị”. Khuyến nghị mang ý nghĩa một lời khuyên dựa trên kết luận 
khoa học. Người nhận khuyến nghị có thể sù dụng, có thể không, tuv
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hoán cánh thực tế. Còn kiến nghị thường iriang ý nglứa sức ép đối với 

nguời nhận kiến nghị. Có thể có các loại khuyến nghị sau:

» Khuyến nghị bó sung vể lv thuyết.

• Khuven nghi vế áp dụng kết quả.

» Khuyến nghị vê liưóng tiếp tục nghiên cứu.

Trên dày lá khung nội dung của một bài báo hoàn chình. Tuy 

nhiên, tủy thuộc thê loại và tinh chất cùa bài báo mà nội dung từng 

phấn sẽ thay dồi thich họp.

II. THÔNG BÁO VÀ TÒNG LUẬN KHOA HỌC

Thông báo hoặc tong luận khoa học đưọc viết nhằm hinli dung 

một bức tranh khái quát vé một sự kiện khoa học nào đó. Nó vừa nhằm 

phục vu mục đích riêng cùa tác già trong nghiên cứu, vừa nham mục 

đích thông tin về các sự kiện khoa học mà tác già muốn được ngưòi đọc 

chia se. Thông báo hoặc tông luận khoa học cung cấp một bức tranh xác 

thục về một hoặc một số sự kiện khoa liọc đã. đang, hoặc sẽ diễn ra.

Thông báo hoăc tông luận có thể chi dược sử dụng riêng trong 

công việc nghiên cứu của tác giả, song cũng có thề được gửi đăng trên các 

lạp chi khoa học. công bố như một phần cùa một công trinh khoa học.

1. T h ô n g  b á o  k h o a  h ọ c

Thông báo khoa học được sừ dụng trong một số trường họp cẩn 

đưa một thõng điẻp vấn tăt ve hoạt động nghiên cứu. Có thề thông báo 

trên tap chí khoa hoc. trong hội nghị khoa học hoặc trong các bàn tin 

khoa hoc. Mục dích thông báo là cung cấp thông tin tóm tắt về hoạt 

động và thành tựu. không trình bày luận cứ hoặc giải thích về phuong 

pháp. Thông báo tliưòng khoảng 100-200 chữ, hoặc trình bày miệng 

không quá 5 phút Thông báo hội nghị thưòng được dự kiến trước trong 

clnrone trinh nghị su Đi kèm thông báo miệng thường kèm văn bản 

thông báo đã chuẩn b| sẵn đê phân phát trong hội nghị.
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Vi dụ vê một thông báo khoa học: “Nam vua qua. aoTi VỊ cnung IOI 

đã tiến hành nghiên cứu dề ú i  Bào vệ Ihực vật bằng un° mắt đó. Đê tái 

đưoc câp 300 triệu đồng. Một nhóm nghiên cứu gồm 5 nhà nghiên cứu 

vê sinh thái học cùa ong mảt đỏ sẽ tập trung nghiên cứu đê tài náy trong 

hai năm. Trong sáu thán^ dâu tiên, nhóm nghiên cứu sẽ tiến hành thi 

nghiệm trong phòng thí nghiệm, sáu tháng tiếp sau sẽ làm thí nghiệm 

trong nhà kính, trong năm th i  hai nhóm nghiên cứu sẽ mờ rộng trên một 

địa bàn khoảng 2-3 ha. Dự kiến, sau khi kết quà đuọc áp dụng sẽ tạo 

điều kiện để phát triển vủne vành đai rau sạch đề cung cấp cho thành 

phố”.

Như vậy, trong một “"’hông báo khoa học”, tác già có thề đưa ra 

thông điệp vắn ta t về những “sự kiện khoa học” , “mục tiêu nghiên cứu”, 

khách thể nghiên cứu”, đồi tượng kháo sát”, phạm vi nghiên cứu”, “vấn 

đê khoa học” và có thê thêm “già thuyết khoa học”, các “ luận cứ” và 

“phương pháp” để chứng minh già thuyết. Không trinh bày quá trinh 

chứng minh chi tiết.

2. Tổng luận khoa học

Tông luận khoa học 1.1 bân mô tà khái quát toàn bộ thành tựu và 

vấn đế tồn tại liên quan đếr một chù đề nghiên cửu. Nôi dung gồm các 

phần sau:

• Lý do làm tổng lu ậ r .

• Trình bày tóm lưọc lịch sử nghiên cứu. các phương Kướne khoa 

học và các thành tụu đưọc nêu ữong tổng luận.

• Trình bày các ván đế khoa học. lịch sừ các vấn để7 những vắn 

đê dã đưọc giải quyết và những vắn đề còn mang tính thòi sự

• Tóm lược các tác EÍà, luân điểm cùa họ. tiếp cận, phưong phap 
và trưòĩig phái khoi học.
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• Nhận xét tông quát vê thánh tựu, về phưong pháp, những mặt 

mạnh, mặt yểu vá các vấn dề còn cần dược tiếp tục quan tâm.

» Để xuất chù kién cùa cá nhân.

III. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

1. C h u y ê n  k h á o  k h o a  h ọ c

Chuyên kháo khoa học là loại ấn phấm dặc biệt, không định kỳ, được 

xuât bân theo kê hoạch cùa một chuông trinh, dự án, hoặc nhóm nghiên 

cứu liên quan den một hưcmg nghiên cứu đang có triên vọng phát triền.

Chuyên khảo cồm các bàí viết định hưóng theo một nhóm vấn để 

xác định, tập trang vào một chù đề đã được lựa chọn, nhưng không nhắt 

thiết hợp thành một hệ thống lý thuyết, ngược lại thường khi còn có 

hàng loạt luận điểm khoa học trái ngược nhau. Các tác giả góp bài vào 

chuyên kliáo không nhất thiết kết thành một tập thể tác giả. Khi nói đến 

tập thể tác giá, till ấn phẩm không CÒ11 là “tập chuyên khảo” nữa, mà có 

thể đã mang tinh chất một công trinh tập thể. Chuyên khảo khoa học 

cùng có thô được phân chia thành các phần, mỗi phần có một tên gọi 

riêng.

Chuyên kháo khoa học là một hình thức cần quan tâm phát triền, 

bời vi 11Ó không có vêu cầu chặt chẽ vể một hệ thống lý thuyết nào, 

khôn» định hạn thời hạn xuất ban và hêt sức linh hoạt về mặt khoa hoc. 

Chinh noi đây. các nhá nghiên cứu tim đuọc chỗ đứng liên ngành, liên 

bộ môn. mờ rộng co hội phát triên sự đóng góp những nỗ lực nghiên cứu 

cua các nhà khoa học riêng lè, khắc phục khoảng cách máy móc và sự 

kỳ thị <nữa các lĩnh vue nghiên cứu. mờ đường cho các bộ môn khoa học 

thúc dẩy vả hỗ trợ sự phát triên của nhau.

2. T ác  p h ầ m  k h o a  h ọ c

Tác phân; khoa học phải !à sự tông kết một cách có hệ thống toàn 

bô phương 'nướng nghiên cứu.
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Vê mặt luận điêm khoa học. tác ph am ruiua IIỰV ruiav. 

chuyên khào ỡ chỗ, giữa các phân có rhột luận điêm nhât quán.

Tác phâm khoa học có Ìihững đặc điềm sau.

• Tinh hệ thống vế to in  bộ những vấn đề trong phưcmg hướng 

nghiên cứu.

• Tinh hoàn thiện vé mặt ìỳ  Ihuyẽt.

• Tính mới đối với nhũng vấn đế được ơinh bày.

3. S á c h  g iá o  k h o a

Sách giáo khoa cấn đ ư jc  xem là một công trinh khoa học. vi phàt 

dựa trên hàng loạt kết quà nghiên cứu về quy luật tâm lý cùa người học 

trưóc đặc điềm của kiến thúc được truyên thụ; đặc điêm của nên vãn 

hoá và nền học vấn cùa xã lội; lựa chọn vấn đề trong sô những thành 

tựu hiện đại liên quan môn hoc.

Sách giáo khoa có những tính chất khác vói một tác phấm khoa học:

• Tinh hệ thống: sách giảo khoa phái bao quát toàn bộ khôi lượng 

kiến thức cần thiết tiuyên thụ cho người học.

• Tính hiện đại: sách giáo khoa phải cập nhật những thành tựu 

mới nhất của khoa học và những phương pháp luận hiện đại 

trong khoa học.

• Tính sư phạm, phưong pháp trình bày sách giáo khoa nhắm dẫn 

ngưòi học từ  không biết đến biết các kiến thức khoa học.

IV. BÁO CÁO KÉT QUÀ MGHIÉN cứ u  KHOA HỌC

Báo cáo kêt quả ngh ên cứu là vãn bản Ưình bày một cách hê 

thống các kết quả nghiên ó r j .  Báo cáo được chuẩn bị nhắm một số muc 

đích sau:

• Ghi nhận một giai đoạn nghiên cứu.

• Công bố các kết qua nghiên cứu.
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• Mỏ rộng dicn đản trao đồi các ỷ tưÒTig khoa học.

• Báo cáo co quan quàn lý nghiên cứu hoặc cơ quan tài trợ.

Có nhiêu hinh thức báo cáo kết quá nghiên cứu: báo cáo từng pliẩn 

công trinh; báo cáo trung hạn theo quy úíịnh; báo cáo hoàn tất công 

trinh. Sau đây lá phẩn mô tã chi tiết cách thức trình bày một báo cáo 
khoa học

Báo cáo lả sàn pliâm cuối cùng cùa nghiên cứu và là sàn phẩm 

công bô đâu tiên trước cộng đồng nghiên cứu. Vi vậy, báo cáo cần đưọc 

trinh bày một cách có cân nhắc không chi vế nội dung, mà cả về bổ cục, 

liình thức

Báo cáo đưọc trình bày trên khô giấy A4, đánh máy một mặt. Nếu 

đánh trên máy tính, thì dùng CO' chữ 13 - 14 pt, với khoảng cách dòng 

khoáng 16-20 pt.

1. Bô cục chung cùa báo cáo

Vé nguyên tắc tố chức bô cục. các báo cáo bao gôm 3 môđun như 

chì trên Bàng 18

Báng 18: Dàn bài cùa báo cáo

Phần Khai tập

Phần bia 

Thù tục

Hướng dẫn đọc

Phần bài chính

Dẫn nhập 

Mô tả nghiên cứu 

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Phẩn phu đinh
Phụ lục 

Chỉ dẫn
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I) Phần khai tập  (Front M atter)

Phẩn khai tập gốm phần bìa, phần thủ tục vá hướng dẫn đọc,

Bìa, gồm Bìa chinh và Bìa phụ. Bìa chính và bia phụ cùa Báu cáơ 

lchoa học và Tóm tất báo cáo đ jợ c  trinh bày theo quy định cùa cơ quan chù 

quản, nhưng về co bản giống nhau và bao gồm những nội dung sau:

• Tên cơ quan chủ tri đế tài, chưcmg trinh, dự án.

• Tên đề tài. in bẩng chữ lớn.

• Tên chú nhiệm đề tài (Bia chinh), Tên chù nhiệm đế tải và các 

thành viên đề tai (Biỉ phụ).

• Địa danh và năm bảo vệ công trinh.

Vi dụ về mẫu bia báo cáo khoa học của một đề tài thuộc Chương 

trình nhà nước KX 068 được trinh bày trên Hình 12.

Giữa Bìa chinh và Bìa phụ có thể còn có Bia lót. Bia lót là một 

trang giây tráng, chi in tên tác phẩm hoặc báo cáo khoa học.

T rang  ghi cm. Trong trang nà)' tác giá ghi lới cảm ơn đối vói một 

cơ quan đỡ đầu luận văn (nếu có), hoặc lời cảm ơn một cá nhân, không 

loại trừ ngưòi thân.

Lời nói đâu. LỜI nói cầu do tác già viết đề trình bày một cách rất 

vãn tăt lý do, bối cảnh, ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn cùa công trinh 

nghiên cứu. Nếu như không có một trang riêng dành cho những lời ghi 

cm, thi Ưong phân cuối của loi nói đầu. tác giả có thề viết lòi cảm ơn.

Mục lục. Mục lục thường được đặt phía đẩu báo cáo, tiếp sau 

bia phụ.

Ký hiệu và viết tắt. Liệt kê theo thứ tự vần chữ cái những ký hiêu 

và chữ viết tắ t trong báo cáo để người đọc tiện tra  cứu.

148
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CHƯƠNG TRÌNH CÀP NHÀ N ư ớ c  KX-06 

Để tài KX 0608

(TÓM  TẮT) BÁO CÁO KHOA HỌC

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
VỚI CÁC GIÁ TRỊ VÃN HÓA

Cliii nhiêm để tài: Hoàng Đình Phu

HÀ NỘI, 1995 

Hình 12: Mầu bia (tóm tắt) báo cáo khoa học
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2) Phần bài chinh (M ain Text)

Phần bài chính bao gồm một số nội dung sau.

M ờ đầu Phần này là phần tiếp sau lời nói đầu, bao gôm các 

nội dung:

1 Lý do nghiên cửu (Tại sao tôi nghiên cứu)

2. Lịch sừ nghiên cứu (Ai đã làm gi?)

3. Mục tiêu nghiên cứu (Tôi sẽ làm gì?)

4. Khách thê nghiên cứu (Làm ờ đâu?)

5 Mầu nghiên círu (Lụa chọn nơi khảo sát)

6. Phạm vi nội dung nghiên cứu (Giói hạn nội dung, tôi chì chọn 

nội dung nào đề nghiên cứu?)

7. Lựa chọn khoảng thời gian đú để quan sát biến động cùa sự 

kiện (Cần phán biệi, đây là thời gian đù đề quan sát quy luât 

biến động cua sự kif n. không phái là thời gian làm để tài)

8. Vấn đề khoa học, lức “Câu hòi” nào đòi hòi tôi phải trả lói 

trong nghiên cứu?

9. Luận điểm khoa hoe. tức Già thuyết khoa học chù đạo cua 

nghiên cứu

10. Phưoĩig pháp chứng minh giả thuyết. Phần này rất quan trọng, 

vi nêu thuyết minh phương pháp đẩy đú và rõ, chính là sự đám 

bảo cho độ tin cậy của kết quà nghiên cứu. Một số bạn đống 

nghiệp thường xem phân náy là “đối phó”, vi vậy các bạn viết môl 

câu “cho phài phép”, chẳng hạn: “Phưcrng pháp hệ thống", hoác 

“Phương pháp biện chứng duy vật” , c ẩ n  phài viết cụ thê hơn. 

Khảo sát bao nhiêu n ẫ u ; Phóng vần bao nhiêu người, Lấy mẫu 

điểu tra  thế nào? Làm thưc nghiệm ra sao? Làm thi điềm ó đâu?

Trinh bày rõ phàn nàj có 2 ý nghĩa:
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• Chứng minh độ tin cậy cùa kết quà.

• Làm co sò đề lập dự toán kinh phi.

Kêt quả Iighiên CÚT1 và phân tích (bàn luận) kết quả Phần nà)' 

có thê sãp xêp trong m ột chưong hoặc một so chương, trong đó trinh 

báv các luận cứ được sử dụng để chứng minh luận điểm khoa học:

] Luận cứ lý thuyết, thường gọi là “cơ sớ lý luận” là các luận cứ 

lây từ những lý thuyết của các nhà nghiên cứu tiền bối và các đồng 

nghiép di Inrớc đê chứng minh luận điếm khoa học cùa tác giả.

2. Luận cứ thực tiễn, thu được từ kết quà quan sát. phòng vấn 
hoặc thực nghiệm.

3. Két quả đạt được về mặt lý thuyết và kết quà áp dụng.

4. Thảo luận, binh luận kết quà và nêu những chỗ mạnh, chỗ yếu 

cùa quan sát vá thực nghiệm, những nội dung chưa được giải quyết hoặc 

mó'1 phát sinh.

Két luận và khuyên nghị. Phân nàv thường không đánh sô 

chương, nhưng là một phần tách riêng, bao gồm các nội dung:

]. Kết luận vế toàn bộ công cuộc nghiên cứu.

2. Các khuyến nghị rút ra tù  kết quả nghiên cứu.

Tái liệu tham  khảo. Có nhiều cách ghi tài liệu tham kháo, hoặc là 

ò cuối trang, cuổi chương hoặc cuôi phân bài chính của báo cáo. Khi ghi 

tải liệu tham khảo ó cuối sácli cần theo một mẫu thống nhất (xem mục 

IX). song về săp xâp tài liệu thì có nhiêu quan điêm khác nhau, tuỳ thói 

quen các tác giá vá quy định cùa các co quan quàn lý dề tài:

. xếp tlico thú tự  vân chữ cái theo mẫu đã trình bày. chia ra các 

naữ hệ khác nhau, như tiếng Việt, tiếng Anh, Pháp. Nga. Trung 

Quốc (Cần phiên âm latin theo phát âm tiếng phồ thông).

. xếp  theo thử tự sách kinh điền trước, các văn kiện chính thức, 

rồi đến tác phâm cùa các cá nhân.
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3) M ôđun 3: Phần phụ dính (Back iviauer)

Trong phân này có thê có các phụ lục, hirih vẽ, biêu đỏ, phán giai 

thích thuật ngữ, phần tra cúu theo đề mục, tra  cứu theo tác giá, v.v... 

Nếu có nhiều phụ lục thi pHi lục được đánh số thứ tự bàng sô La mà 

hoặc số A rập. Ví dụ: Phụ lue 1, Phụ lục 11; hoặc Phụ lục 1. Phụ lục 2 

Neu phụ lục gom nhiều chương mục, thi phẩn phụ lục cẩn có mục lục 

ricng. Mục lục này khônr, t hép với mục lục chung cùa báo cáo, hoặc 

cuổn sách.

2. Cách đánh số chưoTi!} mục của báo cáo

Tuỳ theo quy mô cùa công trìnli mà báo cáo có thê được chia 

nhiều cắp chương mục. Tilling thường, mỗi công trinh dược viét trọn 

trong một tập báo cáo. Tập là một đơn vị hoàn chỉnh. Tập được chia 

thành Phần. Dưới Phần là Chương, rồi đén Mục lớn (số La mã), Mục và 

Tiều Mục (số A rập). Dưới Mục là ý lòn (chữ cái viết thường. Sau ý lớn 

là ý nhỏ (gạch dầu dòng).

Tuy nhiên, có những công trình lón, hoặc nhữne chương trình lớn 

gồm nhiều đề tài, những dir án lem gồm nhiều hạng mục, cẩn được viêt 

thành nhiều Tập. trên Tập còn có Quyển. Vi dụ Tư bản luận cua Man; 

gôm nhiêu Quyên, mỗi Quyên lại gôm một sô Tập (xem Hinh 14)

Cơ cấu Quyên, Tập, Phần. Chưong, Mục, ý được phàn chia dưa 

trên cơ sờ cây mục tiêu. T ậ j  luôn là một nội dung hoan chinh. Từ Tập 

qua Chương den ý dã có tói 9 cắp. Như thế đã quá nhiều cấp, không nén 

chia nhiêu câp hơn nữa

Lưu ý là, Quyên, Tập Phần, Chương. Mục, ý phái cùng môt câu 

tạo đề dễ nhận dạn?, không thể cấu tạo khác rdiau giữa chúng, c ấ u  tạo 

chưong mục như chỉ trên Hình 13 là trường họp nhửnẹ cône trinh 
nghiên cứu lớn. chana hạn, môt chưcrnc trinh quốc gia hoặc một dư an 

quốc tề.
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Quyên thú I, 11. ... viết số La mã

Tập ]. 11. ... viết số La mã

P h ầ n  th ứ  n h ấ t ,  h a i , ... viết thứ tự. nhất, hai, ba

Chưong 1. I Ị viết số La mã

1. Mục 1ÓT1 viết số La mã

1. Mục viết số A rập, dấu chấm

(1) Mục nhỏ viết sổ A rập. trong ngoặc đơn

ữ) Ỷ  lởn chừ cái thưòmg, ngoặc 
phia sau

đơn

- Ý nhó chấm (trên máy tinh) 
gạch đẩu dòng

hoặc

Hình 13. Cách đánh sô chưdng mục

Một số bạn đồng nghiệp có xu hưóng sừ dụng phuong pháp đánh 

số chương mục theo nia trận, như chi trong Hinh 14:

]. Mục 1ÓT1

1.1. Mục A

1.2. Muc B

1,2.1.M ục nhỏ

1.2.1.1. Ý lớn 

- Ý  1 

- Ý  2

Hinh 14. Cách đánh sô'chương mục theo ma trận
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C ách đánh số này  có 'IU điểm là Gc ũiiặii ũạiig "vị u i .  Câp Oặt t*“ * 

mỗi chương, mục. Ví dụ, người đọc có thề dè dàng nhận dạng đưọc VỊ 

tri cùa mục 1.2.21. là thuộc Phần 1. Chưcmg 2, Mục 2. Tiếu mục 1

Tuy nhiên, cách đánh số này dẫn đền khó nhận dạng chưong muc 

khi số chưcmg mục dã lên đến 4. 5 cấp hoặc nhiều hoTi nữa Chăng han. 

Mục 1.2.2.2.3. Vì vậy chì nên chọn cách đánh số này đến 2 cắp. sau đó 

sừ dụng tiếp cách đánh số ử  ông dụng như chì trong Hình 15.

Chương II

2 . 1 .

2 .1 .

a)

_______________________b)_______________________ Ị

Hình 15. Cách đánh sô'chương mục k ế t hợp

3. Viết tóm tắt báo cáo

Tóm tắt báo cáo được chuẩn bị đề trinh trước hội đồng nghiệm thu 

đề hội đổng làm việc, gửi đến đồng nghiệp đề xin ý kiến nhận xét, đông 

thòi cùng sử dụng lảu dài đi; làm phương tiện trao đổi khoa học.

Bàn tóm tất báo cáo nư ờ n g  không dài quá 20 trang. Thường trong 

tóm tắt báo cáo chi nêu lêr những luận điếm, luận cứ, phương pháp và 

những kết luận chủ yếu, kloông mô tà chi tiết các thi nghiệm. Bia chinh 

của bàn tóm tăt báo cáo khoa học có hình thức và nội dung tương tự bia 

chinh của bàn báo cáo.

Trên Bìa chính  ghi các thông tin như trên Hình 12. Trên Bìa phụ  

ghi các mục chi tiết hơn. Vỉ dụ danh sách nhữn? người thực biện đé tái, 
trong đó có thề ghi rõ học vị (thạc sĩ, tiến sĩ) và chức vụ khoa hoc (giào 

sư, nghiên cứu viên), không ghi chức vụ hành chinh (bộ trươne. cuc 

truồng, vụ tniòng. viện trưóĩig, v,v...).
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Phân túm  trư nộ i (lung  cua báo cáo cẩn trinh bày theo cơ cấu sau:

í. Phân mõ' đâu . Trong phần này viết• rắt tóm tất theo một số 

mục sau.

I Lý do nghiên cứu. ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn của đề tài

2. Mục tiêu (nhiệm vụ) nghiên cửu.

3. Khách thc nghiên cứu. đối tuọne khảo sát. phạm vi nghiên cứu.

4. Vân đề (Câu hỏi) và Già thuyết khoa học

5. Plnroiig pháp chứng minh già thuyết khoa học (tức luận điểm).

6. Giới thiệu văn tắ t dàn bài cúa báo cáo khoa học.

II. Phân tóm  tắ t  nội dung báo cáo Trong phẩn này, tác già tóm 

tắt từng chương của báo cáo một cách rất ngăn gọn. Sô chữ cho môi 

chưong cân tính toán sao cho toàn bộ phân tóm tãt không vượt quá sô 

trang còn lại.

III. Phần kết luận. Khoảng một nừa trang cuối được sù dụng đề 

viết về một số kết luận và khuyên nghị quan trọng:

• Những kết luận quan trọng nhắt của toàn bộ công trình.

. Ý nghĩa quan trọng nhất của công trinh.

.  Biện luận két quà nghiên cứu (Những kết quả hoàn toàn khẳng 

định; Những m ặt hạn chế).

. Những hướng tiếp tục phát triên.

.  Khuyến nghị quan trọng nhất được rút từ  kết quà nghiên cứu.

V. LUẬN VÃN KHOA HỌC

Phẩn này đươc viết dành cho các ban sinh viên và nghiên cứu sinh 

đang chuẩn bi luận văn. Luận văn khoa học dủ thuộc bậc đào tạo nào. 

đại học hay sau đạĩ học, cũng cẩn được xem là một công trình khoa học.

Luận vãn vừa mang tíiih chất một công trình nghiên cứu khoa học. 

nhưng ]ại vua nhám mục đich học tập nghiên cứu khoa học. Nó vừa pliài
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thể hiện những ý tưởne. khoa học của tác giá, nhưng lại vưa phai ữie mẹn 

kết quà cùa quá trinh tập sự nghiên cứu trước khi bước vào cuôc dời su 

nghiệp khoa học thực th ụ .

Với ý nghĩa như vậy, người viết luận văn cần chuẩn bi không chi 

những nội dung khoa học. mà còn nhân dịp này tích luỹ vôn phương 

pháp luận nghiên cứu.

1. Khái niệm luận văn khoa học

Luận văn khoa học là chuyên khảo về một chủ đề khoa học hoặc 

công nghệ do một ngưòi viết nham các mục đich sau:

• Rèn luyện về phương pháp và kỹ năng nghiên cứu khoa học.

. Thề nghiệm kết quả của một giai đoạn học tập.

. Bảo vệ trưóc hội đcng chấm luận văn.

Như vậy, có thể nói luân vãn khoa hoc là mỏt c ô m  trinh lây su 

nehiên cừu khoa hoc. ghi nhận một mốc phan đấu cùa tác già luận văn.

2. Các thể loại luận văn khoa học

Tuỳ tính cliất của nc.ành đào tạo và tuỳ yêu cầu đánh giá time 

phần hoặc to àn  bộ quá trìrử  học tập , luận vãn có  thể  bao  gồm:

Tiếu luận: Chuyên Uiảo về một chủ đề khoa học, thuòng đưoc 

làm trong quá trình học tập một môn học chuyên môn. Tiều luận khòng 

nhắt thiết bao quát toàn bô iiệ thống vấn đế cùa lĩnh vực chuyên môn.

K hoá luận: Chuyên .chào mang tinh tổng hợp thề nghiệm kêt qua 

học tập sau một khoá đào tạo chuyên môn hoặc huấn luyện nghiệp vu, 

trưóc đây được sử dụng trong trường hợp không nhăm mục đích giành 
văn băng. N ay dùne chì một công trinh nghiên cứu cùa sinh viên tôt 

nghiệp đê giànhvăn bang cu nhân.
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Đô án môn học: Cliuyên khảo về một chủ để kỹ thuật hoặc thiết 

kc một cơ cấu, máy móc. thiết bị hoặc toàn bộ dây chuvển công nghệ, 

hoặc một công trinh sau khi kết thúc một môn học kỹ thuật chuyên môn. 

Đô án môn học thưcmg gặp trong các tnràng kỹ thuật.

Đo án tô t nghiệp: Chuyên khảo mang tính tổng họp sau khi kết 

thúc chương trinh đại học kỹ thuật dê bão vệ lấy văn bang kỹ sư hoặc 

cu nhân kỹ  thuật. NỘI dung  đổ án tố t nghiệp có thế bao gồm:

• Những nghiên cint về một vắn dể kỹ thuật, hoặc toán bộ công 

nghệ hoặc toàn bộ một công trình kỹ thuật.

. Thiết k í mang tinh tồng họp về loàn bộ dâv chuyền công nghệ, 

hoặc một công trình kỹ thuật.

L uận vãn cú nhân: Những năm 1980 trở  về trước, ỏ Trướng Đại 

học Tông hợp Hà Nội (nay lá Đại học Quôc gia H à Nội) gọi là “Luận 

án cừ nhân’': vải năm lại đâv, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định gọi là 

‘‘Khóa luận cừ nhân” . Đây là một chuyên khào tổng hợp của sinh viên 

sau kht kết thúc chưong trinh đại học để bào vệ lấy văn bắng cừ nhân. 

Luận văn thuớng được sử dụng trong những nghiên cứu lý thuyết, 

nghiên cửu khoa hoc xã  hôi hoặc nhân vãn.

Luận vãn thạc sĩ: Chuyên khảo trình bày một nghiên cứu có hệ 

thống của nghiên cứu sinh35 cao học đê bào vệ giành học vị thạc sĩ.

Luận văn tiến sĩ: Vài năm lại dây, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy 

dịnh goi là "Luận án tiến sĩ” Đó là một chuyên khảo trinh bày có hệ 

thống mót chu dê khoa học cúa nghiên cứu sinh đế bào vệ giành hoc vị 

tiến sĩ.

ĨS Chúng lõi <lí nghi dùng cụm từ nghiên cứụ sinh để gpi chung những người 
chuẩn bi luân vãn sau đại học, như thạc sĩ, tiến sĩ. Trong tiếng Anh người ta gpi chuns 
11"UỚÍ hoc cac bãc dao tao lá student, bao gổm undergraduate student, post-graduate 
■itudenl. master student. PhD Student- Riêng dối với những ngưói chuẩn bl luận án
tiến s ĩ  I1ỌUỚI la  e ĩ m g  c ô  cách gpi l á  dođorant.
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3. Yêu cầu về chắt lượnc luận vãn

Việc đánh giá chắt lượiig luận văn khoa học kề cà luận vãn ờ bậc 

sau đại học, cũng có những (liềm khảc biệt so với việc đánh giả môt đẽ 

tài nghiên cứu khoa học. Sự lứiác biệt này được thề hiện ờ việc đánh giá 

các phẩn cụ thề: luận diem , luận cứ, phuơng  pháp.

1) Đôi với phương phí.p

Đôi vói phưcmg pháp, tức phương pháp nghiên cứu, chât lượng 

cẩn đưọc đặt ờ  m ột yêu cầu  cao  nhất ư ong  ba bộ phận hợp thành cắu 

trúc logic - luận điểm, luận cứ, phương pháp. Vi lê, ưong quá trình tập 

sự nghiên cứu khoa học. học tập phương pháp phải đạt được yêu cầu 

như một nguời nghiên cứu thực thụ. Nếu chấm điểm thi phần phương 

pháp có thể đuợc nhân hệ số 3 - hệ số cao nhắt.

2) Đôi vói luận điêhi \ à  vân đê

Đối với luận điềm và vấn đề, chất lượng cũng cần được đặt ờ yêu 

cầu cao, nhưng nên ở mức tliấp hơn phương pháp. Vi lẽ, phát hiện vắn 

đê. từ đó xây dựng luận đ iên  có giá trị khoa học, là công việc đòi hòi có 

một quá trình tích luỹ lâu d ii. Không thể yêu cẩu nguời tập sự nghiên 

cứu có ngay những luận điềm khoa học (tức giá thuyết) có giá tn  khoa 

học cao như những ngưòi niịhiên cửu thực thụ. Nếu chấm điềm thi cho 

hệ số 2.

3) Đôi với luận cú'

Đối VỚI luận cứ, cần s a n  xét tách riêng hai bộ phận:

• Đôi vói luận cú lý th u y ế t: c ầ n  đặt ờ yêu cầu về chất lượne 

ngang với chất lượng luận điềm, nghĩa là phải có giá tn  khoa 

học, hoặc là kê thừa những luận cử lý thuyết mà các đồng 

nghiệp đi trước dã xây dựng, hoặc là tự mình xây dựng. Tuy 

nhiên, cũng như lui’ji điềm và van để, không thể yểu cấu người 

tập sự nghiên cứu đưa ra những luận cứ lý thuyết có giá trị
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khoa học cao như các nhà nghiên cứu thục thụ. Nếu chắm điéni 

có thê cho hệ số 2.

• Đôi với luận cú th ụ c  tiễn: Đây là bộ phận có thê châm chước 

vê chât lưọng, thậm chí có thể cho phép một so so liệu cũ, số 

liệu có nhiều tính ưóc lệ, chưa được thấm tra . xác minh về mặt 

khoa học. Nếu chấm điểm có thề cho hệ số 1.

4. Trinh tự  chuấn bị luận văn

Sinh viên hoặc nghicn cứu sính (sau đây gọi chung lả ngưòì nghiên 

cứu) đuọc dành một quỹ thoi gian khoảng 3-6 tháng để chuân bị luận 

văn tôt nghiệp. Đ áy là một quỹ thời gian hết sức eo hep. Những nguời 

đã từng tham  gia nghiên cứu khoa học với thày thì ứiường có nhiều 

thuận lợi hơn những người chưa từng tham gia nghiên cứu khoa học. 

Trong một thời gian hạn  ché ngặt nghèo như vậy, việc chuẩn bị luận văn 

luôn là còng việc dây sức nặng thừ thách.

X ác định m ột trinh tự  hợp lý trong quá trinh chuẩn bị luận văn là 

một trong những điểm mấu chốt giúp ngưòí nghiên cứu vượt qua khó 

khăn đế có được m ột luận văn có chất lượng.

Trinh tự  chuần bị luận văn về đại thê như sau:

Bước 1. L ụ a  chọn đề  tài luận vãn

Ngưò'1 nghiên cứu có thê được nhận đe tài luận văn theo một trong 

hai trưÒTig họp sau đây:

!) Đe tài luận vãn  đư ợ c chỉ định

Thày hưóng dẫn hoặc bộ môn có thê chi định cho ngưòi nghiên 

cứu thực hiện một đê tái luân vãn xuất phát từ nhũng căn cứ rất khác 

nhau :
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• M ột phần nhiệm vụ cùa đề tài lUa may ^  5m„ -------_

đang thực hiện. Đây là truớng hợp có nhiều thuận lợi, nhưng 

không nhiều.

• M ột phân nhiệm vụ (lê tài cùa các viện hoặc cơ quan ngoài. Đây 

cũng là một trường hợp có nhiều thuận lợi, nhưng không nhiều.

• Nghiên cứu sinh được cơ quan cừ đi học chi định thực Kiên một 

nhiệm vụ nghiên cứi cùa cơ quan.

• Thày cô giáo đưa ra một để tài mang tính giá đinh, không liên 

quan đến nhiệm vụ righiên cứu cùa các thày cô.

2) Đe tài tự  chọn

Trong truờiig hợp được tự  chọn dề tài, sinh viên, nghiên cứu sinh 

cần tim hiểu hiện trạng phát triển của lĩnh vực chuyên môn đề lựa chọn, 

tưang tự như khi chọn đề tái nghiên cứu:

• Đê tài có ý  nghĩa k ị  oa học hay không?

• Để tài có ý  nghĩa thực tiễn hay không? ờ  đây cũng cần lưu ỷ, 

có những đề tài chì mang ý nghĩa thuần túy lý thuyết, chua nhất 

thiết có ý nghĩa th ự ; tiễn, nhưng phải thuyết minh rõ

• Để tài có cấp thiêl phải nghiên cứu hay không?

• Có đù diêu kiện đàm bào (vế tài liệu, phương tiện thí nghiêm) 

cho việc hoàn thành luận vãn không?

° Đê tài luận văn có phù hợp sỡ  thích  hay không?

Bước 2. Xây dụng  đ'ị ciromg nghiên cún của luận văn

Để cương được xây dựng đế trình thày hướng dẫn phê duyệt và là 

cơ  sờ để làm việc VỚI bạn các đổng nghiệp trong quá trinh chuần bị luận 

vãn. Nội dung đề cương cẩn bao gồm hai phấn như sau:
Phân th ứ  nliât. Tư tường của nghiên cứu, gồm các nội dung:
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] Lý do chọn đê tài luận văn. Pliần nàv trà  lời câu hói. vì sao tôi 

lại chọn để tài này

2. Lịch sứ  nghiên cứu. Phần n ày  trà  lời câu hòi: Ai dã làm gì 

trong lĩnh vực này.

3. M ục tiêu (tức nhiệm vụ) nghiên cừu. Phần này trả  lòi câu hòi: 

“Tôi sẽ làm g i? ”

4 X ác dinh khách thể nghicn cứu và dối tượng khảo sát. Phấn náy 

tra  lới câu hoi: ‘ T ôi sẽ làm 0 dâu?"'; ’Tôi sẽ làm trong cộng đồng 

xã hội nào?"’.

5 Phạm  vi nghicn cứu. Phần này trả  lời câu hòi: “Tôi .sẽ làm  đến 

dâu?". T rong phấn nà)' cần trìiih bày rõ 3 loại phạm vi: Phạm  vi 

khách the: Phạm  vi thời gian diễn biến của sự kiện; Phạm  vi nội 

dung cân g iái quyết trong luận ván.

6. Vấn đế khoa học. Phần này tra  lời cáu hòi: “C ần trà  lòi câu hòi 

nào trong nghiên c ứ u ?”.

7. G ià thuyết khoa học. Phẩn nà)' trà  lời câu hỏi: “Luận điểm cơ 

ban của tôi ra  sao ?”

8. Phưoĩỉg pháp chửng minh g ià thuyết, tức chứng minh luận điêm 

cúa tòi? Phẩn nàv  có hai nội dung co bàn:

• C hứng minh bắng  lý thuyết, tức nêu lên những “Co' sờ  lý luận”

.  C hứng m inh bang thực tiễn (quan sát. phỏng vấn, làm  việc 

nhóm, thự c nghiệm )

.  Néu làm thự c nghiệm , thi chuẩn bị các phương tiện, th iết bị thí 

nghiệm  ra sao

1. Biên luận kết quả.

2. Kết luận vá khuyên nghị sau kết quả nghiên cứu.

Phần th ú  hai. D àn bài luận vãn. gồm các chương m ục như sau:
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• Chương mờ đâu. giới thiệu các mục vc ly au Ìigmi*!! WJ11; I‘̂ ề' 

nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, khách thề nghiên cứu. pham 

vi nghiên cứu, vấn để nghiên cứu giả thuyết nghiên cửu và 

phương pháp chứng minh già thuyết.

• Chương thứ hai. giói thiệu những nội dung chứng minh già 

thuyết (tức luận điểm khoa học) bầng lý thuyết: có những khai 

niệm nào cần làm rõ. sử dụng cơ sờ lý thuyết cùa những bộ môn 

khoa học nào đê chứng minh.

. Chương thứ ba, giói thiệu phần chứng minh bắng thực tiễn quan 

sát, phỏng vấn chuyên gia, hội nghị khoa học và thực nghiệm 

(thực nghiệm trong labô và trên hiện trường). Chương này có 

thề chia thành nhiều chưcmg tùy khối lượng hoạt động nghiên 

cứu thực tiễn.

• Chương cuối cùng. 1 ì  chương kết luận và khuyến nghị

Đe cương phải được giáo viên hướng dẫn xem xét và phê duyệt

VÓI luận vãn cao học và nghiên cửu sinh, để cương phải được bảo 

vệ trước m ột hội đổng xét duyệt đề cương.

Bước 3. Thu th ập , xử  lý thông tin  và viết luận văn

Nội dung của thu thập thông tin thường bắt đầu bắng việc nehiên 

cứu tài liệu đề biết được điều gi có thề kế thừa từ  các đồng nghiệp đi 

trước. Tiếp đó, thực hiện các phương pháp thu thập thông tin bắng phi 

thực nghiệm hoặc thực nghitm , xử lý kết quả và kết thúc nghiên cứu

1. Lựa chọn phương pháp thu thập thông tin.

2. Làm tông quan vê những thành tựu liên quan đề tài luận vãn.

3. Thực hiện các phưnmg pháp phi thực nghiệm (quan sát, phỏne

vân, hội đông, điêu tra dùng bàng câu hòi, v.v...)

4. Thực hiện các biện pháp thực nghiêm bẩng những thi nghiệm
trong phòng thí ngh iện  hoặc ngoài hiện trường.

5. Viết luận văn
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Luận vãn là kết quả cùa toàn bộ nỗ lực trong suốt thòi gian học 

tập, là Sự thê hiện toán bộ năng lực cùa ngưòi nghiên cứu.

1) Hình thúc và ket câu của luận vãn

Cũng như báo cáo khoa học. luận vãn dược trinh bày trên khổ 

giâv A4r đáiih mảy một mặt. Nếu đánh máy vi tính thì đùng cỡ chữ 13- 

14 pt, cách dòng khoàng 1 6 -2 0  pt.

Săp xêp két cấu và bố cục có thể như sau:

Bìa: Gôm Bìa chinh và Bia phụ hoàn toàn giống nhau và được 

viêt theo thứ tự từ trên xuông như sau:

• Tên trưÒTig, khoa, bộ môn noi hướng dẫn ngưòi nghiên cứu làm 

luận vãn.

. Tên đề tài, in bang chữ lòn,

• Tên tác già.

.  Địa danh và năm bào vệ công trình.

T rang  ghi lời cảm ơn: Trong trang này tác già có thể ghi lời cám 

ơn đối với môt cơ quan đõ dầu luận văn (nếu có), hoặc ghi ơn một cá 

nhân, không loại trừ  người thân, những người đã có nhiều công lao đái 

VỚI công trinh  nghiên cứu.

M ục lục: Mục lục thưởng được đặt phía đẩu luận văn, tiếp sau 

bia phụ.

Ký hiệu và viết tắ t: Liệt kê theo thứ tự  vần chữ cái những ký hiệu 

và chữ viết tat trong luận văn đc ngưòi đọc tiện tra cứu.

Lòi nói đẩu: Lói nói đâu cho biêt một cách rất văn tat lý do và 

bối canh cùa đề tài. ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn cùa để tài, kết quà đạt 

được và vấn đế tổn tại, những dự kiến sau công trình nghiên cứu.

Tổng quan:Phần này bao gốm các nội dung:

5. Viết luận văn
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• Giới thiệu chung vấr đế nghiên Cu ú.

• Tông quan lịch sử nghiên cứu và quan điểm lưa chọn vân đê 

nghiên cứu.

• T rình  b ày  vắn  ta t  ho Ịt động nghiên c ứ u .

Cơ sở lỷ thuyêt và phuong pháp nghiên cứu: Phần này bao gôm

• Cơ sờ lý thuyết đươc sừ dụng, bao gồm cà cơ sờ lý thuyết kế 

thừa của ngưòi đi t r jó c  và cơ sờ lý thuyết tự minh xây dựng

• Mó tà các phucmg p iáp  nghiên cứu đã dược thực hiện.

Nội dung nghiên cúu và kêt quả: Phân này có thê trinh bây trong 

một chương hoặc mộl sô  chương, bao gồm:

• Những giả thuvêt và phương pháp chứng minh già thuyêt.

• Nhũng kết qua đạt cược về mặt lý thuyết và kết quà áp dụna.

• Phân tich kết quà và nêu những vấn để chưa đưọc giải quyết 

K êt luận và khuyêr nghị: Phần này thưòĩig không đánh sồ

chương, nhưng là một phẩn ách riêng, bao gồm các nội dung:

• Kết luận về toàn bộ công cuộc nghiên cứu.

• Các khuyến nghị rúl ra từ kết quả nghiên cứu.

T ài liệu tham  khảo: Ghi theo thứ tự chữ cái theo mẫu trích dẫn

khoa học.

Phụ lục: Nếu có nhiều phụ lục đù phụ lục được đánh số thứ tự bẩna 

sò La mã hoặc số A rập. Ví dụ: Phụ lục Ị  Phụ lục II; hoặc Phụ lue 1. 

Phụ lục 2.

6. Viết tóm tắt luận văn

Hiện nay, một vài noi có xu hướng miễn việc viết tóm tắt luân văn 

đê giảm nhẹ gánh nặng cho ngưòi học. Tôi thi chù rằng viết tóm tat la 

cân thiêt. Đây cũng là dịp nguòi nghiên cứu xem lại công trình cùa minh 

trước khi bào vệ.
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Còn một ý nghĩa nữa, tóm tẳt luận văn là cần thiết đế hội đồng 

chăm luận văn làm việc; gừi xin ý kiến nhận xét và sử dụng làm phưong 

tiện trao dôi khoa liọc. Ban tóm tắt phải nêu đưọc những nội dung cốt 

!õi nhát cua luận văn. Thuòng trong tóm .tắt luận văn chì nêu lên những 

iuận cử. phương pháp, chi rõ cách di dền luận cứ, phưong pháp và 

những kêt luận chu yếu, chi nêu vài ví dụ trong trưòng họp thục sự cần 

thiêt đò người đọc iiiêu sâu thêm kết luận cùa luận văn. Tóm tất luận 

văn không dái quá 20 trang. Theo quy địiih cua Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. tóm tắt luận văn trong các tnròng đại học Việt Nam được trình bày 

nhu sau:

T rang  bia. Trên trang bia chính ghi theo mẫu của cơ quan quàn lý 

đào tao. Trang bia phụ được ghi chi tiết hơn những thông tin về mã 

ngành, tên người hướng dần kèm học vị và chức danh khoa học. Tiếp 

theo lã trang tliũ tục. Trên trang nảy ghi tên những ngưòi hưóng dẫn và 

ngưòi nhận xét luận văn có thề ghi rõ học vị (thạc sĩ, tiến sĩ) và chức 

danh khoa hoc (giáo sư. nghiên cứu viên), không ghi chức vụ hành chính 

(cục tnrỡns. vu trường, viện trường.. V.V...). Ngưọc lại đối vói người đại 

diện co quan nhận xct thi cần ghi rõ họ và tên. học vị, chức danh khoa 

họe '.'à chức vụ hành chinh.

Tóm tắ t nội dung của iuận văn được trình bày theo cơ câu sau:

I  M à  đấu

Troiiũ phẩn nãy tác gia cân viết (rất súc tích) một số mục sau.

1 Lý do nghiên cứu cua đê tái luận vãn 

?, Muc tiêu nchiên cứu cùa đề tài luận văn. 

ỉ Khách thê nghiên cửu, đôi ttrọug kháo sát

4. Phạm vi nghiên cửu 

5 Vấn dc và Gia thuvêt nghiên cửu 

tì Phương pliáp nghiên cứu
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7. Đóng góp mới về mặ: khoa học CL. . . . . . ___

8. Kết cấu cùa luân vãn, đuợc giới thiệu qua từng chương

II. Phan tóm tát nội du.ig luận vữn

Giới thiệu rất tóm tắt từng chucmg cùa luân vãn. số  chữ cho mỗi 

chương cần tính toán sao cha toàn bộ phần tóm tắt không vuợt quá số 

trang còn lại.

III. Phần kết luận

Khoâng một nưa tranc, cuổi dược sử dụng đế viêt vế một sô kẽt 

luận và khuyến nghị quan trcng:

• Những kết luận quar trọng nhất cùa toán bộ công ưình.

. Ý  nghĩa quan trọng Iihất của luận văn.

• Khuyến nghị quan irọng nhất tử kết quà nghiên cứu cúa luận 

văn.

• Các công trình dã tông bố: Liệt kê những công trinh hoặc bài 

báo đã công bố.

Khi liệt kê các công trình cần lưu ý mấy điếm:

• Ghi các công trình công bố theo mẫu ghi tài liệu tham khảo

• Năm xuất bản ghi tu những xuất bản pham sớm nhất đến những 

xuất bàn phẩm muộn nhất, hoặc ngược lại, từ muôn nhất đến 

sớm nhất.

VI. THUYÉT TRÌNH KHCA HỌC

Biết diễn đạt tư  tướng khoa học là một yêu cẩu hết sức quan trọng 

đối với người nghiên cứu khoa học.

Thuỵêt trinh khoa học luôn phải thực hiện trong điều kiện khắt khe:

• Ràng buộc về thời j;ian.

• Phải dừng đúng khi kết thúc một nôi dung cần thuyết trinh.
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Nội dung khoa học thưòng bi xem lá ‘ khô khan” gâv không khí 

buôn tỏ, lám cho ca người nói và người nghe mất hứng thú.

Nguòi nghiên cửu nào cũng phái thuyết trinh các luận điểm thuộc 

cong trình nghiên cứu của mình. Nhiêu người cho rang, có những diễn 

gia có “khoa nói" luôn gây đưọc hẩp dẫn trong nội dung trình bày. cỏn 

những ngưòi khác thi không. Điểu nà}' có thề đúng trong một chừng 

mực náo đó. song thực tế cho thấy, kỹ nàng thuyết trinh có thể luyện 

tập. Trong phân nà}, chúng tôi cố gẳng cung cấp m ột số kỹ nâng thuvết 

trinh dê các bạn đồng nghiệp tham khào

Thuỵêt trinh khoa học đòi hói những nguyên tẩc và quy trình nhất 

định, năm rà n g  quy trinh và kỹ năng đó, ai cũng có thể thuyết trình 

khoa học m ột cách mạch lạc, khúc chiết, thậm chí hấp dẫn. Chi có điểu 

đáng tiếc rắng. chương trình dào tạo từ bậc học phổ thông đến đại học ờ 

nưóc ta  còn nặng theo quan điêm “từ chương”, rât coi nhe nhũng môn 

học về phuong pliáp, bao gốm phưong pháp tư duy, phương pháp thuyết 

trinh, pliưong pháp hành động v.v...

Thật vậy, ngôn ngữ nói có cấu trúc logic gồm 4 bộ phận họp thành 

như chi trong Bàng 19

Bảng 19. câu trúc của một thuyết trình khoa học

TT CẤU TRÚC THUYẾT TRÌNH trA lời cáu hói

1 VÁN ĐÊ THUYÉT TRÌNH 
(Câu hòi)

Đưa luận điểm gi đây?

2 LUẬN ĐIỀM cùa bản Chứng minh luận điểm nào?
thuyết trinh

3 LUẨN CỨ đề chứng minh Chứng minh bằng cái gi?
luân điêm

4 PHƯƠNG PHÁP thuyết trinh Chứng minh bằng cách nào?
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1. vấn dề thuyết trình

Đó là câu hòi đặt ra cho mỗi bàn thuyết trình. Mỗi khi chuân t>Ị 

thuvết trinh, người nghiên cưu phài tụ trà lời cho mình câu hòi: “Tác giả 

định đưa luận điêm nào ra tr iớ c  đồng nghiệp (hoặc hội đông)?’’, chăng 

hạn. “Trè hư tạ i ai?”.

Trước khi thuyết trình, ngưòi nghiên cứu luôn phải biêt nêu câu 

hôi cho minh. Nêu câu hói, chứ không chi dima lai O' việc nêu chù đê

Nhiều bạn đồng nghiệp thiicmg bị lẫn hai khái niệm “Chu dê” 

(Subject) với “Vấn đề” (Problem). Chù đề được trình bày dưới hình 

thức một mệnh đề khuyết, còn vấn đề phải được trinh bày dưới dạng 

một câu nghi vấn. Ví dụ. tror.g trường họp này, chú đề là “Nguyên nhân 

trẻ hư”, còn vấn đề là “Trè hir tại ai?”

Nêu được vấn đề, tức câu hỏ i sẽ giúp chẲo bàn thuyết trình có 

nội dung phong phú và làm xuất hiện rất nhiều ý tưởng hay cho bán 

thuyết trinh.

2. Luận điềm thuyết trình

Mồi bản thuyết trinh phải có ít nhất một luận diêm khoa học cùa 

tác giả. Người thuyết trinh UÔI) phải lưu ý rằng, mỗi ban thuyết trinh 

phải trá lòi được câu hòi: ‘Tác già định chứng minh điều gì đây?”, 

chằng hạn, đề trả lòi câu hòi đã nêu, tác giả đưa luận diềm: “Trè hư tại 

cha, chứ không phải tại mẹ”.

Đã là “Luận điểm” thi phải rõ ràng, khôni chung chung. Các ban 

đông nghiệp lưu ý  răng, mỗ! luận điểm chi nêu được một góc cạnh cua 

tu duy khoa học. Luận đièin nêu lên mối liên hệ chu yếu. Đành răne 

không thể nói một cách cực doan. tuyệt đối. Rất có thể luận diểm đuợc 

trinh bà)’ “mềm" hơn, cụ t ie  hon. vi dụ, ‘T rẻ hiện nav hư tại bô la 

chinh, chứ không phải trê h i  chi là tại mẹ”, hoàc. “Trè nghiện rưọu lá 

tại bô. trè lười lao dộng là tú  mẹ" Tuy nhiên, ngay ó đây, chúng ta vẫn
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thây  nôi Ich những nguyên nhân (mối liên hệ) chú yếu. Khi trinl) bày 

luận diím, không nên nói: ‘Trẻ hư một mật thì tại cha, một mặt thi tại 

mẹ N Ó I n h ư  v ậ y .  t r o n g  n g h iê n  c ứ u  rố t  c u ộ c  chẳng thấy đ ư ợ c  n g u y ê n  

nhân cụ thề náo.

3. Luận cứ cùa thuyết trình

Nói luận cứ cùa thuyết trinh là nói luận cứ để chứng minh luận 

diêm cùa bủn thuyết trinh. Luận cứ trả  lới câu hòi: “Chứng minh bằng 
cái gi?:’

Băn thuvêt triiih phong phú nhò' luận cứ. Người nghiên cứu càng 

đưa dược nhiều luận cứ, thí luận điềm càng có sức thuyết phục. Vói mỗi 

dôi tượng nghe thuyết trinh, ngưòi thuyết trình phải đưa ra những luận 

cứ khác nhau.

Bài thuyết trinh thiếu luận cứ là một bài thuyết trinh nghèo nan. 

Bài thuyết trinh chi lặp đi lặp lại một vài luận cứ lá một bài thuyết trình 

buồn tẻ. Khi đưa một luận diêm đê bào vệ trước một hội đồng hoặc một 

dối tác, nguòi thuyết trình phải cliuân bị rất nhiều luận cứ từ  các góc 

cạnh khác nhau. Những luận cứ mạnh phải “để dành” đến cuối ban 

thuyết trinh, dề phóng lúc những ngưòi đối thoại “tấn công”.

4. Phương pháp thuyết trinh

Cò ĩ  phương pháp tliuyêt trình: diên dịch, quv nạp, loại suy.

Diễn dịch lá phcp suv luận đi từ cai chung đến cái riêng. Trong 

phương pháp diễn dịch, người thuyết trình đi từ lý thuyết đến thực tiễn. 

N nrò i đối thoai là tri thức rất thích nghe lập luận diễn dịch.

Q uy nạp lá phcp suy luân đi từ cái riêng den cái chung. Trong 

phương pháp quy Iiap. người thuyết trinh đi từ  các sự kiện thực tế dế 

khai quát hóa thảnh ly thuyết. Đối vói nhóm có trinh độ học vấn thấp, 

pliưone pháp làp luận quy nạp to ra hiệu qua 1)011.
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Loại suy lá phép suy luận đi tứ c™ ...... - c ế -

phưcmg pháp loại suy. nguời thuyết trình đi từ những câu chuyện đon 

gián tưỏTig như chằng có liên quan gi đến chủ đề thuyết trinh đê giai 

thích những luận diêm rất trùu tượn!> về mặt lý thuyết. Đối với những chu 

đê khó. người thuyct trình cân iru tiên sừ dụngphưcmg pháp loại suy.

Vận dụng các phương pháp thuyết trinh như thế nào cho thich hợp 

với người đối thoại, vừa mang tính chât kỹ thuật, vừa mang tinh chât 

nghệ thuật.Chang hạn. nga\ đối với nhóm trí thức là nhóm ưa thích 

phương pháp lập luận diễn dịch, người thuyết trinh cấn ưu tiên lập luận 

diễn dịch. Nhưng khi cử tọa trí thức mệt. người thuyết trinh cũng nên 

chuyển sang lập luận quy nạp. Đến khi tri thức bắt đầu ngù gật. thì 

người thuyết trinh nên chuyểi sang lập luận loại suy, bằng cách khéo léo 

tim những luận cứ vui để “clỊ-ng” tri thức dậy.

VII. CÁCH THỨC TRÌNH 3ÀY MỘT CHỨNG MINH KHOA HỌC

Một chứng minh khoa học không thể trinh bày như một bàn báo 

cáo thưÒTig kỳ cùa một tồ chức xã hội hoặc một cơ quan hành chinh, ma 

phải trình bày đi kèm các luận cứ khoa học (từ kết quá quan sát, phòng 

vấn, điều tra. thực nghiệm). Xét theo các cách tiếp cận cùa nghiên cứu, 

trinh tự trinh bày là:

NỘI QUAN -  NGOAI QUAN -  NỘI QUAN

Cụ thề như sau:

1. Nội quan

Phán đoán cliù quan của ngưòi nghiên cứu.

Vi dụ :

Qua công luận, chúm; tôi có cám giác rằng, tình hình tré em 0 

nông thôn bỏ học rất nghiêưi trọng.

2. Ngoại quan

Đ ua các cứ liệu khách quan đê kiêm tra phán đoán chủ quan.
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Vi dụ :

- Kháo sát 2 xã huyện A. chúng tôi thấv số học sinh bỏ học chiếm
tới 31,2%.

- K háo sát 7 xã huyện B; thấy tình hình không hẳn là như thế, số 
học sinh bò học chi chiếm 12,3%,

- Klião sát 5 xà huyện c , thi không thấy một hiện tưọng bỏ học nào.

3. Nôi quan

Két luận cùa người nghiên cứu.

Vi dụ:

Kêt quà khảo sá t cho thấy, hiện tuọiig bò học không phải nghiêm 
trọng như phản ánh trên công luận.

N hư vậy. trong báo cáo khoa hoc phải viết:

"Q ua công luận, chúng tôi có cảm giác rang, tình hình trẻ em ờ 

nông thôn bò học rất nghiêm  trọng

T uy nhiên, Khâo sát 2 xã huyện A. chúng tôi thấy  số học sinh bỏ 

học chiếm tới 31.2% ; K hảo sát 7 xã huyện B, thấy tình hình không hẳn 

là như thế. số học sinh bò học chỉ chiếm 12,3%; Khảo sát 5 xã  huyện c ,  

thi không thấy m ột hiện tượng bỏ học nào.

Kết quá khào sát cho thây, hiện tượng bỏ học không phái nghiêm 

trọng như phán ánh trên  còng luận” .

T rong báo cáo khoa học không được viết, chẳng hạn. “Báo chí báo 

dộng về tinh hình bõ học nghiêm trọng của học sinh nông thôn, nliưng sự 

thực không phái như vậy”. Viêt nhu thê này là không có luận cú.

VIII. NGÔN NGỮ KHOA HỌC

Có nhiều loại ngôn ngữ được sừ dụng trong các tài liệu khoa học: 

l ờ i  v á n .  b iê u  t h ứ c  t o á n  h ọ c ,  s ố  l iệ u ,  b ả n g  s ố  l iệ u ,  b iể u  đ ồ ,  đ ồ  t h ị ,  s ơ  đ ồ
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Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN      http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



hình vê, ảnh. cầ n  kết họp sừ dụng đề thê .ề.v.ã ..ỂV. v«v.. Jẽ.— V o  

nội dung củ a tà i liệu.

1. Văn phong khoa học

Lời vãn trong tài liệu Uioa học thường được dùng ờ thế bi động 

Trong tài liệu khoa học không nén viết "Chúng lôi đã thực hiện cũng 

cuộc điéu tra trong 5 lhár,g" mà viêt "Công cuộc điểu ira đã được tiến 

hành trong 5 /háng". Ai điểu tra không quan trọng, mà quan trọng là 

công việc diều tra đã đưọc 'Jiực hiện trong 5 tháng. Tuv nhiên, trong 

trưÒTig họp cần nhấn niạnli chù thề tiến hành, thi lại cấn viết ớ thể chú 

động. Ví dụ. "Nhóm sinh \aên xã hội học đã thực hiện một đợt điều tra 

trong 5 tháng". Trong đoạn này, tác giả muốn nhấn mạnh, chính là nhóm 

sinh viên xã hội học. chứ khòng phái là nhóm nghiên cứu viên không có 

kiến thức về các phương pháp của xã hội học.

Văn phong khoa học pliài giúp trinh bày một cách khách quan kết 

quả nghiên cứu. tránh thê lnện tinh cảm yêu ghét đôi với đôi tượng khảo 

sát. Có những cách thể hiện rất cần thiết cho một bài bút chiến, thi lại 

không hoàn toàn thích hợp tiong khoa học. Ví dụ, trong một nghiên cưu 

sử học. có bạn đồng nghiệp '/iết những đoạn như: "Tên bại tướng Ngột- 

lương-hợp-tliai lại láo xược sai sứ sang dụ vua Trần dầu hàng", "Trần 

Thái Tông căm ghét, khinh bì quân xầm lược, tin tưòng vững chăc 0 

chính nghĩa.... nhìn thâu dã tâm xâm lược của vua Nguvên". Ngưòi đọc 

có thê nhận thấy, tác giả đã thể hiện tinh cảm rất mạnh trong khi trinh 

bày kết quà nghiên cứu. Nhà nghiên cứu hoàn toàn có thể cune cấp 

những sụ kiện xác thực cho người đọc bắng thái độ khoa học trong văn 

phong. Chàng hạn, có thề viết: "Sau khi thất bại. Tưrine Ngột-lương- 

họp-thai dà phái sứ già sang dụ vua Trấn đẩu hàng, Vua Trần khôrm 
những không đáp lại yêu sách, mà còn ha chiếu trói sứ già nhá Nguyên 

trà vê nước". Đương nhiên, sè là rất giá tri. nếu ngưòi nghiên cứu trich
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dược một câu của Vua Trần dươc chẽỊ) tronọ chinh sứ . đại loại như: 

Ten sir giã láo xược kia! Ta dã niiin rõ dà tàm xâm lưọc cùa vua tôi 

nhà các ngươi! Bay đâu. trói cái tên sứ gia đang khinh bi này, đuổi về

nuóc".

Xét vẽ mặt logic học, ngôn ngừ khoa học dựa trên các phán đoán 

liiên tliưc (còn gọi là phán đoán thực nhiên hoặc phán đoán minh nhiên), 

lá loai phán đoán thấy sao nói vậy, không quy về bàn chất khi không đủ 

luận cứ, thê hiện thái dộ khách quan, không xen tinh cảm yêu ghét vảo 

dổi tượng khảo sát.

2. Ngôn ngữ toán học

Ngôn ngữ toán hoc dược sử dụng đc trinh bày những quan hệ định 

lưone thuộc đối tưọĩig nghiên cửu. Như đã trình bày ở phẩn trên, người 

nghiên cứu có thè sư dụng nhiều hiiih thức phong phú về ngôn ngữ toán 

học, như sổ liệu ròi rạc. báng số liệu, biêu đồ. đồ thị toán học.

3. Sơ đ ổ

Các loại sơ  đô (Hình 16) là hình ảnh trực quan về môi liên hệ giữa 

các vếu tố trong hệ thống hoặc liên hệ siữa các cóng đoạn trong một quả 

trinh. Sơ đồ đưọc sù dụng trong trưòĩig họp cần cung cấp một hinh ảnh 

khái quát về cấu trác cùa hệ thống, nguyên lý vận hành cùa hệ thống. 

Iihuiig không đòi hòi chi rõ tỷ lệ và lách thưóc cùa các bộ phận cấu 

thành hê thống.

4. Hình vẽ

Hinh vẽ cung cấp một hình ánh tưong tự  đối tượng nghiên cứu về 

mặt hỉnh thể và tuong quan trong không gian, nhưng cũng không quan 

tám đến tỳ lệ hình học. Hinh vẽ đirọc sử dụng trong trưòĩig hợp cần 

cung cắp những hình anh tương dối xác thực cùa hệ thống, đúng về mặt 

ivniyỏn K\ nhưng không đòi hòi trinh bày một cách cụ thể vể hinh dáng 

vá kích thước

173
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5. Ành

Trong trưòng hợp cần thiết người nghiên cứu có thê sư dụng ánh 

đê cung cấp các sự kiện một cách sống động. Đối VỚI những lĩnh vực 

nghiên cứu như sù học. khảo cồ học. kiến trúc, hội hoạ, nghiên cứu môi 

traờng thi ảnh đóng vai trò rai quan trọng.

IX. TRÍCH DÀN KHOA HỌC

Khi sử dụng kết quà nghiên cứu của đồng nghiệp, ghi rô xuất xứ 

cùa tài liệu đã trích dẫn là nrột. nguyên tắc hết sức quan trọng. Tài liệu 

m à tác  g ià  đã trích  dẫn cần đ JỌ'C ghi lại theo m ột số nguyên tắc  về mô tà 

tài liệu.

1. Công dụng cùa trích dẫn

Trích dẫn được sử dụni; trong nhiều trường hợp khác nhau

• Trích dẫn để dùng lim  luận cứ  cho việc chứng minh một luận 

đ iểm

. Trích dẫn để hác bò khi phát hiện chỗ sai trong nghiên cứu của 

đồng nghiệp.

• Trích dẫn đề phân ách  khi nhận dạng được chỗ yếu của đồng 

nghiệp để để xuất Ví« đề nghiên cứu mới.

2. Nguyên tắc trích dẫn

Khi viết trích dẫn, ngu cri nghiên cứu cẩn tôn trọng nguyên tắc bào 

mật cùa nguồn tài liệu đưọc cung cấp. nếu noi cung cấp có yêu cẩu này. 

Ngưòi nghiên cứu cần hòi ý kiến nơi cung cấp tài liệu và làm rõ, tài liệu 

đó có thuộc bí m ật quốc gia, bi mật của một hãng, bi mật của cá nhân 

hay không, đông thời xin phép dược sử dụng trong các ân phâm 

công bố.
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Nơi cung cấp tliône tin có thổ cho phcp sử dụng tài liệu trên nhiều 

mức độ. như: vồ nguyên tác có được công bố không? nếu duợc công bố. 

thi công bố den mức độ nào? Có trưòng họp. vi lợi ích khoa học. người 

vict cân nêu một sự kiện náo dó để nêu bài học chung, mà không cần 

nêu đích dardi tác giá, thi nguyên tắc báo mật cũng đưọc thực hiện. Việc 

báo mật trong trưóng họp này xuất phát từ sự cần thiết bào vệ lợi ích 

chung của khoa học. nliưng vần ciữ thể diện cùa đồng nghiệp.

3. Ý nghĩa cùa trích dẫn

Y nghĩa khoa học: Viết đầy đủ, rõ ràng xuất xứ cùa trích dẫn 

khoa học là sự thể hiện tinh chuấn xác khoa học cũa tác già. Nó giúp 

người đọc de tra cứu lại các tu  tường, các luận diêm, các tác phâm mà 

tác giả đã trích dần. Nếu trích dẫn mà không ghi rõ tác phẩm dưọc trích 

dẫn, trích  dẫn ý  sai với tin h  th ần  nguyên bản, v .v ... thi ngư ò i đọc không 

biết được phẩn nào là luận điểm của tác giả, phần nào là tác già trích 

dẫn cùa đồng nghiệp, đến khi cần Ưa cứu lại thì không thể tìm dược tài 

liệu gốc.

Ý nghĩa trách  nhiệm : VỚI một trích đẫn khoa học ghi rõ tên tác 

giả của trích dẫn, đồng nghiệp biết rõ được trách nhiệm cùa người đã 

nêu ra luận điểm dươc trich đẫn. Điều này cẩn được đặc biệt chú ý khi 

lãp lại một trích dẫn má đồng nghiệp dã thực hiện.

Ý nghĩa pháp lý: Thê hiện sự tôn trọng quyền tác giã khi công bố 

lá phãi ghi rõ trích dẫn xuất xứ. Nếu trích dẫn nguyên văn cùa tác già 

khác thì cần cho toán bộ đoạn trich dẫn vào ngoặc kép và ghi rõ xuất 

xứ Nếu chi trích dẫn một ý tưong thi cần ghi rõ ý đó, tư tưcrng đó là của 

tác gia nào, lây từ sách nào.

Ghi trích dẫn là sụ thê hiện ý thức tôn trọng pháp luật về quyền 

tác gia Nếu không ghi trích dẫn. nguòi viết hoán toàn có thê bị tác già 

kiên và bị xir lý theo các luật ]ệ về sỏ' hữu tri tuệ.
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Y nghĩa đạo đức: Viê: đẩy du. chuan xac cac iricn aan Kiioa Iiut 

là thê hiện sự tôn trọng nhímg cam kết về chuần mực dạo dức (rong 

khoa học 36. Những loại sai phạm cần trành trong trich dần khoa học la 

chép toàn văn một phân hoặc toàn bộ công trinh của ngưòi khác mà 

không ghi trích dẫn; lây ý. ioặc nguyên văn cùa tác aià mà khône ghi 

trích dần xuất xứ. Dù có Ịịhi tên tác phẩm vào mục “Tài liệu tham 

khảo”, nhung không chỉ rô m ừng điếu dã trích dẫn cũnẹ vẫn là vi phạm.

4. Nơi ghi trích dẫn

Trích dẫn khoa học co thể ghi cuối trang, cuối chương hoặc cuôi 

tài liệu, tuv thói quen của người viết và tuỳ nguyên tắc do các cơ quan 

liên quan quy định.

Trích dẫn khoa học ghi ờ cuối trang đuợc gọi là cước chú. Cước 

chú cũng đưọc dùng để ẹiải thích thêm một thuật ngữ. một ý, một cáu 

trong trang mà, vi ]ý do nà 5 dó không thê viết chèn vào mạch văn làm 

mắt cân đối phần chính CÙJ bài. Mỗi trích dẫn được đánh số chì dẫn 

băng một con sô nhò đật cao trên dòng chữ binh thưòng. Trong các 

chương trình soạn thảo cùa máy tinh, người ta  đã đặt sẵn chế độ đáiih số 

cước chú và có thể tự  động iieu chinh trong toàn bộ tác phầm.

5. Mầu ghi trích dẫn

Các nhà xuât bản thv ờng có những truyền tháng khác nhau. Một 

sô nhà xuất bàn và cơ quar khoa học ở nước ta có quy định về cách ghi 

trích dẫn. Ví dụ. quy định \ ể  cách ghi trích dẫn của một số nhà xuất bàn 

được chỉ trong Hộp ]:

36 Vũ Cao Đảm: Đẽ cư u tg  bài giáng X ã  hội hạc Khoa học vờ Cóng nghé, 

Trường Đại học Khoa hpc Xã hội và Nhân vãn, 1997.
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"  Đàm Vãn Chí: Lịch Sừ văn hoá Việt Nam, Nxb. Trẻ, Thánh phô 
Hổ Chí Minh, 1992, tr. 463-464.
(Cách trích dẫn cùa Nhà xuất bàn Chỉnh trị Quốc gia)

Hertbert Butterfield, The Origins o f Modem Science, 1300-1800 
(London, 1949), pp. 1 -7 .
21 S ee  Uno Bocknund, "A Lost Letter from Scheele to Lavoisier,” 
Lychnos, 1957-1958. pp. 39-62, fcr a different evaluation of 
S ch eele 's  role.________

6. Vài điếm lưu ý khi ghi trích dẫn

l - Sử dụng một cách đánh so trích dẫn thống nhất trong toàn bộ 

tái liệu. Phân biệt cách ghi các loại sách, sách nhiều tập, tạp chi, 

báo hàng ngày.

2. Cách ghi số chi dẫn tải liệu tham khảo có thề như sau:

" Khi ghi trích dẫn ó cuối trang thi hoặc ghi dãy sô liên tục tử  đầu 

cho đến hết tài liệu, hoặc băt đầu lại thử tự theo từng trang. Tuy 

nhiên, nên sử dụng cách đánh sô tự động cùa chuơng trình soạn 

thào trên m áy tính. Chương trình này giúp tự  dộng sấp xếp tài 

liệu tham kháo khi tác già cẩn thêm hoặc bót.

• Khi ghi trich dẫn ờ cuối chương hoặc cuối sách thì mỗi tài liệu 

có thể chi cần liệt kê một lần theo thứ tự  chữ cái, nhưng trong 

số chi dẫn ờ mỗi đoạn trích, cần ghi kèm số trang. Vi dụ, đoạn 
văn đuoc trích dẫn 0 trang 254 trong tài liệu số 15 được ghi 

trong dấu ngoặc vuông là [15.254], Tuy nhiên cách này chỉ 

thuận lợi trong trưòng hợp đánh máy cơ khi, không tận dụng 

được m ật ưu việt trong cách đánh số trong phẩn mềm soạn thào 

văn bán cùa máy tính.

.  Khi trích dẫn nhiều lần một tài liệu, trước đây ngưòi ta  đúng 

Iihững ký hiệu latin như ibid., op.cit., loc.cit. đề tránh lặp lại 

trích dẫn cũ. Hiện nay, xu hirớng dừng ký hiệu tiếng Việt dưói 

dạng như chi trong Hộp 2

Hộp 1
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Đã dẵn: X em  (15), tr. 254.

Hộp 2

X. CHÌ DÀN ĐÈ MỤC VÀ CHÌ DÀN TÁC GIÀ

Nên có chi dẫn đê mục và chì dần tác già ờ cuối sách dê ứiuân tiện 

cho việc tra cứu. Chi dẫn đê mục và chì dẫn tác già được lập thành hai 

mục riêng, xếp theo vần chữ cái. phía bên phai cùa trang niắy ghi sô 

trang- Mầu về chi dần để mục và chi dẫn tác già được chi trong Hộp 3,

Hộp 3

Chì dẫn đề mục:

Trana

Nghiên cứu cơ bân 13. 14, 36, 62, 96, 107

Chi dẫn này cho biêt. những nội dung về "nghiên cứu cơ băn" 

được trinh bày trong các ứang 13, 14. 36, 62, 96, 107.

Chì dẫn tác giả cũng đirợc trinh bày hoàn toàn tương tự.

BÀI TẬP

Bài tập 1: Trinh bày đề cương một bài báo khoa học má Anh/Chị dự 
kiến dăng ưên mộl tạp chí khoa học chuyên ngành và một dể cương tham 
luận tại một hội nghị khoa li(C trong ngành với cấu trúc logic phù hợp loại 
hình cùa bài cáo (hoặc báo cáo khoa học)

1 Bài báo để xướng một cuộc tháo luận khoa học trẽn tạp chi khoa hoc 
chuvên ngành.

2. Báo cáo khoa học dể tham luận vế chủ đề khoa học dã dược ban tỗ 
chức hội nghị trinh bày trong báo cáo đề dẫn.

Bài tập 2: Viết một đoạ 1 văn khoa học để trinh bày một luận điềm kèm 
theo những luận cứ để đ ú n g  minh theo trình tự tiếp cận: Nội quan -  
Ngoại quan -  Nội quan.
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Phần 7
TỒ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

I. DAN NHẬP

Tò chức thực hiện đê tài được xác định dựa trên trình tự logic cùa 

nghiên cúu Tuv nhiên nó có thê rất linh hoạt. Chang hạn. dôi khi người 

nghiên cứu này ra ý tưcmg nghiên cứu sau khi đã tích luỹ được một số 

lưcmg tài liệu rắt lòm. Trong trưòng họp này, thông tin đến trước khi 

xuât hiện ý tưóng. Ngược lại, trong nhiểu tnròng hợp, ngưòi nghiên cứu 

được giao nhiệm vụ nghiên cứu trước khi thu thập tài liệu. Khi đó V 

tưởng nghiên cứu dên truóc khi thu thập được thông tin. Đây là một đặc 

điêm rắt quan trong cùa nghiên cứu khoa học, Tuy nhiên, trong mọi 

trường họp, ngưố'1 ta vàn có thè xác đ;nh (một cách rât sơ bộ) các bước 

đi cho việc thực hiện để tài. Trong quá trinh thực hiện đề tài ngưòi 

nghiên cứu hoàn toàn có thề căn cứ tình hình cụ thể đề điểu chinh.

II. CÁC B Ư Ớ C  TH Ự C HIỆN ĐÈ TÀI

Các bước thưc hiên để tài không quá chặt chẽ như việc điểu hành 

một công nghệ san xuất. Mỗi người nghiên cứu cẩn tham khào ỷ kiến 

các íac giả khác nhau, căn cứ đặc diêm lĩnh vực nghiên cứu của mình, 

căn cứ những điếu kiện đàm bào cho nghiên cứu, v.v... mà quyết định 

một trinh tư thích hợp.

Bước ì  Lụ a chọn đề tài

Đổi VÓ! n g i r ớ i  đã có kinh nghiệm nghiên cứu đù việc lựa chọn đế 

tài không gặp nhũng khó khăn lớn, nhưng đối với người mới bước vào
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nghề nghiên cứu thì việc lựa chọn dể tài t -  .,ểy. J ềỊ6Ếằ~  -ĩ““"  “  v a  

Có thề xem xét việc lựa chọn dề tài theo một số nội dune sau:

Trước hết cần xác dịnh nhiệm vụ nghiên cứu Nhiệm vụ nahiên 

cứu là có thề xuất phát tù  nhiều nguồn nhiệm vụ:

• Chủ trương phát tr ìầ i kinh tế và xã hội cùa quốc gia.

• Nhiệm vụ đưọc gian từ cấp trên của nguời hoặc nhóm nghiên 

cứu.

• Nhiệm vụ dược nliậr từ  hợp đồng với các đối tác.

• Nhiệm vụ do ngưòi nghiên cứu tự đặt cho minh.

Sau đó, xem xét nhiệm vụ nghiên cứu theo các tiêu chi:

• CÓ ý nghía khoa hoc hay không

• Cố ý nghía thưc tiễn hay không?

• CÓ cấp thiết phải nghiên cứu hay không?

• CÓ đù diếu kiên d a n  bảo cho việc hoàn thành nhiệm vụ nghiên 

cứu không?

• CÓ phù hợp sờ thích không?

Bước 2. X ây dụng  đế cương và lập kế hoạch nghiên cún

Đê cirong được xây d rng đế trinh cơ quan và tổ chức tài trợ phê 

duyệt; là cơ sớ để làm việc với các đồng nghiệp. Trong nội dung đế 

cương cần thuyết minh nhũng điểm sau:

Tên đề tài. Cách đặt tin  đề tài đã nêu trong Phần II.

Lý do chọn đê tài (Tại sao tôi chọn đề tải này đề nghiên cứu).

• Giải thích lý do iực chọn cùa tác già về mặt lý thuyết, về mặt 

thực tiễn, vể tính c ấ j  thiết và về nàng lực nghiên cứu.

Lịch sử  nghiên cứu (Ai dà làm gi?)

• Phân tích sơ lưọc ¡Ịch sử  nghiên cứu.
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• Làm rõ mức độ nghiên cứu cùa các đồng nghiệp đi 

rõ dê tài sẽ kế thừa được điểu gi ỏ' dồng nghiệp.

• Còn trống mảng náo các đồng nghiệp chưa làm? và chứng minh, 

đê xuât nghiên cứu không lặp lại két quà mà các đổng nghiệp đi 

trước đã công bố.

Mục tiêu (nhiệm  vụ) nghiên cúu (Tôi định làm gì?). Trình bày 

nlũrnj> công việc dự dịnh làm dưới dạng cây mục liêu. Căn cứ cây mục 

tiêu m à xác đinh nhiệm vụ nghiên cứu cụ thê. Cây mục tiêu rất cần 

trong việc pliân tích, cụ thê hoá nội dung và tô chức nghiên cứu. Mục 

tiêu cắp dưói là công cụ để thực hiện mục tiêu cấp trên. Nhiệm vụ 

nghiên cứu là những nội đung cụ thể đê thực hiện mục tiêu.

K hách the nghiên cún (Tôi định làm ở đâu?). Khách thê là vật 

mane mục tiêu nghiên cứu. Có thê là một không gian, một khu vực hành 

chinh, một quá trinh, một hoạt động, một cộng đồng.

Đối tư ợ n g  (m ẫu) khảo sá t (Tôi chọn mẫu nào để khào sát?). Đây 

là mầu được chon trong k hách  thể, bời vì người nghiên cứu không thê có 

đú quỹ thòi gian và kinh phi xem xét toàn bộ khách thể.

Phạm vi nghiên cúu  (Tôi giới hạn nội dung nghiên cứu đến đâu?). 

Có 2 loại phạm vi đươc xem xét:

. Giới hạn phạm  vi nội dung nghiên cứu.

. Giói hạn phạm  vi thời gian diễn biến của sự kiện để xem xét.

Vấn đề nghiên cúu  (Tôi phải trả lời nhũng câu hòi nào trong 

nghiên cứu?)

G iã thuyết nghiên cún  (Luận điểm khoa học cùa tôi là gi?)

L u a  chon luận cú và p huong  pháp thu thập  thông tin  (Tôi 

dùng luận cứ nào về lý thuyết và thực tiễn đê chứng minh luận điềm 

khoa học cùa tôi?) Pliưong pháp thu thập thông tin được phân chia
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.iiảnh các nhóm phương phấp niỊhiên cUu >u> «c«, r -

thực nghiệm và phương pháp thực nghiệm.

L ập danh  sách cộng tác viên. Lập kế hoạch nhân lực có phẩn 

phúc tạp hơn trong kế hoạch nhân lực sàn xuất, bao gồm các loại nhân 

lực sau:

• N hân luc chinh nhiê n  (fall time staff), là loại nhân lực làm việc 

toàn thòi gian. T ro n ; dự toán, sô nhân lực này được nhận 100% 

lương.

• Nhân lưc kiêm nhiêm (part time staff), là nhân lưc chi dành một 

phần quỹ thời gian tham gia nghiên cứu. Nhân lực này được 

nhận lương bang một số phân trăm mức luơng quy định cho 

giám đốc dvr án chírih nhiệm. Tỷ lệ cụ thê thường do cơ quan tài 

trợ  quy định.

• Nhân lục chinh nhiêm QUY dôi (equivalent full tim e staff)- là loại 

nhân lực nhận khoán việc, tinh qui đổi bắng m ột số tháng chính 

nhiệm.

Trong đanh sach cộns tác viên, cần dự kiến hết các loại nhân lực 

khác nhau đê thực hiện những nhiệm vụ thuân tuv mang tính kỹ thuât.

• Thư kv hành chinh thực hiện các thù tục hành chinh, sắm vãn 

phòng phẩm và thiết bị. điều hành chi tiêu và làm quyết toán 

vói tả i vụ. liên hệ với cộng tác viên, tổ chức hội nghị, in ấn tài 

liệu, V .V ..

• Nhân viên phu tro, như thí nghiệm viên (nếu nghiên cứu trong 

lĩnh vực kỹ thuật), xừ lý số liệu thống kê và các phiếu điều tra.

v.v...

T iên độ thụ  c hiện để tài. Kế hoạch tiến độ dược xây đựne càn cừ 

yêu câu của co quan giao nhiệm vụ. Cơ quan giao nhiệm vu có thê là
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càp lien cua người nghiên cứu. hoặc đối tác giao nhiệm vụ nghiên cứu 
theo hop đổng.

Dụ' toán kinh plií nghiên cún. Dự toári kinh phí nghiên cứu có thể

bao gôm chi phí lưong. chi phí nghicn cứu. chi phi mua sắm tài liệu, in 

ân, V.V.. Các loại chi phí này dược hướng dẫn khá chi tiết trong hệ thống 

mâu biêu của co quan tài trợ. M ột vài chi tiết cần dược hiểu như sau:

• Clii phi lưong: gom lưcmg chínli nhiệm; lưcmg kiêm nhiệm; 
hrong chính nhiệm quy dồi.

• Cliĩ phi nghiên cú»; tiến tra các bán phân tích, nghiên cứu. dịcli 

thuật: phòng vẩn; in, phát, huớng dẫn và xử lý kết quà điều tra; 

chi phí đi lại. ăn ó phục vụ các cuộc điều tra.

• CỈ1I ohi m ua và xuất bán tái liêu, bao gồm m ua sácli. tài liệu, 

tra  cho v iệc  cung  câp  sô  liệu; x u â t bân  các  bàn  tin  nghiên cứu.

. Clii phi hôi nghi, bao gom tiến thù lao báo cáo; thuê phòng họp 

và trang bị hội nghị, nước uống, thuê nhân viên; in chụp tài liệu.

» Chi phi mua sam  nguvên liêu, thiêt bi và nàng lirong. bao gốm 

những liạng m ục như chỉ trong mẫu biêu hướng dan của co 

quan quán lý.

« Ngoài rạ. còn có thê có những chi phi không lưòng đưọc hết 

trong các vãn bản huóng dần hiện hành.

C huấn  bị kế hoạcli nghiên cún. Văn bàn kẽ hoạch nghiên cứu 

dược cliuãn bi nham  ha i m ục đicli:

. Văn ban pháp lý theo ycu câu của co quan quàn lý dể tài hoặc 

cơ quan tái trọ  Loại văn bàn này phải làm theo m ẫu do các cơ 

quan nàv quy định (Chăn!; hạn, mâu của Bộ Khoa học và Công 

Ii»hệ - xem Phụ lục).

. Văn ban đê thảo  luận vả sử dụng nội bộ trong nhóm nghiên cứu. 

v ế  nội dung, vãn bân này phái nhắt quán với văn bàn trên,
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nhưng quy dịiih cụ thê hon các quan hẹ nội bọ giữa cac tliann 

viên cùa nhóm nghiên cứu.

Chuân bị phương tiện nghiên cứu. Các đề tài trong khoa học tụ 

nhiên và  kỹ thuật thường có nhu cầu về thiết bị thi nghiệm. Người 

nghiên cứu có thê dưọc cung Gấp một số phuơng tiện có sẵn tron? phòng 

thí nghiệm cùa nhà trướng hoặc viện nghiên cứu; cũng có thê phai đi 

thuê hoặc mua sắm.

Bước 3. Thu thập và xir lý thông tin

Công việc này thướng dược tiến hành sau khi đê tài đã đưọc cảp 

kinh phí hoặc biết chắc chắn :ẽ  được cấp kiiih phí.

Lập danh mục tir  liệu. Người nghiên cứu cẩn dành thời gian làm 

v iệ c  tro n g  c á c  k h o  lư u  trữ , C;JC tru n g  tâ m  th ô n g  tin , tư  liệu , th ư  v iện và 

tiếp xúc cá nhân. Lập danh mỊC tư liệu cần theo hệ thống phân loại phủ họp 

đề có khả năng tương hợp với liệ thống thông tin tư liệu chung.

Lập phiêu th ư  mục. Người nghiên cứu phả] tự lập các phiêu thu 

mục để tiện tra  cứu. Phiếu thư mục nên làm theo mẫu cùa các thư viện 

đề tiện đối chiếu, cũng có Ihể cải tiến theo thói quen tra cứu cùa cá 

nhân, nhưng cấn bảo đàm yêu cầu rất quan trọng là ghi rất rõ nguồn tư 

liệu, mà sô  của thư viện đê ti ỉn tra cứu.

Q uản lý d ữ  liệu bang máy vi tính. Lưu trữ trong đĩa từ để làm

việc trên máy vi tính. Nguời nghiên cứu cẩn tận dụng máy vi tính trong 

công việc chuẩn bị báo cáo khoa học. trước hết là trong việc chuân bi 

bản thào, lưu trừ tư liệu vá số liệu. Phương tiện này giúp tiết kiệm thời 

gian, nâng cao năng suất nghiên cứu một cách đáng kể.

Xù' lý kết quả nghiên ;úu. Nội dung và phưong pháp xử ký kết qua

nghiên cún được trình bày trong Phần 5, bao gốm việc xử lý các thông tin
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định lượng đề phát luện động thái và quy luật biến động cùa các tham số, xử 

lý các thông tứ) định tính đê từn kiếm các mối liên hệ logic.

Bước 4. Viểt báo cáo tông kết đề tài nghiên cứu 

Báo cáo dưọc viết theo mẫu đã trình bày trong Phần 6. Báo cáo 

kêt thúc đê tài là một công việc hệ trọng, vi đây là cơ sờ đê các hội đồng 

nghiệm thu đánh giá những cố gắng cùa tác giả, đồng thời cũng là bút 

tích cũa tác già dê lại cho các dồng nghiệp đi sau. Những để tài lòn 

thưòĩig có một tổng bicn tập giúp việc chuần bị báo cáo. Ngưòi tổng 

biên tập có trách nhiệm xây dựng dề cương, hướng dẫn các dồng nghiệp 

trình bày thống nhất chưoĩig mục, sửa bổ cục, văn phong của báo cáo.

Bước 5. Đánh giá và nghiệm thu đê tài

Nghiệm thu đề tài )à sự đánh giá chất lưọng cùa đề tài để cong 

nhận hay không cóng nhận kết quả nghiên cứu. Nghiệm thu để tài là 

công việc cùa cơ quan quàn Iv để tài hoặc bên giao nhiệm vụ nghiên 

cứu. gọí chung là Bèn A.

Như vậy. đề có thể nghiệm thu được đề tài, Bên A phái có cách 

đánh giá chất lưọng thực hiện đề tải. Thể thức nghiệm thu được thực 

hiện như sau:

• Một hoặc hai chuyên gia am hiểu lĩnh vực nghiên cứu được mòi 

viết nhân xét phản biên theo các tiêu chuẩn mà Bên A dặt ra 

Tuỳ mức độ cần thiết, Bên A có thể sừ dụng phàn biện công 

Idiai hoặc phan biện bí m ật dể giữ khách quan ý kiến phán biện.

.  Môt hói dồng nghiêm thu đuọc thành lập với một số le thành 

viên do Bên A mời. số  lượng thành viên được quyết định theo 

quỵ dinh cúa Bên A

. Hộ] đổng sẽ nghe Bên B trinh bàv báo cáo kết quà nghiên cừu, 

nghe ý kĩén phàn biện và bó phiếu nghiệm thu dể tài.
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• K êt quà bó phiếu cùa hội đồng là cơ  sơ  ae Ben A  xem  xet viẹc 

nghiêm thu.

Bước ổ. Công bô kêt qi à nghiên cún

Trừ những kết quà nghièn cứu có tính hệ trọng về an ninh và quốc 

phòng, mọi kết quả nghiên cúu cần được công bố. Một két quả nghiên 

cứu được công bố mang nhiiiu ý nghĩa, nhu dóng aóp một nhận ihức 

mới trong hệ thống tri thức c.ia bộ môn khoa học; mở rộng sự trao đòi 

đê tiếp tục phát triển lĩnh vực nghiên cứu; khăng định vê mật sỡ hữu cua 

người nghiên cứu đối với sàn phầm.

Kết quả nghiên cưu có thê được công bố trên báo. tạp chi chuyên 

ngành, cũng có thê được côm. bó trên  các phương  tiện truyên ửiône đai 

chúng.

III. ĐÁNH GIÁ NGHIÊN cừ u  KHOA HỌC

Có nhiều cách tiếp cận 'iánh giá nghiên cứu khoa học:

• Đánh giá kêt quả ne hiên cứu khoa học, là đánh giá thuần túy 

chât lượng cùa côm; trinh nghiên cứu, chưa xét đến hiệu qua 

đâu tư vào công triiứi nnhiên cứu đó.

• Đánh giá hiệu quả re h iên  cứu khoa học, là đánh giá hiệu qua 

đầu tư  vào công trìnli nghiên cứu. trong đó, hiệu qua được xem 

xét từ  hai góc độ: hióu quá trong, là  mối quan hệ g iữ a chi phí và 

kết quà cùa bàn thân công trinh nghiên cứu đó; hiệu quà ngoai, 

là xét đên hiệu quá í p dụng kết quà nghiên cứu vào sản xuất và 

đòi sổng,

• Đánh giá co quan nghiên cứu khoa học, là đanh giá năng lưc 

nghiên cứu vá hiệu quá đầu tu vào việc xây dựng năng lưc 

nghiên cứu của  CO C| Jan.
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• Đánh giả môi truòng nghiên cứu khoa học, là dánh giá các yếu 

tố cùa môi ưuớiig (tự nhiên, kinh tế, xã hội) tác dộng đến két 

qua và hiệu quà nghiên cứu.

Trong khuôn khố bái i;iàng này, chúng tôi chì đề cập hướng tiẽp 

cân đánh giá k ít quà nghiên cứu cùa đề tài, vì đó là công việc thiròng 

xuyên cùa các nhà nghiên cứu và cơ quan nghiên cứu. Các nội dung 

đánh giá khác, nhu đánh giá hiệu quả nghiên cứu. đánh giá môi trưòng 

nghiên cứu, v.v . . chúng tôi trình báv trong một công trình nghiên cứu 

riêng '7

Đổi vói một cơ quan quán lý khoa học. thi đánh giá là một biện 

pháp xcm xét một công triitli khoa hoc đê lám cơ sờ cho việc quyết định 

nghiệm thu.

1. Chi tiêu đánh giá kết quà nghiên cứu

v ể  nguyõn tac. bat cú công trinh nghiên cứu khoa học nào cũng 

dưọc dành giá theo bồn loại chi tiêu:

I . Tinh vấn dề: T huc sụ có còn là vắn đề nghiên cứu hay không?

2 Tính mói trong khoa học: Có đưa ra đưọc luận điếm mỏi hay

không?

3. Tinh xác thực cua các kêt qua quan sát hoặc thí nghiệm: Có dầy 

dú luận cứ hay không?

4 Tinh dứng dán về phương pháp luận khoa học: Pliưcmg pháp có 

d im  bào độ tin cậy cho các luận cứ hay không?

5 Tinh ứng dụng ơ  đà}' lá xem xét khá năng ứng dụng, tiiih khá 

till cùa kct qua. nếu đó ]à một nghiên cứu giải pháp. Tuy nhiên,

Xem Vù Cao Đàm: D inh 2 Ìá Nghiên cứu Khoa học. Nxb Khoa hoc vã Kỹ

th u â l. H a  NÓI. 2 0 0 4
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cũng cần lưu ý rằng, nli ểu kết quả nị;iẩiv,Ầi vuu ruiung >A) UIV.U MV11 

ứng dụng ngay vào đới sống. Cũng nhu vậy, có thê không xem xét 

đối với những công tririh nghiên cứu cơ bản thuần tuý, chưa có 

khà năng áp dụng.

Hiện nay, đề nghiệm thu đề tài, một hệ thống chi tiêu dược sừ 

dụng để đánh giá gồm một số mức: giỏi, khá, đạt yêu  cầu và khủng đạt 

yêu cầu. Hệ thống chi tiêu này thoạt nghe có vè hợp lý, nhưng trên thực 

tế có nhiều bất hợp lý. k hô ig  phủ hợp với đặc điểm cùa khoa học. 

Chàng hạn, một đé tải có thể bị Hội đồng nghiệm thu đánh giá là kém), 

vi nó trái VỚI trường phái Hioa học cùa đa sô thành viên hội đông; 

nhưng nó lại có triển vọng mc ra một hướng nghiên cứu mới.

2. Chù thề đánh giá kết CỊuà nghiên cứu

Có nhiều chủ thề tham  |;ia  đánh giá kết quà đề tài:

• Nhóm nghiên cứu tụ  đánh giá

. Cơ quan chủ tri đề tải tự đánh giá 

.  Cơ quan quản lý đê tài đánh giá

• Cơ quan giao nhiệm /ụ  tiên hành việc đánh giá

• Cộng đồng khoa học đánh giá

3. Phương pháp đánh giá

Có hai phuơng pháp ¿lánh giá kết quà nghiên cứu: phương pháp 

chuyên gia và phirơng pháp hội đồng. Sừ dụng phương pháp nào là do 

cơ quan đặt háng hoặc cơ cuan quan lý nghiên cứu quyết định. Trong 

nhiều trướng họp, pliưcmg pliáp hội đồng thường được sừ dụng kết hợp 

với phương pháp chuyên gia

Phương pháp  chuyên gia. Cơ quan đặt hàng hoặc co quan quàn 

lý mòi những chuyên gia có kinh nghiệm viết nhận xét phàn biện. Trong
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một sô trướng hợp, đế có thế nhận dưọc những ý kiến đánh giá khách 

quan, tên cùa chuyên gia phán biện, và tên cùa người thực hiện để tài 

đêu đưọc giữ bi mật.

Phuơng  pháp hội đong Trong phương pháp này, một hội đông 

dưọc thành lập gổm những chuyên gia am hiểu lĩnh vực nghiên cứu. Hội 

dông gom một số lè thành viên, bao gồm: chù tịch, thư ký. các thành 

viên, trong đó có thể 1, 2 hoặc 3 là những thành viên được phân công 

viêt nhận xét, gọi là uv viên phàn biện. Đê có tư  liệu Jàm việc cho hội 

đông, nhóm nghiên cứu cẩn viết một ban tóm tắ t báo cáo khoa học và 

gửi cho hội đổng trước ngày họp hội đồng. Sau khi nghe ý kiến cùa 

những ngưòi viết nhận xét phản biện, hội đong thào luận và bỏ phiêu.

4. Nhặn xét phàn biện khoa học

Nhận xét phán biện khoa học là một văn bản viết, nhắm mục đích 

binh luận, phân tich, đánh giá một công trinh. Nội dung nhận xét phàn 

biện bao gom:

]. Phần mô tá thù tục: tên công trinh được nhận xét, số trang 

chung và sổ trang qua từng phẩn và chương.

2. Phẩn mô ta nội dung chung và nội dung qua các chương. Phần 

này được phân tích theo cẩu trúc logic, chi rõ chỗ mạnh và chỗ

yểu.

3 Phần nhận xét vế cái mới trong thành tựu: phát hiện mới về quy 

luật; sáng tạo mới vê các giải pháp, hoặc vê nguyên lý công

nghê

4 Phần nhận xét nhũng luận cứ chưa được xác nhận: do trò ngại 

tự nhicn: do điều kiện kỹ thuật; do hạn chế nhận thức; do sai 

pham trong phương pháp tiếp cận; do sai phạm logic trong suy 

luân
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5. Phần khuyến nghị: công trinh có th í ~ « o ___ ;

cẩn dược chinh lý tliíim hoặc bồ sung; công trinh cẩn phái làm 

lại, công trinh cần đuợc tiếp tục phát triền thêm; được áp dụng, 

dược cấp băng sáng chế

IV. ĐÀM BÀO PH Á P LÝ CHO CÁC CÔN G TRÌNH KHOA HỌC

Các sản phẩm khoa học, dù được thê hiện dưới bất kv dạng sản 

pham công bố nào, dêu đượo bào hộ pháp lý về quyền sờ hữu tri tuệ 

(Intellectual Property Right). Quyên sờ hüll tri tuệ được chia thanh hai 

bộ phận, là băn quyến (Copyright) và quyền sờ hữu công nghiệp 

(Industrial Property Right).

1. Bào hộ sờ hữu trí tuệ trên thê giới

Trên thế giói không co nước nào bảo hộ phát minh. Riêng Liên Xô 

(cũ) có luật lệ công nhận VÈ. khen thường phát minh. Tiệp Khắc (cũ), 

Mông Cổ, Bungari cũng ra vãn bản tưong tự, Văn bản pháp lý đầu tiên 

về bảo hộ sáng chế được cóng bố ờ Ý năm 1474. Nước Anh là nước 

công bố bộ luật đầu tiên về b io  hộ sáng chế vào năm 1624.

Văn bản quốc tế quan trọng nhắt ve sở hữu trí tuệ với sự tham gia 

của trên 100 nước là Công ước Paris về sở hữu công nghiệp đuọc ký 

kết ngáy 20/3/1883. Tiếp đó có những văn kiện khác, như Thoả ước 

Madrid (1891), Thoà ước La Haye (1925), Thoà ước Nice (1957), 

Tlioà ước Locarao (1968)...Văn bàn có liên hệ trực tiếp vói nguòí 

nghiên cứu là Công ước Paris. Còn các văn bản khác chù yếu có liên 

quan đến công nghiệp và thưong mại.

2. Bào hộ sờ hữu tri tuệ ờ nước ta

Bò luật Dân sự cùa nróc ta có 3 chương về các quyến liên quan 
đên hoạt động nghiên cứu khoa học. Nội dung có một số điềm quan 

trọng:
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Bản quyên, thuộc vổ những tác phẩm viết, bài báo, để cưong bái 
filing, bài thuỵct trình đuọc ghi âm. gill hinh. Tác phầm viết về các phát 
m'nh (d u r không jjhài ban thân phát ininliì. thì dưọc bào hộ theo luật 

Iláy. Trong bản quvển có phân biệt chù tác phấm và tác giá cùa tác 

pliâm Tác già dược hirờiiíỊ quyển tác giá,, còn chù tác phẩm thi có 
quỵén quyẽt định số phận cua tác phấm, ví dụ, cho xuất bán, cho tái 
bán, cho phép dịch, V.V..

Quyên sỡ hũn  công nghiệp, là quyền đối vói các sáng chế. Các 
giai pháp hữu ich tuy clma đạt tinh mới về nguyên lý kỹ thuật như sáng 
chê, nhưng cũng vẫn đuọc bão hộ quyển só hữu công nghiệp. Sau khi 
đăng ky tại một cơ  quan có thâm quyển, tác già đưọc cắp bắng sáng chế 
độc quyên, tức patent. Luật sỏ hữu công nghiệp phân biệt chù patent và 
tác gia patent- T ác g iả patent được hường quyển tác giã. Còn chủ patent 
thi có quvển ky họp đổng cho phép sử dụng patent, được gọi là hợp 

dông licence. Tuy nhiên, có một sô sáng chê mà các chính phù đếu 
không cho phép bắt kv cá nhân nào có quyền làm chủ patent. Đó là 

nhũng sáng chê thuộc các lĩiih vực an ninh, quốc phòng, bi mật 

quốc gia.

BÀI TẬP TỎ N G  K ÉT

I. Clio biếl một tên đé tái Anh/Cliị đã nghiên cứu hoặc dự kiến 
nghiên cửu

2 Mọc liêu nghiên cún:

3 Xin cho bict bán chất của:

□  Niiliicn cửu cơ bán □  Nghiên cứu ứng dụng □  Triển khai

4 Xin đ ù  rõ một vấn đé nghiên cứu:
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5. Trinh bày một già thuyk khoa học

6. Trinh bày mội vài luịn cứ dự định sỉr dụng dề chửng minh già 
thuyết khoa hợc

Luận cứ 1:

Phưcmg pháp thu thập thòng ùn sẽ dưọc Sừ dụng đề xác nhận luận cừ

□  Nghiên cứu lài liệu □  Quan sál khách quan □  Phòng ván

□  Điều ưa □  Thí nghiệm □  Hôi đổng 

Luận cứ 2:

Phương pháp thu thập thông tin sẽ được sử dụng dé xác nliận luận cứ:

□  Nghiên cứu tài liệu □  Quan sát khách quan □  Phóng vắn

□  Điều tra □  Thi nghiệm □  Hội đổng
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Phụ hếic
BỈẺU MẢU LẬP KÉ HOẠCH 
NGHĨÊN CỬU KHOA HỌC

195

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐH TN      http://www.lrc-tnu.edu.vn

https://nhathuocngocanh.com/



Biểu 1 - KH CN  

THƯYÉT M INH ĐÈ TÀI NGHIÊN cứu KHOA HỌC

1 Tên dề tài 2 Mã số

3 Thòi «ian thục hiện 4 Cấp quàn lý

NN B ộ' c s  
T inh

_ 5 J Thuộc chương trình (ncu có)

6 Họ tên chù nhiệm dề tài:

Học hàm, học vị, chuyên môn:

Chức vụ: Cơ quan: 

Địa chi. Điện thoại:

7 Cff quan chù quàn:

Co quan chù tri 

Địa chi:

Điện thoại: Fax:

8

L

Cơ quan phoi h«Ếjrp chính
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Danh sách nhũn«; nỊỊirời thực hiện chính

Họ và tín  Học hàm, học vị Cơ quan
chuyên môn

10 Tinh hình nghiên CíVu ờ ngoài nước
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11 Tình hình n«h¡cn cún ỡ trong nirức
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14 Nhu câu kinh tế - ĩâ  hội, địa chì áp dụng
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15 Mô lã phuim " pháp n"hiên cún
]) N ghiên cửu tài liệu
2) Thi nghiệm  trong phòng

3) K háo sát đién dã
4) Thí nghiệm  ngoài hiện Irưòng
5) Phóng vấn chuyên gia

6) Điều tra xã hộ] học

1 1*1 1 Hfrp tá c  quổc tế

Đã
họp
tác

Tên đối lác Nội dung hợp tác

Dự
kiến
hợp
tác

17 Ị Dạng sàn phẩm , kết quà tạo ra

I II III

M au (model, - Quy trinh  công - Sơ dô
maket) nghệ, kỹ thuật

- Sán phẩm - Pliưcmg pháp - Báng số liệu

- V ật liệu - Ticu chuấn - Báo cáo phân tích
- Thiết bị, máy móc - Qui phạm - Tài liệu dự  báo
-Dây chuyền công - Để án
nghệ
- Giống cây trồng - Quy hoạch
- Giống gia súc - Luận chứng kinh té kỹ

thuật

- Chương trinh máy tính
- B àn khuyến nghị
- Khác
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18 Yêu cầu khoa học dối \ó i  sân phẩm  (cho đê tà i K.HTN và KHXH)

TT Tên sàn phầni Yêu cầu khoa 

học

Chú thich

1

2

3

19 Yêu cầu kỹ thuật, chì tcu  chát luiỊH" (lối vni sàn phẩm (cho đề tài 
KHCN)

TT Tên sàn phấm vá 
chi tiêu chắt 

Iưọng chù yếu

Đơn
vi
đ 3

M ức chấl luựng

Số lượng 

sàn 

phầm

Cần đạt
M ầu tương tự

Trong

nước
Thế

giới

1 2 4 5 6 7

Ị
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20 C hi phi cho một dim > 
sàn phâm dạn" D

sàn phẩm khoa học công nghệ tạo ra (cho

1 TT Tên sán Đon vi
D ự kiên chi 

phí cho 1 đon Giá thị tn iòng

phẩm đo vị sán Dliẩm 
(Triệu đồng)

Trong nước Thế giới

1 2 3 4 5 6

21 1 Kinh phi thực hiện đ ổ  tái (Triệu dồn")

TT Nguồn kinh 
p h í

Tổng
số

Trong đó
Thuê
khoán
chuyên

môn

Nguyên, 
vật liệu, 
n. lượng

Thiêt bị. 
máỵ móc

Xây 
dựng, sừa 
chữa nhó

Chi
khác

A

B

T ổ n g  s ố

Trong đó:
-  Ngán sách 
SNKH
-  V ố n  tín 
dụng
-  Von lự c ó  

Thu hồi
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Hà N ộ i , ngày ... tháng ... năm

C ơ quan chủ tr ì  Chủ nhiệm đê tài

(Ký tên, đóng dấu) (K ý tên)

C o quan chủ quăn

(Ký lên, đóng dấu)
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D ự  T O Á N  K IN H  PH Í Đ È T À I N Ă M ................ M Ã  SÓ

( T ừ  ngân sách sự nghiệp khoa học )

TT Nôi dung các khoản chi
Thành tiền

Triệu đồng Ti lệ %

ỉ Thuê khoán chuyên món

2 Nguyên, vật liệu, năng lượng

3 Tliiêt bị. m áy móc chuyên dùng

4 X ây dựng, sử a  chữa nhò

5 Chi khác

Tống cộng

Giải trình các khoản chi
(Triệu đồng) 

K hoản  1. T h u ê  khoán chuyên môn

TT NỘI dung thuê khoán T hành  tiền

1

2

3

Công
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K hoản 2. N guyên, v ậ t liệu, nang lucmg

TT NỘI dung Đơn vị 
đo

Số
lượng

Đơn
giá

T hành

tiền

2.1 Nguyên, vậ t liệu

2.2 Dung cụ, phụ tung

2.3 Năng lượng, nhiên 
liệu

• Than

• Điện

• Xăng, Dầu

. Nhiên liệu ìdiác

2.4

2.5
N ưóc

Sách, tài liệu, số 
liệu

Cộng

K hoản 3. Thiêt bị, máy moc chuyên dùng

TT Nội dung Đơn vị 

đo
Số

lượng
Đơn
giá

Thanh
tiền

3.1 M ua thiết bị công nghé

3.2 M ua thiết bi thừ  nghit m, 
đo lườiig

3.3 Khãu hao thiết bị

3.4 Thuê thiết bi

3.5 Vận chuyến lăp đặt

Cộng
1
i
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Khoản 4. Xây dụng, sủ a chúa nho

TT Nội dung Thành
tiến

1 Chi phi xây dưng.................. m2 nhà xưcmg, PTN

2 Chi phi sửa chữa................... m2 nhà xuồng, PTN

3 Chi phi lăp đặt hệ thông điện, hệ thông nước

4 Chi phi khác

Cộng

K hoàn  5. C hi khác

TT Nội dung
Thành

tiền

4 1 Công tác phi đi nghiên cứu điều ư a  tại các địa 
phương

4 2 Quản lý cơ sờ

4.3 Chi phi đánh giá, kiềm tra, nghiệm thu 
0 Chi phí kiềm tra 
. Chi phi nghiệm thu nội bộ 
= Chi phi nghiệm thu chinh thức (ờ cấp quản lý
đe tái)

4 4 Chi khác 
. Hội thào:

° Hội nghị:
. Án loat tài liệu, văn phòng phẩm 

.  Dịch tài liệu 

. Phụ cấp chủ nhiệm để tài

. Các chi khác (thu từ, công vãn, giao dịch, điện 
thoai, fax)

Cộng
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NHÀ XUẤT BẢN THÊ GIÓ!
46 TRÀN HƯNG ĐẠO -  HÀ NỘI -  VIỆT NAM 

Tel: 84.4.8253841 -  Fax: 84.4.8269587

GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP LUẬN 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Chịu trácli nhiệm xuất bản:
TRÀ1S ĐOẦN Lâm

B iên tập : G ia  T h á i
T h iế t kế: Đ inli X u ân  D ũng
V ẽ b ia :  Đ inh X u ân  D ũng  
Sửa b àn  in: G ia  T h á i

In 1000 cuốn khổ 14 .5*20.5  cm  tại X í nghiệp  in C ông  
nghệ - 260  Cầu Giấy.
Giấy phép xuất bàn số: 4C 4 -2 0 0 8 /C X B /18 — 7 2 / ThG.
In xong và nộp lưu ch iều  -]uý III nãm  2008
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